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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nâng cao chất lượng dạy và học là một trong những yêu cầu cấp bách 

trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng được những yêu cầu đổi mới đặt ra.  

Chính vì vậy, trong quá trình truyền đạt, hướng dẫn cho sinh viên (SV) đòi 

hỏi mỗi giảng viên (GV) phải luôn tìm tòi, sáng tạo và đổi mới phương 

pháp trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, phát huy khả năng tư duy, 

sáng tạo của SV, trang bị cho SV tri thức, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp 

với sự phát triển của xã hội mới. 

Âm nhạc (AN) có một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con 

người, mang lại cho con người niềm vui, sức mạnh và tình yêu cuộc sống. 

Giáo dục AN là một nội dung quan trọng nằm trong chương trình giáo dục 

mầm non (GDMN), góp phần tích cực vào việc hình thành và phát triển 

nhân cách toàn diện của trẻ. Để phát huy được vai trò và ý nghĩa của hoạt 

động giáo dục AN cho trẻ thì giáo viên mầm non (MN) cần phải có nền 

tảng cơ bản về kiến thức và phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục 

AN cho trẻ, có khả năng ca hát, khả năng biểu diễn nghệ thuật, từ đó tổ 

chức các hoạt động giáo dục AN và tích hợp AN trong các hoạt động chăm 

sóc giáo dục trẻ ở trường MN.  

Quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động AN như nghe cô hát, trẻ tự ca hát, 

nhảy múa, trò chơi AN… sẽ hình thành ở trẻ những yếu tố của một nhân cách 

phát triển toàn diện, hài hoà, đó là sự phát triển về thẩm mỹ, tình cảm – xã 

hội, nhận thức và thể chất, trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Chương trình đào tạo giáo viên MN, trình độ cao đẳng của trường Cao 

đẳng Sư phạm (CĐSP) Trung ương - Nha Trang bao gồm khối kiến thức 

giáo dục Đại cương,  khối kiến thức ngành bắt buộc, khối chuyên nghiệp 

kiến thức cơ sở ngành bắt buộc, tự chọn, các môn rèn luyện về nghiệp vụ 

MN, sinh viên còn được trang bị các kiến thức về AN như: Âm nhạc - Múa, 
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Kỹ năng thể hiện tác phẩm văn học và  bài hát thiếu nhi, Đàn Organ căn 

bản, Phương pháp giáo dục âm nhạc… trong đó môn Âm nhạc – Múa được 

bố trí ở học kỳ 1 của năm thứ nhất. Môn học này thực chất là được ghép 

của 2 môn Nhạc cơ sở và Múa cơ bản trước đây. Phân môn Âm nhạc bao 

gồm hai nội dung là lý thuyết (các kiến thức về lý thuyết AN cơ bản) và 

thực hành (học các bài hát trong chương trình GDMN theo chủ đề, chủ 

điểm). Kiến thức môn học này được xem là nền tảng và có mối liên hệ 

chặt chẽ với các môn học âm nhạc khác trong chương trình đào tạo giáo 

viên MN. 

Qua thực tế giảng dạy các môn AN liên quan đến ca hát cho SV ngành 

GDMN tại trường CĐSP Trung ương - Nha trang, chúng tôi nhận thấy việc 

vận dụng kiến thức AN trong thể hiện bài hát của SV chưa thật sự mang lại 

hiệu quả cao, chưa có nhiều sự sáng tạo, việc vận dụng các kỹ năng ca hát, 

phối hợp và bổ sung cho nhau giữa các nội dung, môn học có liên quan còn 

nhiều hạn chế. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên xuất phát từ nhiều phía:  

Thứ nhất: SV của trường đa số là ở các tỉnh Duyên hải Trung bộ và 

Tây Nguyên, nhiều SV là người ở các tộc người thiểu số thường gặp khó 

khăn và hạn chế khi học hát, ảnh hưởng rất lớn đến việc luyện tập và phát 

triển kỹ năng ca hát do đặc thù của tiếng nói địa phương. Mặt khác, là SV 

năm một, vừa rời khỏi trường phổ thông nên phần lớn các em chưa thích 

ứng kịp với môi trường học tập mới, chưa xây dựng được kế hoạch và 

phương pháp học tập phù hợp. Bên canh đó, một bộ phận SV chưa có ý 

thức trong việc học tập, chưa nhận thức được tầm quan trọng của môn học 

đối với thực tiễn giảng dạy của bản thân sau này, nhiều SV có suy nghĩ và 

cho rằng đây chỉ là môn phụ trong chương trình đào tạo của ngành GDMN, 

không quan trọng, dẫn đến tâm lý chủ quan nên có thái độ học tập chưa tốt, 

học mang tính đối phó. 
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Thứ hai: Về chương trình phân môn AN: Tổng số tiết phân bố giữa 

nội dung lý thuyết và thực hành bài hát, hình thức kiểm tra đánh giá chưa 

thực sự hợp lý.  

Thứ ba: Về phía GV, chưa thực sự linh hoạt trong việc chọn lựa 

phương pháp và các biện pháp phối hợp dạy học. Các phương pháp, biện 

pháp mà GV sử dụng mặc dù đã có sự đầu tư, đổi mới nhưng vẫn chưa thật 

sự mang lại hiệu quả cao, cách truyền đạt, hướng dẫn và sự tương tác giữa 

người dạy và người học còn ít, do đó chưa phát huy được hết tính tích cực, 

chủ động, khả năng sáng tạo và thể hiện của SV.  

Thứ tư: Nguồn tuyển sinh đầu vào của trường những năm gần đây 

giảm dần, không có nhiều sự chọn lựa, do đó chất lượng năng khiếu nói 

chung và về AN (hát) nói riêng của SV còn có những hạn chế nhất định. 

Thứ năm: Tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp 

thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, phát huy tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo của người học theo tinh thần của Nghị quyết số: 29 – 

NQ/TW, về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài: Dạy học hát ca khúc mầm non cho 

sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương - Nha Trang làm nội 

dung nghiên cứu cho luận văn cao học của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Đã có rất nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu đến vấn đề dạy học hát 

cho SV ngành GDMN như:  

Cuốn Giáo trình Âm nhạc và múa (Dành cho hệ cao đẳng sư phạm 

MN) do Nxb Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2012 của nhóm tác giả 

Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thuý Hường, Lê Đức Sang, Trịnh Hoài Thu 

[6]. Nội dung của giáo trình cung cấp cho những kiến thức cơ bản về AN, 

tạo cở sở cho SV tiếp cận được các bài hát, bản nhạc sử dụng trong chương 

trình GDMN và các hoạt động ngoại khoá, giới thiệu một số kỹ năng hát cơ 

bản giúp SV hát đúng và diễn cảm các bài hát phù hợp với chương trình 
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GDMN. Những khái niệm bước đầu về nghệ thuật múa và một số kỹ năng, 

động tác múa dân gian cơ bản.  

Cuốn Giáo dục âm nhạc (Dùng cho Khoa GDMN) do Nxb Đại học sư 

phạm xuất bản năm 2007 của tác giả Phạm Thị Hoà [11], nội dung chủ yếu 

đề cập đến phương pháp dạy các hoạt động ca hát, vận động theo nhạc, 

nghe hát, trò chơi AAAN ở trường MN, những dặc điểm tấm sinh lí lứa 

tuổi MN liên quan đến hoạt động âm nhạc, các hình thức tổ chức giáo dục 

hoạt động âm nhạc trong trường MN.  

Cuốn Hát 1 (Dự án đào tạo giáo viên THCS) do Nxb Đại học sư phạm 

xuất bản năm 2004 của tác giả Ngô Thị Nam [26]. Nội dung gồm 4 học 

trình, giới thiệu một số cơ sở lý luận về nghệ thuật hát, một số bài luyện 

giọng và phương pháp thực hiện, cách ứng dụng để thể hiện bài hát ở 

trường THCS, một số ca khúc quần chúng, ca khúc nghệ thuật, dân ca Việt 

Nam và bài hát nước ngoài.   

Cuốn Hát 2 (Dự án đào tạo giáo viên THCS) do Nxb Đại học sư phạm 

xuất bản năm 2008 của tác giả Ngô Thị Nam [27]. Nội dung gồm 4 

chương, giới thiệu những kỹ thuật và phương pháp thể hiện sắc thái, cường 

độ, nhịp độ, phát triển hơi thở, phối hợp các kỹ thuật hát với 36 bài luyện 

thanh, kiến thức chung về hát tập thể, một số kỹ năng hát hợp xướng đơn 

giản. Hướng dẫn cách ứng dụng các kỹ thuật vào phương pháp luyện tập, 

thực hành, thể hiện với 52 ca khúc quần chúng, ca khúc nghệ thuật, dân ca 

Việt Nam và bài hát nước ngoài khá đa dạng về đề tài, phong cách, thể loại, 

tính chất âm nhạc… Các bài hát được lựa chọn và được sắp xếp theo mức 

độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.  

 Cuốn Giáo trình âm nhạc (dùng cho SV chuyên ngành GDMN) của tác 

giả Chế Long Mỹ do Nxb Đà Nẵng xuất bản năm 2016 [25]. Cuốn Giáo 

trình Âm nhạc và múa (Dành cho hệ cao đẳng Sư phạm MN) của nhiều tác 

giả do Nxb Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2012 [31]. Tuyển tập Trẻ mầm 
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non ca hát của tác giả Hoàng Văn Yến do Vụ GDMN, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 

xuất bản năm 2003 [51]. 

 Nội dung của các giáo trình, tài liệu này là những kiến thức cơ bản về 

lý thuyết AN, một số kỹ năng hát cơ bản, những ca khúc MN được chọn 

lọc theo chủ đề, theo từng độ tuổi có nội dung phù hợp với nhận thức của 

trẻ, giúp giáo viên có điều kiện tổ chức cho trẻ hoạt động nghệ thuật phong 

phú và đa dạng.  

Đi sâu nghiên cứu về phương pháp dạy học AN trong đào tạo giáo 

viên mầm non thì có các tài liệu như: Rèn luyện kỹ năng sư phạm của tác 

giả Hà Nhật Thăng và Lê Quang Sơn do Nxb Giáo dục xuất bản năm 2010 

[37]. Giáo trình Giáo dục âm nhạc (Sách dùng cho Khoa GDMN) của tác 

giả Phạm Thị Hoà do Nxb Đại học sư phạm xuất bản năm 2007 [11]. Giáo 

trình Tổ chức các hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non (Dành cho hệ Cao 

đẳng Sư phạm MN) do Nxb Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2011. của 

tác giả Phạm Thị Hoà [13].  

 Cuốn Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc Dự án phát triển giáo 

viên tiểu học của nhóm tác giả Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, 

Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn do Nxb Giáo dục xuất 

bản năm 2007 [22]. Biên soạn các Môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng 

cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, 

phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo 

chương trình sách giáo khoa tiểu học mới. 

 Dạy học môn Âm nhạc cho SV ngành giáo dục mầm non trường ĐH 

Quảng Nam của Nguyễn Thị Hồng Hải (Luận văn Thạc sĩ Lý luận và PP 

dạy học âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2017). Dạy hát 

cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp của 

Võ Ngọc Quyên (Luận văn Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học âm nhạc, 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2017). Các đề tài này đi sâu khai 
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thác, nghiên cứu về phương pháp dạy học âm nhạc trong đào tạo giáo viên 

MN. 

 Cuốn Ứng dụng một số vấn đề trong cuốn Phương pháp sư phạm Thanh 

nhạc của PGS.NSND Nguyễn Trung Kiên vào giảng dạy Thanh nhạc ở 

trường cao đẳng sư phạm của tác giả Lê Minh Xuân do Nxb Âm nhạc xuất 

bản năm 2011 [50]. Nội dung cuốn sách có đầy đủ các vấn đề về chương 

trình, phương pháp dạy học, phương pháp sư phạm chuyên ngành mà mỗi 

cơ sở đào tạo thanh nhạc có thể vận dụng vào giảng dạy một cách linh hoạt. 

Cuốn Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát của tác 

giả Trần Ngọc Lan, do Nxb Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2011 [19]. 

Nội dung đề cập đến việc học tập kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý ngôn ngữ 

trong nghệ thuật ca hát truyền thống, kết hợp với kỹ thuật hát ứng dụng 

vào những tác phẩm thanh nhạc tiếng Việt, giúp cải thiện một số hạn chế 

của ngôn ngữ để có được âm thanh đạt yêu cầu, giúp người hát tốt hơn, 

hay hơn... 

Những công trình, tài liệu kể trên đã cung cấp cơ sở lý luận cũng như 

phương pháp nghiên cứu mang tính tổng quát nhất để tôi tham khảo trong quá 

trình nghiên cứu đề tài của mình. Từ đó, đưa ra một số biện pháp phù hợp với 

thực tiễn tại Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang nhằm nâng cao chất lượng 

dạy học hát ca khúc MN cho sinh viên ngành GDMN tại trường. 

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu đưa ra một số biện pháp dạy học hát ca khúc MN 

cho SV tại Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, đáp ứng yêu cầu đào 

tạo giáo viên MN. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu một số khái niệm, phương pháp dạy học, dạy học hát, kỹ 

năng, rèn luyện kỹ năng làm cơ sở lý luận cho đề tài. 
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Làm rõ thực trạng dạy học hát ca khúc MN tại Trường CĐSP Trung 

ương - Nha Trang. 

Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy dạy học hát ca 

khúc MN cho SV Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang 

Thực nghiệm sư phạm để xác định tính khả thi của các biện pháp 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là biện pháp dạy học hát ca khúc 

MN tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu việc dạy học hát ca khúc MN cho SV năm thứ nhất ngành 

GDMN Trường CĐSP Trung - ương Nha Trang 

Thời gian dự kiến: từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp chủ yếu như sau:  

Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, giúp nghiên cứu cơ sở về 

lý thuyết, cũng như tất cả những vấn đề liên quan khía cạnh lý luận cần làm 

sáng tỏ trong luận văn này.  

Phương pháp quan sát, điều tra, nhằm đánh giá thực trạng liên quan 

đến đề tài, hỗ trợ việc thẩm định kết quả thực nghiệm.  

Phương pháp thực nghiệm sư phạm, nhằm thẩm định kết quả nghiên 

cứu của để tài.  

6. Những đóng góp của đề tài 

Đề tài nghiên cứu thành công sẽ giúp đưa ra một số biện pháp dạy học 

hát ca khúc MN cho SV nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học phân 

môn AN tại trường CĐSP Trung ương - Nha Trang,  

Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho GV, SV và cho các hướng 

nghiên cứu tiếp theo. 
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7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu; Kết luận; Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm có các chương như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về dạy học hát và ca khúc mầm non  

Chương 2: Thực trạng dạy học hát ca khúc mầm non cho sinh viên 

ngành giáo dục mầm non tại trường CĐSP Trung ương - Nha Trang. 

Chương 3: Biện pháp dạy học hát ca khúc mầm non cho sinh viên 

ngành giáo dục mầm non. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC HÁT VÀ CA KHÚC 

MẦM NON 

1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1. Ca khúc 

Theo tác giả Dương Viết Á, trong cuốn Âm nhạc - Lý luận và cây đời 

thì “ca khúc là một thể loại nhạc hát - nhạc có lời”. Tác giả cũng phân tích 

rõ rằng: "Trong ca khúc, mặt mạnh của âm nhạc với sức gợi cảm xúc và 

gợi tưởng tượng lại được bổ xung thêm mặt mạnh của lời ca với tính xác 

định, tính phổ biến của ngôn ngữ đã đem lại cho thể loại này vị trí và vai 

trò đặc biệt trong đời sống xã hội" [1, tr.151]. 

Trong dân gian, tùy theo tính thực hành xã hội mà có nhiều loại ca 

khúc khác nhau. Có loại gắn với nghi thức tín ngưỡng trong hội hè, nhưng 

có loại lại gắn với trò chơi, ru con, hay lao động sản xuất. 

Trong AN chuyên nghiệp cũng vậy, do nhu cầu phải phản ánh hiện 

thực cuộc sống xã hội, nên ca khúc đã có nhiều dòng với nhiều loại thể 

khác nhau với hình thức đơn giản. Phân chia ca khúc thành nhiều loại khác 

nhau là việc vô cùng khó khăn.  

  Theo tác giả Hoàng Phê trong cuốn Từ điển tiếng Việt thì “Ca khúc 

là bài hát ngắn có bố cục mạch lạc” [32, tr.96]. Tác giả cũng đã chỉ ra danh 

từ ca khúc trong Từ điển tiếng Việt chưa thật chính xác hoàn toàn, vì trên 

thực tế có những ca khúc không theo cấu trúc thường thấy là 1, 2 hoặc 3 

đoạn đơn. 

Từ những quan điểm, nhận định và phân tích trên, chúng tôi hiểu 

rằng: Ca khúc là một thể loại thanh nhạc thường có cấu trúc ngắn gọn, có 

tên tác giả bao gồm hai yếu tố chủ đạo là ÂN và lời ca, chứa đựng những 

tâm tư và tình cảm của tác giả với những hình tượng nghệ thuật phản ánh 

hiện thực khách quan về thiên nhiên, con người và xã hội… 
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Ca khúc MN  

Ca khúc MN là những bài hát được sáng tác cho trẻ em ở lứa tuổi 

nhà trẻ - mẫu giáo, với cấu trúc ngắn gọn, chân phương, đơn giản, giai điệu 

thường vui tươi, âm vực không quá rộng, ca từ trong sáng, mộc mạc, dễ 

hiểu, giản dị, dễ hát và dễ thuộc, vừa mang chức năng giải trí, vừa mang 

chức năng giáo dục. Mỗi ca khúc là một bức tranh với những gam màu tươi 

sáng, mô tả cảnh sinh hoạt, vui chơi, học tập của trẻ khi ở nhà, ở 

trường…như: bài Nhong nhong nhong của Lý Thu Huyền; bài Con gà 

trống của Tân Huyền; bài Lời chào buổi sáng của Nguyễn Thị Nhung; bài 

Biết vâng lời mẹ của Minh Khang… 

1.1.2. Dạy học và phương pháp dạy học   

1.1.2.1. Dạy học 

Các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng: “Dạy học là toàn bộ các thao 

tác có mục đích nhằm chuyển các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị 

văn hóa mà nhân loại đã đạt được hoặc cộng đồng đã đạt được vào bên 

trong một con người”. Một số khác dựa trên quan điểm phát triển, nhất là 

phát triển về khoa học và công nghệ cho rằng: Dạy học là một quá trình 

gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học từng 

bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh 

các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân 

loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán 

thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học [55]. 

Theo tác giả Phạm Viết Vượng, trong cuốn Giáo dục học, “Dạy học 

là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là một trong những con 

đường để thực hiện mục đích giáo dục” [49, tr.52].  

Theo nhóm tác giả Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hồ 

Văn Liên, Mai Ngọc Luông, Vũ Khắc Tuân, trong cuốn Giáo dục hoc “Dạy 

học là hệ thống tương tác của nhiều thành tố (thầy, trò, nội dung, môi 
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trường) nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển người 

học, là hình thức chủ yếu của giáo dưỡng” [34, tr.25]. 

Từ những quan điểm về khái niệm dạy học nêu trên, chúng tôi hiểu 

và thống nhất rằng: Dạy học là quá trình tác động qua lại giữa giáo viên và 

học sinh, trong đó hoạt động giảng dạy của giáo viên đóng vai trò chủ đạo, 

hoạt động học tập của học sinh đóng vai trò chủ động nhằm thực hiện được 

mục đính và nhiệm vụ dạy học. 

1.1.2.2. Phương pháp dạy học  

Trong cuốn Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, tác 

giả Phan Trọng Ngọ đã định nghĩa một cách chung nhất “Phương pháp dạy 

học là những con đường, cách thức tiến hành dạy học” [28, tr.142]. 

Theo nhóm tác giả Phạm Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ 

Đức Văn, Vũ Lệ Hoa, Nguyễn Thị Tình, Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Thị 

Thanh Hồng, trong cuốn Giáo trình Giáo dục học - Tập hai thì “Phương 

pháp dạy học là hệ thống cách thức hoạt động của nhà giáo dục và người 

được giáo dục thực hiện sự thống nhất với nhau nhằm thực hiện tốt các 

nhiệm vụ giáo dục phù hợp với mục đích giáo dục đặt ra” [48, tr.71]. 

Theo quan điểm của tác giả Phạm Viết Vượng, trong cuốn Giáo dục 

học, nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, “Phương pháp dạy học được hiểu là tổ 

hợp các cách thức phối hợp hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm giúp 

học sinh nắm vững những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo” [49, tr.91]. Phương 

pháp dạy đóng vai trò chủ đạo, phương pháp học có tính chất độc lập tương 

đối, chịu sự chi phối của phương pháp dạy, song nó cũng ảnh hưởng trở lại 

phương pháp dạy.  

Từ những quan điểm, nhận định nêu trên, chúng tôi hiểu rằng: 

Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của 

giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học, được tiến hành dưới vai trò 

chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện tối ưu mục tiêu và các nhiệm vụ dạy 
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học. Phương pháp dạy học là yếu tố quyết định hiệu quả của giáo dục, mỗi 

phương thức giáo dục lại có một hệ thống phương pháp đặc thù với đặc 

điểm của phương thức đó. 

1.1.2.3. Phương pháp dạy học tích cực 

 Phương pháp dạy học tích cực là một hướng tiếp cận trong việc giáo 

dục và giảng dạy nhằm khuyến khích sự tương tác tích cực và tham gia chủ 

động của người học trong quá trình học tập, đang được áp dụng rộng rãi và 

phổ biến hiện nay. Trong cuốn Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà 

trường tác giả Phan Trọng Ngọ đã giải thích cụ thể về phương pháp dạy 

học tích cực là các yếu tố kỹ thuật được thiết kế dựa trên đặc điểm tâm lý 

của người học và đã chú trọng khai thác, phát huy vai trò chủ thể, tính tích 

cực tham gia của người học vào quá trình tương tác giữa người dạy và 

người học, đồng thời làm tăng tính cá thể hoá trong quá trình dạy học [28, 

tr. 178]. 

Từ cách giải thích trên, chúng tôi hiểu rằng: thay vì đặt trọng điểm 

vào việc chú trọng kiến thức và thông tin truyền đạt từ phía người dạy, chỉ 

ra những điểm yếu và hạn chế của người học, phương pháp dạy học tích 

cực tập trung vào việc tạo ra môi trường học tập động lực, luôn khuyến 

khích và động viên người học để họ phát triển tối đa tiềm năng, làm chủ 

quá trình học tập của mình. 

1.1.2.4. Phương pháp dạy học hát   

Dạy học hát là môn dạy học thực hành mang tính đặc thù, có sự 

tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học để đạt được mục đích dạy 

học những kiến thức về ca hát, các kỹ năng thực hành về kỹ thuật hát như: 

hơi thở, khẩu hình, phát âm nhả chữ, vị trí âm thanh, tư thế và các kỹ thuật 

xử lý sác thái, tình cảm… của bài hát. Dạy học hát do người dạy sử dụng 

các phương pháp nhằm gợi mở, hướng dẫn và có khi truyền đạt những kiến 

thức về hát một cách trực tiếp cho người học với nhiều hoạt động học khác 

nhau để lĩnh hội được những nội dung từ người dạy một cách linh hoạt. 
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  Trong mỗi một độ tuổi, ở mỗi cấp học, bậc học, tuỳ theo từng đối 

tượng người học cụ thể và yêu cầu của chương trình dạy học khác nhau,  

người dạy xác định rõ mục tiêu, nội dung, các phương pháp dạy học hát 

theo lối truyền thống và hiện đại (đọc nhạc ghép lời, truyền khẩu, kết 

hợp các hoạt động và phương tiện công nghệ hỗ trợ) đạt được mục đích 

dạy học hát. 

1.1.2.5. Kỹ năng 

Khi nói đến kỹ năng, tùy theo quan điểm và góc nhìn chuyên môn 

của mỗi người mà đưa ra các khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, giữa các 

khái niệm ấy đều chung một cách nhìn là khi lý thuyết được áp dụng vào 

thực tiễn sẽ hình thành kỹ năng và kỹ năng thì luôn có mục đích và được 

định hướng rõ ràng.  

Theo Hà Nhật Thăng, Lê Quang Sơn trong cuốn Rèn luyện kỹ năng 

sư phạm thì: “Kỹ năng là cách thức vận động và sáng tạo các biện pháp tổ 

chức, điều khiển quá trình hoạt động...” [37, tr.34].  

Theo nhóm tác giả Nguyễn Thị Thế Bình, Vũ Thị Mai Hường, 

Nguyễn Thị Mai Lan, Kiều Phương Thuỳ trong cuốn Rèn luyện kỹ năng 

nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên thì “Kỹ năng là khả năng vận 

dụng những kiến thức đã thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó áp dụng 

vào thực tế” hay “Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một hành động nào đó 

bằng cách vận dụng những tri thức, những kinh nghiệm đã có để hành động 

phù hợp hoàn cảnh và những điều kiện cho phép” [4, tr.14].. Người có kỹ 

năng phải là người nhận thức đúng, hiểu rõ công việc mình phải làm, có 

những hành động đúng phù hợp với quy luật vận động của đối tượng để đạt 

được kết quả như mục tiêu đã đề ra.  

Như vậy, có thể hiểu rằng: Kỹ năng là khả năng vận dụng những 

kiến thức, sự hiểu biết của bản thân để thực hiện hoặc giải quyêt vấn đề, có 

thể là nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, chuyên môn hoặc việc liên quan đến 

cảm xúc. 
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1.1.2.6. Rèn luyện kỹ năng 

 Bất cứ một hoạt động nào cũng cần có một số kỹ năng nhất định, kỹ 

năng đó được rèn luyện tới mức thành thạo một số thao tác được tự động hoá, 

trở thành kỹ xảo thì hoạt động mới có kết quả tốt. Để rèn luyện kỹ năng, 

người ta cần có sự kiên trì, nỗ lực tập trung vào việc học tập và thực hành. 

 Theo nhóm tác giả Nguyễn Thị Thế Bình, Vũ Thị Mai Hường, 

Nguyễn Thị Mai Lan, Kiều Phương Thuỳ trong cuốn Rèn luyện kỹ năng 

nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đã định nghĩa “Rèn luyện là 

luyện tập một cách thường xuyên để đạt được những phẩm chất hay trình 

độ ở một mức nào đó”, “Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm là quá trình 

tự học, tự rèn luyện” [4, tr.15]. 

 Theo cách hiểu của chúng tôi, rèn luyện kỹ năng là quá trình tập 

luyện và phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện thành công một 

nhiệm vụ hoặc một hoạt động cụ thể. Để rèn luyện kỹ năng, người ta phải 

thực hành liên tục, đặt mục tiêu rõ ràng và cụ thể, đồng thời phải có một kế 

hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đó. 

1.1.2.7. Cảm thụ 

 Cảm thụ là khả năng của con người trong việc tiếp thu, nhận thức và 

hiểu rõ thông tin từ môi trường xung quang mình. Đó là quá trình của tâm 

trí và giác quan trong nhận biết, tạo nên sự nhạy bén, sáng tạo trong trải 

nghiệm của con người. Cảm thụ bao gồm những khả năng như: nghe, nhìn, 

xúc giác, vị giác… tất cả những yếu tố này góp phần vào việc có thể tiếp 

thu thông tin và hiểu rõ thế giói xung quanh. Bằng cách cảm thụ, chúng ta 

có thể nhận biết âm thanh, màu sắc, hình dạng, vị trí xung quanh mình. 

 Cảm thụ không chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản của việc nhận biết 

thông tin mà nó còn đòi hỏi khả năng tưởng tượng và sáng tạo. Khi cảm thụ 

một tác phẩm nghệ thuật, một bài hát hay một cảnh quan, con người có thể 

tạo ra các cảm xúc, ý nghĩ và cảm nhận cá nhân dựa trên kinh nghiệm, tri 

thức và cái nhìn riêng của mỗi người, nó không chỉ áp dung cho văn hóa, 

nghệ thuật, thẩm mỹ mà còn trải rộng trong mọi khía cạnh của đời sống. 
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 Nói tóm lại, cảm thụ là một khả năng quan trọng và thiết yếu trong 

việc tận hưởng và có nhận thức sâu sắc về mọi thứ xung quanh ta. Nó cũng 

giúp ta tiếp cận với các khía cạnh mới, khám phá những ý nghĩa, giá trị sâu 

xa, sự cảm nhận, tư duy sáng tạo và phát triển của mỗi người. 

1.2. Nguyên tắc, phương pháp và các bước dạy học hát ca khúc MN 

1.2.1. Nguyên tắc 

 Hệ thống các phương pháp dạy học hát ca khúc MN được xây dựng 

trên cơ sở đảm bảo những nguyên tắc sau: 

 Một là: các nội dung phải được kết hợp trên cơ sở một nội dung làm 

trọng tâm. 

 Hai là: thực hành là sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình dạy và học 

hát. Thông qua thực hành để dạy lý thuyết, lấy lý thuyết để củng cố kỹ 

năng thực hành hát. 

 Ba là: các đơn vị kiến thức và kỹ năng thực hành hát phải được sắp 

xếp sao cho người học vừa được trải nghiệm hát, ôn tập, lặp đi lặp lại nhiều 

lần ở những dạng khác nhau, hình thức tổ chức học phong phú (cá nhân, 

nhóm, lớp...).  

 Bốn là: phải luôn tạo được sự hứng thú học tập bằng cách phát huy 

tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học trong từng nội dung của 

tiết học. Muốn vậy các bài học và bài tập phải được xây dựng có hệ thống 

theo phương châm: từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, giúp người học so sánh, 

liên tưởng để lấy cái biết rồi học cái chưa biết. 

 Năm là: phương pháp và biện pháp dạy học hát phải luôn được phối 

hợp, sáng tạo, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, làm mẫu chuẩn xác - 

có sức truyền cảm để người học tiếp nhận những kiến thức kỹ năng về hát 

không căng thẳng. 

Sáu là: trong suốt quá trình dạy học hát cần áp dụng linh hoạt cho 

phù hợp với điều kiện của thực tế, điều kiện giảng dạy, nhất là khả năng 

học tập của người học hát. 
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1.2.2. Phương pháp và các bước dạy học hát 

 Phương pháp chủ đạo và các bước trong dạy học hát ca khúc MN 

hiện nay  được dùng phổ biến, đó là: phương pháp đọc nhạc - ghép lời và 

phương pháp truyền khẩu. 

1.2.2.1. Phương pháp đọc nhạc - ghép lời 

Phương pháp này được thực hiện theo quy trình sau: 

+ Bước 1: chép nhạc, nghiên cứu tìm hiểu bài (nội dung, tính chất 

âm nhạc) 

+ Bước 2: vỡ bài (đọc nhạc ở phần cao độ, gõ tiết tấu, đọc giai điệu 

nhạc chưa có lời, ghép từng câu có lời ca. 

+ Bước 3: thực hành các kỹ năng, kỹ thuật hát (hát từng câu, hát cả 

đoạn, hát toàn bài) cá nhân, nhóm, cả lớp. 

+ Bước 4: ghép đàn và vận động theo nhac. 

+ Bước 5: dặn dò, ra bài tập. 

Như vậy có thể thấy dạy học theo phương pháp đọc nhạc - ghép lời 

có ưu điểm là người học dễ thuộc bài hát, cải thiện khả năng phát âm, cảm 

thụ tính chất AN sâu, có nhiều cơ hội để sáng tạo. Tuy nhiên việc rèn luyện 

kỹ thuật hát cho hay thì phải được lồng ghép rèn sau khi đã thuộc bài. 

1.2.2.2. Phương pháp truyền khẩu  

Là phương pháp cũng được hầu hết các GV sử dụng, thường theo 

các quy trình sau: 

+ Bước 1: chép bài (chép lời) 

+ Bước 2: tìm hiểu nội dung bài hát (qua lời ca) 

+ Bước 3: hát mẫu 

+ Bước 4: dạy hát từng câu (bao gồm cả kỹ thuật hát, hơi thở, âm 

thanh, luyến láy, thể hiện cảm xúc), sửa sai triệt để, học tiếp câu sau theo 

dạng móc xích cho đến hết bài. 
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+ Bước 5: hát ghép với nhạc cụ (đàn dây, gõ...): giáo viên tự đàn, tự 

gõ và vừa chỉ huy dẫn dắt cho người học nghe nhạc cụ dạo/dẫn... rồi bắt 

vào hát. Hoạt động này thường được lặp đi, lặp lại vừa học vừa ôn tập theo 

cá nhân hoặc nhóm. 

+ Bước 6: tổng kết, dặn dò: giáo viên hát mẫu lại và dặn dò (nhắc 

những chỗ khó) để người học nhớ rèn luyện ở nhà.   

 Như vậy về phương pháp truyền khẩu có những ưu điểm đó là sự 

tương tác, truyền được cảm hứng từ người dạy cho người học khi học hát, 

với điều kiện người dạy làm mẫu chuẩn và hay. Người học tiếp nhận những 

kiến thức khó (luyến láy, hơi thở, kỹ năng, kỹ thuật hát) ngay tại trên lớp. 

Người học được phát huy tối đa hoạt động nghe hát nhiều lần nên có nhiều 

cơ hội thuộc bài ngay trên lớp. 

Hạn chế của phương pháp này là người học phụ thuộc hoàn toàn vào 

GV, tiếp thu một bài một cách thụ động và khó có điều kiện sáng tạo. 

1.2.2.3. Nhóm phương pháp chung 

 Ngoài hai phương pháp chủ đạo kể trên, khi dạy hát, GV còn kết 

hợp lồng ghép một số phương pháp chung như: 

- Phương pháp dùng lời. 

- Phương pháp trình bày tác phẩm AN. 

- Phương pháp trực quan. 

- Phương pháp làm mẫu. 

- Phương pháp luyện tập - thực hành. 

- Phương pháp kiểm tra - đánh giá. 

1.3. Đặc điểm của ca khúc MN trong dạy hát cho SV 

Như chúng ta đã biết, ca hát giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, phát triển 

khả năng AN và phát triển cảm giác nhịp điệu. Để sáng tác được một ca 

khúc hay, các nhạc sỹ đã phải dành nhiều tâm sức tìm hiểu và nghiên cứu 

mọi khía cạnh trong đời sống của trẻ, căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý, các 
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yếu tố như: âm vực giọng, về điệu thức, cấu trúc, giai điệu, nhịp điệu, hình 

tượng âm nhạc thông qua lời ca và mang tính giáo dục. 

1.3.1. Đặc điểm AN 

1.3.1.1. Điệu thức – Cấu trúc 

 Điệu thức: các ca khúc sáng tác cho trẻ MN được viết ở điệu thức 

trưởng tự nhiên, điệu thức thứ tự nhiên và điệu thức 5 âm. Tuy nhiên, những ca 

khúc trong chương trình GDMN phần lớn là điệu thức trưởng, nhiều ca khúc 

viết ở điệu thức 5 âm, chỉ một số ít bài được viết ở điệu thức thứ. 

Cấu trúc: những ca khúc sáng tác cho trẻ MN thường rất ngắn gọn, 

khúc triết và rõ ràng, được viết ở hình thức 1 hoặc 2 đoạn đơn. Tuy nhiên, 

phần lớn các ca khúc trong chương trình Giáo dục âm nhạc MN là ở dạng 1 

đoạn đơn với kết cấu 2 hoặc 3 câu nhạc, cũng có dạng 1 đoạn đơn với kết 

cấu 4 câu nhạc nhưng rất ít. Độ dài của ca khúc MN khoảng từ 8 đến 24 ô 

nhịp, có bài dài hơn, tuy nhiên không nhiều và thường được nhắc lại những 

câu nhạc giống nhau. 

Ví dụ (VD) 1: hình thức 1 đoạn đơn 2 câu 

 

Bài hát này viết ở hình thức một đoạn đơn vuông vắn. Toàn bài gồm 

16 ô nhịp, với 2 câu nhạc cân phương, câu 1 gồm 8 ô nhịp đầu, kết ở nốt 

Sol (chữ chơi), câu 2 là 8 ô nhịp còn lại, nhắc lại ý câu 1 và kết ở nốt Đồ 

(chữ mừng). 
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VD 2: Hình thức 1 đoạn đơn 3 câu 

 

Bài hát này viết ở hình thức một đoạn đơn. Toàn bài gồm 24 ô nhịp, 

với 3 câu nhạc, mỗi câu gồm 8 ô nhịp. Câu 1 gồm 8 ô nhịp đầu, kết ở nốt 

Fa (chữ vang), câu 2 từ ô nhịp thứ 9 đến 16, kết ở nốt Đô (chữ luyến), câu 3 

là 8 ô nhịp còn lại, nhắc lại âm nhạc câu 1 và kết ở nốt Fa (chữ ngoan). 

Như vậy có thể thấy, những ca khúc viết cho trẻ MN các tác giả 

thường trình bày khúc triết, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu nhằm giúp đối tượng 

tiếp cận bài hát vừa gần gũi, dễ nhớ và dễ thuộc, nắm bắt được bố cục trình 

bày đơn giản, phù hợp với những hoạt động sở thích hiếu động của trẻ.  

1.3.1.2. Giai điệu 

Với đặc điểm tâm, sinh lý ở lứa tuổi MN, âm vực và tầm cữ giọng 

hát của trẻ hẹp, đang ở vào đoạn đầu của quá trình biến đổi giọng, âm thanh 

nhỏ và yếu, các cơ hô hấp chưa phát triển nhiều, chưa định hình ổn định 

như người lớn, do đó thường thấy giai điệu trong ca khúc viết cho trẻ MN 

với âm vực không quá rộng, tầm cữ thường trong phạm vi một quãng 8, 

giai điệu được tiến hành chủ yếu dựa trên những âm trong hợp âm chủ, ít 
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có những quãng nhảy rộng, rất ít khi có những quãng nửa cung, nghe thuận 

tai nên dễ hát và dễ thuộc. 

Tính chất trong ca khúc viết cho trẻ MN thường thấy là vui tươi, 

trong sáng và hồn nhiên, nếu mang tính chất trữ tình thì thiết tha, êm dịu, 

uyển chuyển mà không bi lụy, nếu sôi nổi, khỏe khoắn thì không lên gân ồn 

ã, nếu vui thì hồ hởi, nhịp nhàng nhưng không quá náo nhiệt, nhiều bài rất 

hóm hỉnh, tinh nghịch như tính cách hiếu động của trẻ. Phong cách cũng rất 

đa dạng và phong phú ở các thể loại như: Hành khúc, trữ tình, âm hưởng 

dân ca… 

Tính chất hành khúc trong ca khúc viết lứa tuổi MN với nhịp độ vừa 

phải, tiết tấu phù hợp với nhịp đi, giai điệu mạnh mẽ, khoẻ khoắn và hoạt 

bát như bài Đội kèn tí hon của Phan Huỳnh Điểu; Chiến sĩ tí hon Nhạc của 

Đinh Nhu, viết lời mới Việt Anh; Hành khúc tới trường Nhạc Pháp, lời 

Việt Phan Trần Bảng và Minh Châu… 

Tính chất trữ tình với những giai điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển, tiết 

tấu đều đặn, legato tạo sự êm ái, sắc thái mềm mại, giàu hình ảnh như bài 

Yêu Hà Nội của Bảo Trọng; Vườn trường mùa thu của Cao Minh Khanh; 

Bông hoa mừng cô của Trần Thị Duyên… 

Âm hưởng dân ca trong ca khúc viết cho trẻ MN nói riêng và thiếu 

nhi nói chung được nhiều nhạc sỹ khéo léo khai thác từ chất liệu ÂN dân 

gian của các vùng miền để hình thành nên giai điệu của mình, tính chất trữ 

tình, da diết, nhẹ nhàng, tình cảm như bài Niềm vui của em của Nguyễn 

Huy Hùng, cũng có khi là sôi nổi, vui tươi như bài Múa với bạn Tây 

Nguyên của Phạm Tuyên… 

1.3.1.3. Tiết tấu 

Tiết tấu trong ca khúc viết cho trẻ MN được hình thành nên từ giai 

điệu, cấu trúc của lời ca, khá đa dạng nhưng không phức tạp, rất hiếm khi 

thấy những dạng tiết tấu như đảo phách và nghịch phách…phần lớn tiết tấu 
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trong ca khúc MN là bình ổn, đa số những ca khúc chỉ xây dựng trên một, 

hai âm hình tiết tấu. 

  VD 3: 

 

Ở ca khúc này chúng ta có thể thấy xuyên suốt toàn bài được tiến 

hành chỉ với 2 hình nốt (đen và đơn), gần như chỉ có 1 âm hình tiết tấu 

đó là:  

 

Nhiều ca khúc được viết lựa chọn âm hình gần gũi với những tiết tấu 

của dân ca, trống hội làng. 

  VD 4:   

4.1. Ca khúc Đêm trung thu của Phùng Như Thạch 

(Trích) 
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4.2. Ca khúc Cả nhà thương nhau của Phan Văn Minh 

(Trích) 

 

 

Với tiết tấu đều đều, thuận chiều  

VD 5:  

Ca khúc Cô giáo. Lời: Nguyễn Hữu Tường; Nhạc: Đỗ Mạnh Thường 

(Trích) 

 

 

Với tiết tấu giật: 

VD 6:  

Ca khúc Đội kèn tí hon của Phan Huỳnh Điểu 

(Trích) 
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1.3.2. Đặc điểm lời ca 

1.3.2.1. Cấu trúc lời ca 

Lời ca trong ca khúc viết cho trẻ MN là những bài thơ với cấu trúc 

ngắn gọn, gắn liền với cấu trúc AN, giai điệu, tiết tấu và tính chất của bài 

hát, thường là 1 hoăc 2 khổ thơ. 

VD 7: Lời trong ca khúc Rửa mặt như mèo của Hàn Ngọc Bích 

Leo leo rửa mặt như mèo 

Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu 

Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp 

Đau mắt rồi lại khóc meo meo. 

 Có thể thấy lời của bài hát này rất ngắn, chỉ với 1 khổ thơ nhưng nó 

đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa về nội dung, tác giả đã mượn hình ảnh con mèo 

để giáo dục trẻ với những ca từ rất đáng yêu.  

Cũng có khi là 3 khổ thơ (tương ứng lời 1, 2 và 3) 

VD 8: Lời trong ca khúc Chú mèo con của Nguyễn Đức Toàn 

Khổ thơ 1. 

Chú mèo con lông trắng tinh 

Mắt tròn xoe và trông rất xinh 

Meo meo! 

A! con mèo nó rất ngoan 

Bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt 

A! con mèo nó rất ngoan 

Suốt ngày em đùa chơi với mèo, mèo. 

Khổ thơ 2. 

Bốn bàn chân bé tí ti 
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Vênh một tai như đang lắng nghe 

Meo meo! 

A! con mèo nó rất khôn 

Nó vểnh râu ngồi nghe em hát 

A! con mèo nó rất ngoan 

Suốt ngày chơi xung quanh cái vòng tròn. 

Khổ thơ 3. 

Giữa đầu ngôi miếng vá đen 

Trông từ xa như cái mũ nồi 

Meo meo! 

A! con mèo nó rất gan 

Thích trèo cây đu lên đu xuống 

A! con mèo thích thích ghê 

Suốt ngày em đùa chơi với mèo. 

Dạng phổ biến nhất là khổ 4 câu, thể thơ 5 chữ 

VD 9:  Lời trong ca khúc Ai cũng yêu chú mèo của Kim Hữu 

Khổ thơ 1. 

 Nhà em có con mèo 

Chú mèo kêu meo meo 

Mắt tròn trong như nước 

Ai cũng yêu chú mèo. 

Khổ thơ 2.  

Nhà em có con mèo 

Chú mèo kêu meo meo 

Đuôi vờn tay như múa 

Ai cũng yêu chú mèo. 
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Ở bài này ta có thể thấy ngắn gọn với cấu trúc chỉ 2 khổ thơ, mỗi khổ 

thơ có 4 câu ở dạng thể thơ 5 chữ với những ca từ rất mộc mạc, giản dị, gần 

gũi, hồn nhiên và đáng yêu. 

Cũng dạng khổ 4 câu nhưng là thể thơ tự do 

VD 10: Lời trong ca khúc Sắp đến tết rồi của Hoàng Vân 

Khổ thơ 1: 

Sắp đến tết rồi 

Đến trường rất vui! 

Sắp đến tết rồi 

Về nhà rất vui! 

Khổ thơ 2: 

Mẹ đang may áo mới nhé 

Ai cũng vui mừng ghê 

Mùa xuân nay em đã lớn 

Biết đi thăm ông bà. 

 Như vậy, cấu trúc của lời ca tạo nên sự cân phương trong cấu trúc 

AN, trong đó khổ thơ 2 và 3 là sự nhắc lại về AN của bài. Những ca từ giản 

dị, trong sáng, dễ thương, giàu hình ảnh, ca từ rất dễ hiểu, hồn nhiên như 

những lời trẻ nói hằng ngày, nhiều khi rất ngộ nghĩnh, vui tươi, dí dỏm. 

1.3.2.2. Nội dung, chủ đề 

Nội dung các ca khúc MN phản ánh đa dạng mọi mặt đời sống xoay 

quanh sinh hoạt hằng ngày, thế giới quan tươi đẹp và sinh động của trẻ thơ, 

nó vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục về tư tưởng, đạo đức và 

thẩm mỹ. Nội dung phản ánh cụ thể theo các chủ đề, chủ điểm giáo dục về 

gia đình, bản thân, trường MN, quê hương đất nước, giao thông, thế giới 

động vật, thực vật… 
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Chủ đề về bản thân 

 Tập rửa mặt - Nhạc và lời: Hồng Đăng 

 Giấu tay - Nhạc và lời: Bùi Anh 

 Tìm bạn thân - Nhạc và lời: Việt Anh 

 Rửa mặt như mèo - Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích 

Nội dụng của các ca khúc trong chủ đề này là giáo dục cho trẻ MN 

hình thành thói quen biết tự chăm sóc cho bản thân, biết giữ gìn vệ sinh 

thật tốt. 

Chủ đề về gia đình 

 Mẹ yêu không nào - Nhạc và lời: Lê Xuân Thọ 

 Cả nhà thương nhau - Nhạc và lời: Phan Văn Minh 

 Mẹ đi vắng - Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn 

 Ông Cháu - Nhạc và lời: Phong Nhã 

Ở chủ đề này, nội dung giáo dục trẻ về đạo đức, phải luôn ngoan 

ngoãn, lễ phép, biết kính trọng vâng lời ông, bà, cha mẹ, tình cảm yêu 

thương và quí trọng trong gia đình. 

Chủ đề về nhà trường 

Cháu vẫn nhớ trường Mầm non - Nhạc và lời: Hoàng Lân 

Trường Mẫu giáo yêu thương - Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến 

Hoa trường em - Nhạc và lời: Dương Hưng Bang 

 Vườn trường mùa thu - Nhạc và lời: Cao Minh Khanh 

Nội dung của chủ đề này giáo dục trẻ ngoan, lễ phép, yêu mái trường 

tươi đẹp, yêu cô giáo và bạn bè qua học tập, sinh hoạt và vui chơi thường 

ngày ở trường MN. 

Chủ đề về giao thông 

 Em đi qua ngã tư đường phố - Nhạc và lời: Hoàng Văn 

 Đường em đi - Nhạc và lời: Trương Quốc Vinh 
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 Bạn ơi có biết - Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến 

 Bé học luật giao thông - Nhạc và lời: Hoàng Dinh 

Ở chủ đề này nội dung của các ca khúc giáo dục ý thức xoay quanh 

sự vật, sự việc về an toàn giao thông, các phương tiện như: đèn giao thông 

quen thuộc với màu đỏ, vàng, xanh và những quy định khi đi, dừng khi 

thấy tín hiệu của đèn giao thông giúp trẻ vừa học vừa vui. 

Chủ đề về thế giới động, thực vật 

 Chú voi con ở bản Đôn - Nhạc và lời: Phạm Tuyên 

  Lá xanh - Nhạc và lời: Thái Cơ 

 Cho tôi đi làm mưa với - Nhạc và lời: Hoàng Hà 

  Chú mèo con - Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn 

Nội dung chủ đề này giúp trẻ nhận biết, yêu quí thiên nhiên tươi đẹp, 

muôn màu với cỏ cây, hoa lá…các loài động vật gần gũi và thân quen trong 

cuộc sống hàng ngày. 

1.4. Vai trò của dạy học hát ca khúc MN cho SV ngành GDMN 

AN từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con 

người. AN vừa là một nghệ thuật, vừa như một ngôn ngữ toàn cầu, giúp 

con người phát triển nhận thức về bản thân và cuộc sống. AN tô đẹp cuộc 

sống và làm giàu cảm xúc cho con người, giúp các cá nhân hoàn thiện nhân 

cách, phát triển trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo.  

AN có sức tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của con người. 

Khi trẻ còn nằm trong nôi, những lời ru yêu thương chan chứa tình cảm của 

mẹ chính là những giai điệu đẹp đẽ đầu tiên tác động đến tâm hồn trong 

sáng của trẻ. 

Việc đem đến cho trẻ MN niềm vui, sự hài hoà, cân bằng trong học 

tập là trách nhiệm của xã hội và nhà trường MN. Để đạt được điều đó cần 

có sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó giáo dục AN là một yếu tố có rất 
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nhiều lợi thế. Xã hội ngày một phát triển nên nhu cầu của con người cũng 

đòi phải được nâng cao. Ngay từ khi bước vào trường MN, trẻ đã được giáo 

viên dạy những bài hát, những điệu nhạc. Đó là phương tiện tốt nhất để 

phát triển ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc, thẩm mỹ của trẻ. Nhờ việc dạy hát 

mà việc giao lưu tình cảm của trẻ trở nên phong phú, đa dạng. Giáo dục 

AN nói chung và dạy hát cho trẻ MN theo nghĩa đích thực, sẽ làm cuộc 

sống của trẻ tươi đẹp hơn, cân bằng hơn, giúp trẻ bắt đầu biết yêu AN và 

yêu cuộc sống.  

Dạy học hát ca khúc MN và rèn luyện kĩ năng ca hát cho SV chuyên 

ngành GDMN trong môn AN để nâng cao chất lượng ca hát nói riêng và 

chất lượng giáo dục AN nói chung là cần thiết. Giúp SV có khả năng thực 

hành xướng âm đúng cao độ, gõ đúng tiếu tấu nốt nhạc, cách xử lý sắc thái 

bài hát, bài tập đọc nhạc, thể hiện tốt hơn việc hát tròn vành, rõ chữ. Làm 

nền tảng cho hoạt động dạy học sau này, nhằm giúp trang bị đầy đủ cho SV 

những kiến thức cần thiết của một người giáo viên sau khi ra trường. 

Tiểu kết  

 Ca hát là hoạt động chủ yếu trong chương trình giáo dục AN ở lứa 

tuổi MN. Quá trình trẻ tiếp xúc với các hoạt động âm nhạc như nghe cô hát, 

trẻ tự ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi AN cùng với các yếu tố diễn tả như: 

giai điệu, âm sắc, cường độ, hoà âm, cách cấu tạo, hình thức… sẽ hình 

thành ở trẻ những yếu tố của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà về 

thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể lực trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

 Thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng 

hợp các vấn đề liên quan đề tài, chương 1 của luận văn đi sâu tìm hiểu và 

nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lý luận như: khái niệm về ca khúc; ca 

khúc MN, khái niệm, quan điểm và quan niệm về dạy học; phương pháp 

dạy học; phương pháp dạy học tích cực; phương pháp dạy học hát; kỹ năng, 
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rèn luyện kỹ năng; hệ thống các nguyên tắc và phương pháp dạy học hát 

cũng như đặc điểm AN của ca khúc MN như: cấu trúc, hình thức, giai điệu, 

tiết tấu, tính chất. Các đặc điểm về lời ca như: cấu trúc lời ca, nội dung 

phản ánh…từ đó làm cơ sở cho hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÁT CA KHÚC MẦM NON CHO SINH 

VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – NHA TRANG 

2.1. Giới thiệu về Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang 

2.1.1. Vài nét về hình thành và phát triển 

Theo Báo cáo tự đánh giá 2020. 

Ngày 26 tháng 9 năm 1987 là ngày thành lập Trường Trung học sư 

phạm Nuôi dạy trẻ TW3 theo Quyết định số 761/QĐ ngày 26 tháng 9 năm 

1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường THSP Nuôi dạy 

trẻ TW3 do Thứ trưởng Hồ Trúc ký ngày 18/12/1987. Lê Khai giảng năm 

học đầu tiên cũng được thực hiện vào năm này. 

Trường có chức năng nhiệm vụ: Đào tạo cô nuôi dạy trẻ trình độ 

trung học chuyên nghiệp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 

Ngày 01 tháng 10 năm 1991, Trường được đổi tên thành Trường 

Trung học sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương theo Quyết định số 254 

ngày 01 tháng 10 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

đổi tên Trường Trung học sư phạm Nuôi dạy trẻ Trung ương 3 thành 

Trường THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW; Thứ trưởng Trần Chí Đáo ký.  

Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo trình độ 

THSP cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 

Ngày 24 tháng 7 năm 1996: Trường được nâng cấp thành Trường 

Cao đẳng sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 ( theo Quyết định số 477/TTg 

ngày 24 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp 

Trường THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu 

giáo TW2; Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ký). 

 Nhà trường có nhiệm vụ: Đào tạo các chuyên ngành (05 chuyên 

ngành) có trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Mầm non, Âm 

nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt. 
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- Đối tượng tyển sinh: Nhà trường được tuyển sinh trong toàn quốc. 

Ngày 9 tháng 01 năm 2007: Trường đổi tên thành Trường Cao đẳng 

Sư phạm Trung ương Nha Trang (theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT 

ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường CĐSP Trung 

ương Nha Trang; Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân ký). 

- Nhiệm vụ của nhà trường: Đào tạo 08 chuyên ngành trình độ cao 

đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 

+ 05 chuyên ngành sư phạm: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo 

dục thể chất, Giáo dục đặc biệt; 

+ 03 chuyên ngành ngoài sư phạm (từ năm học 2009 - 2010): Đồ 

họa, Quản trị văn phòng - Lưu trữ, Việt Nam học (hướng dẫn du lịch). 

- Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc. 

2.1.2. Về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục của Nhà trường  

 Theo phương hướng phấn đấu: “Sứ mạng - tầm nhìn - mục tiêu” 

Trường CĐSP Trung ương Nha trang - 2017 

Sứ mạng của Trường: “Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa 

học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh 

vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội”  

Tầm nhìn của Trường đến năm 2025: “Trường trở thành một trung 

tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực 

khoa học xã hội và nhân văn, địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, hợp tác quốc tế uy tín, trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung 

và Tây Nguyên trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý GDMN, 

đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu 

cầu phát triển của xã hội”  

Mục tiêu phát triển Nhà trường: “Xây dựng Nhà trường phát triển 

bền vững, khẳng định thương hiệu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trình 
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độ cao đẳng chuyên ngành GDMN, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm AN; đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

MN, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục theo hướng chuẩn hóa, 

hiện đại hóa, xã hội hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”  

Mục tiêu giáo dục của Nhà trường: “Đào tạo giáo viên trình độ cao 

đẳng có phẩm chất đạo đức, năng lực và sức khỏe giúp thực hiện hiệu quả 

các công việc của hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội; có khả 

năng tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác; tinh thần trách nhiệm đối với bản 

thân, đối với cộng đồng; khả năng tiếp tục học tập, nâng cao trình độ 

chuyên môn” 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, GV, SV 

Trường hiện có 08 phòng chức năng, 04 trung tâm và 02 khoa chuyên 

môn. Khoa GDMN và Khoa Giáo dục Phổ thông thực hiện chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng các ngành: GDMN, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể 

chất, Sư phạm Tiếng anh, Sư phạm Âm nhạc.  

Trong đó, ngành GDMN là ngành đào tạo nòng cốt của Nhà trường. 

Tính đến tháng 8 năm 2021, đội ngũ cán bộ, GV trường có 139 người, 

trong đó có 61 GV với cơ cấu trình độ: 04 Tiến sĩ, 47 thạc sĩ và 10 cử nhân.  

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa GDMN gắn liền với lịch 

sử phát triển của Trường. Từ năm 1987 - 1996, các hoạt động của Khoa 

GDMN gắn liền với nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường: Đào tạo giáo viên 

ngành nuôi dạy nhà trẻ và mẫu giáo trình độ trung cấp. Năm 1996, Khoa 

GDMN được thành lập theo Quyết định số 4247/GD-ĐT ngày 08 tháng 10 

năm 1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập tổ chức quản lý 

Trường Cao đẳng sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2. Hiện nay, đội ngũ GV 

Khoa GDMN có 29 GV, trong đó có 22 GV có trình độ thạc sỹ (đạt 

75.86%).  
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Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo hơn 

27.000 học sinh, SV các hệ; 01 khóa lưu học sinh Lào. Trong giai đoạn 2016-

2020, có gần 2000 SV ngành GDMN theo học tại Trường [46]. 

2.1.4. Các hoạt động của Nhà trường  

Đảng uỷ và lãnh đạo Nhà trường luôn chỉ đạo các khoa gắn kết hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường với thực tiễn của địa 

phương, yêu cầu của ngành. Ngoài các văn bản quy định chung về chức 

năng, nhiệm vụ của khoa, phòng ban. 
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Nhà trường ban hành các văn bản để phân định rõ chức năng, trách 

nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, GV và nhân viên, 

phát huy tính tích cực, tự chịu trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Các 

văn bản này đều được toàn thể cán bộ, GV nhất trí, ủng hộ. Nhờ đó, công 

tác quản lý, điều hành trong nội bộ Nhà trường cũng như việc liên hệ công 

tác giữa cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường được tiến hành thuận lợi. 

Nhà trường đã xây dựng được môi trường giáo dục dân chủ, công khai, 

minh bạch, thân thiện và chuyên nghiệp. 

Theo Báo cáo tự đánh giá 2020 

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong 

việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo 

dựa trên việc tìm hiểu, cập nhật thực tiễn của Khánh Hòa nói riêng, khu 

vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung và yêu cầu của Bộ GD&ĐT.      

Trường định kỳ thực hiện việc rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo 

(CTĐT), phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp 

ứng nhu cầu xã hội. Nhà trường đã tiến hành rà soát, điều chỉnh CTĐT ban 

hành năm 2016 và xây dựng dự thảo CTĐT 2019 các chuyên ngành trình 

độ cao đẳng hệ chính quy. Căn cứ để thực hiện nhiệm vụ trên là các quy 

định của Bộ GD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và giáo 

viên MN, về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học, yêu cầu về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, đồng 

thời căn cứ vào thực trạng định hướng quy hoạch phát triển  

Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020 cũng như kết quả khảo sát của các 

bên liên quan về chương trình, hoạt động giảng dạy của GV. Kết quả, Nhà 

trường đã chỉ đạo các khoa thường xuyên rà soát, cập nhật CTĐT, phương 

pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. 



35 

Khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của GV từ năm 

2017 đến nay cho thấy trên 90% SV đánh giá mức hài lòng từ khá trở lên. 

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối trong 

triển khai và quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của GV và SV. Giai 

đoạn 2016 - 2020, Hội đồng khoa học Trường đã chủ trì nghiệm thu 2 đề 

tài cấp Bộ, 39 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Cán bô, GV tham 

gia viết hơn 500 bài báo đăng tại kỷ yếu hội thảo, tạp chí trong nước và 

quốc tế, tham gia viết 14 cuốn sách được xuất bản trong nước. Các đề tài, 

sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, GV Nhà trường đều được đánh giá có 

chất lượng và có tính ứng dụng, phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp theo xu 

thế của xã hội.  

Trường đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác, kết nghĩa với các   

trường, tổ chức trong và ngoài nước, như: Trường CĐSP Trung ương, 

Trường CĐSP Trung ương - Thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng - Đại học 

Bắc Đan Mạch, Đại học Tổng hợp Tâm lý – Giáo dục Matxcơva, tổ chức 

Fulbright; hợp tác với Ủy ban II và Tổ chức Y tế Hà Lan hỗ trợ giáo dục trẻ 

khuyết tật; kết nghĩa với Trường Đại học Keimyung - Hàn Quốc, Trường 

Sư phạm Đồng - khăm - xạng (Lào). 

Nhà trường thường xuyên quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho người học, nâng cao năng lực tự học, xây dựng và rèn luyện 

khả năng học tập suốt đời. Phòng Công tác SV, Hội SV, Đoàn Thanh niên 

là những tổ chức chính được Nhà trường phân công lập kế hoạch hoạt động 

để thực hiện chính sách chất lượng này. Hằng năm, Phòng công tác SV tổ 

chức Tuần sinh hoạt công dân từ đầu năm học và các chuyên đề, buổi tập 

huấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho SV về đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, chủ trương của ngành giáo dục; ý thức tuân thủ 

pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh đúng chuẩn mực của nhà 
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giáo, đồng thời giáo dục các kỹ năng sống, trách nhiệm của thanh niên đối 

với bản thân, gia đình và đất nước.  

Đoàn Thanh niên, Hội SV là đơn vị phối hợp phát động các  hoạt 

động phong trào như: Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa 

thi…, động viên SV tham gia hoạt động phong trào và các câu lạc bộ 

(CLB) dành cho SV như CLB SV hát, CLB Kỹ năng trẻ; tăng cường tinh 

thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa SV; tạo môi trường rèn luyện kỹ 

năng sống, rèn luyện năng lực tự hoàn thiện bản thân cho SV. Trung tâm 

Thông tin thư viện là nơi cung cấp tài liệu phục vụ học tập đáp ứng yêu cầu 

nâng năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV từ khoa chuyên môn. 

Trường đã xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, bao gồm Hội 

đồng đảm bảo chất lượng giáo dục; các Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục; 

Phòng Bảo đảm chất lượng, xây dựng đội ngũ trực tiếp làm công tác đảm 

bảo và kiểm định chất lượng tại các đơn vị, tổ chức trong trường; thường 

xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về đảm bảo và kiểm định chất lượng 

giáo dục cho toàn thể cán bộ viên chức Trường và Trường MN thực hành 

dưới nhiều hình thức như: mời chuyên gia; chủ động tổ chức tập huấn tại 

chỗ, phối hợp tổ chức tập huấn trực tuyến. Nhà trường đã mời các chuyên 

gia báo cáo về Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục cho toàn thể cán bộ, GV các khoa chuyên môn 

trong Nhà trường (năm học 2017- 2018), về “Xây dựng CTĐT đáp ứng yêu 

cầu kiểm định chất lượng giáo dục cho Cán bộ quản lý các đơn vị và GV 

các khoa, đặc biệt là GV Khoa GDMN (năm học 2019- 2020)”  

Nhà trường tổ chức tập huấn chuyên đề “Tự đánh giá chất lượng 

trường MN” (14/2/2020) cho 33 cán bộ viên chức Trường MN thực hành 

và tổ chức tập huấn chuyên đề “Tự đánh giá chất lượng CTĐT giáo viên 

trình độ cao đẳng” (17/3/2020) cho 41 cán bộ viên chức Trường. Nhà 

trường phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà 
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Nẵng tổ chức tập huấn trực tuyến chuyên đề “Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh 

giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và đào tạo” 

(10/4/2020) cho 09 thành viên thuộc Tổ công tác tự đánh giá giữa chu kỳ 

kiểm định chất lượng cơ sở GD&ĐT giai đoạn 2018- 2020. Một số cán bộ, 

giảng viên khoa GDMN cũng đã được cử tham dự tập huấn chuyên đề 

“Thực hành xây dựng và tự đánh giá chương trình đào tạo phục vụ kiểm 

định chất lượng giáo dục” tại Đại học Đà Nẵng (26-28/6/2020). 

Với sự đóng góp của Trường trong hơn 30 năm qua đã được Đảng, 

Nhà nước, Chỉnh phủ ghi nhận. Nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước 

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (1997), Huân chương Lao 

động hạng Nhì (2002), Huân chương lao động hạng Nhất (2011) cùng 

nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương ở Khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

“Năm 2020, tập thể và Lãnh đạo Trường được nhận Bằng khen đạt thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. Các 

tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Trường đạt trong sạch, vững mạnh”  

SV của Trường không những có được điều kiện học tập chất lượng 

mà còn được tham gia các hoạt động để tăng cường tinh thần đoàn kết trong 

tập thể, rèn luyện các kỹ năng sống, trau dồi các kiến thức, kỹ năng về văn - 

thể - mỹ, phát huy tính năng động của tuổi trẻ. Các hoạt động này góp phần 

giúp SV thành công hơn trên con đường nghề nghiệp trong tương lai.  

Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang thực sự là địa chỉ tin cậy cho 

SV ngành GDMN lựa chọn làm nơi rèn luyện và học tập, nơi tạo dựng 

tương lai. 

2.1.5. Cơ sở vật chất 

Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang là một trong 3 trường Cao 

đẳng đào tạo giáo viên MN trực thuộc Bộ GD&ĐT, bên cạnh bề dày kinh 
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nghiệm trong lĩnh vực GDMN, qua quá trình trên 30 năm đào tạo, Nhà 

trường đầu tư hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, 

phòng thực hành, Trung tâm Thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu chương 

trình đào tạo. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để 

hỗ trợ các hoạt động đào tạo. Hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học và công 

nghệ thông tin bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến phù hợp và được 

cập nhật, phục vụ hiệu quả việc dạy và học, đáp ứng yêu cầu của chương 

trình đào tạo. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn trong Nhà 

trường được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người 

khuyết tật. 

Hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo 

Nhà trường có hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng làm 

việc, phòng thí nghiệm, phòng thực hành đáp ứng hoạt động đào tạo phục 

vụ CTĐT theo quy định: 

Có 03 hội trường phục vụ các hoạt động đào tạo, lễ hội, hội nghị, hội 

thảo. Hội trường A có diện tích 550m2 với 500 chỗ ngồi, hội trường A8 có 

diện tích 270m2 có 200 chỗ ngồi, hội trường B có diện tích 200m2 có 120 

chỗ ngồi. Các hội trường đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu, 

mạng intenet không dây, trong đó hội trường A8 và hội trường B được 

trang bị máy lạnh.  

Có 01 nhà thi đấu đa năng, 01 nhà thực hành thể dục, 01 nhà thực 

hành bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, 04 sân cầu lông, 04 sân bóng 

chuyền, 02 sân bóng đá ngoài trời. Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu văn hóa 

văn nghệ, Nhà trường có sân khấu ngoài trời để tổ chức các hoạt động với 

sức chứa khoảng 5000 người. 

Để thực hiện phương châm học đi đôi với hành, Nhà trường có 01 

Trường Mầm non thực hành, quy mô 12 nhóm lớp, là một trong những trường 

mầm non lớn, có trang thiết bị hiện đại trên địa bàn thành phố Nha Trang.  
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Có 10 phòng thực hành chuyên ngành bố trí tại các giảng đường 

được trang bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ, đồ chơi; có 02 phòng tin học và 

phòng Lab với 120 máy tính, đạt tỷ lệ trung bình 0,12 máy tính/1 SV. 

Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo  

Với quan điểm thư viện là một trong những yếu tố quan trọng trong 

việc nâng cao chất lượng dạy và học , thư viện được bố trí ở khu vực trung 

tâm trong khuôn viên nhà trường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho GV và 

SV tiếp cận. Diện tích sử dụng của thư viện 1.284 m2, gồm 01 kho sách 

đóng, 01 kho sách mở tự chọn và phòng đọc 150 chỗ ngồi . Thiết bị ở thư 

viện được trang bị tương đối đầy đủ, có kết nối mạng Internet đáp ứng nhu 

cầu công tác chuyên môn và phục vụ như: Bàn ghế, Máy tính, máy in, máy 

scan, photocopy, máy đọc mã vạch và số lượng các đầu sách phục vụ nhu 

cầu bạn đọc.  

Hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học và công nghệ thông tin bao gồm 

cả hạ tầng cho học tập trực tuyến phù hợp và được cập nhật để phục vụ 

hiệu quả việc dạy và học, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo  

Là một trường sư phạm, đào tạo giáo viên lĩnh vực khoa học xã hội 

và nhân văn, Nhà trường xây dựng hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học 

phù hợp với đặc thù đào tạo và hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu chương trình đào tạo và những yêu cầu về đào tạo trực tuyến 

một số bộ môn.  

Thiết bị đồ dùng dạy học được trang bị đầy đủ, phù hợp với đặc thù 

chuyên ngành. Bao gồm: nhóm đồ dùng, thiết bị dạy học mô phỏng tại 

trường MN, đồ dùng dạy học vệ sinh dinh dưỡng, nhóm đồ dùng của 

Trường MN thực hành, nhóm đồ dùng thiết bị phát triển kỹ năng: âm nhạc, 

mỹ thuật, thể chất. 

Nhà trường có 20 phòng học kép được trang bị đầy đủ hệ thống 

nghe, nhìn hiện đại, 10 phòng học đơn được trang bị màn hình Tivi cỡ lớn. 
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Có 02 phòng phục vụ GV dạy học trực tuyến với hệ thống webcam, mạng, 

micro hiện đại. 

2.2. Khoa GDMN, chương trình và phương pháp dạy học hát ca khúc MN  

2.2.1. Khái quát về khoa GDMN 

Năm 1996, Khoa GDMN được thành lập theo Quyết định số 

4247/GD-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về 

việc thành lập tổ chức quản lý Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2.  

Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo hơn 

27.000 học sinh, SV các hệ; 01 khóa lưu học sinh Lào. Trong giai đoạn 

2016 - 2020, có gần 2000 SV ngành GDMN theo học tại Trường. Quá trình 

hình thành và phát triển của Khoa GDMN gắn liền với lịch sử hơn 30 năm 

của Trường CĐSP Trung ương Nha Trang (tiền thân là Trường THSP Nuôi 

dạy trẻ TW3). Từ năm 1987 - 1996, các hoạt động của Khoa gắn liền với 

nhiệm vụ chung của nhà trường: đào tạo giáo viên ngành nuôi dạy trẻ và 

mẫu giáo trình độ trung cấp [46].  

Mục tiêu của khoa là đào tạo đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, 

năng lực cho các trường MN, có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ 

mầm non; đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường và nhu cầu của xã hội.  

- Về Chức năng, nhiệm vụ: 

 Chức năng của Khoa là tham mưu, tổ chức quản lý và thực hiện kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành GDMN và Giáo dục Đặc 

biệt (bậc học MN và tiểu học) của Nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục và nhu cầu phát triển của xã hội. 

Nhiệm vụ của Khoa:  Công tác đào tạo, Khoa GDMN có nhiệm vụ 

xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên ngành GDMN và 

Giáo dục Đặc biệt và một số học phần khác theo kế hoạch chung của 

Trường: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn đề 
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cương chi tiết các học phần; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình; 

tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và 

thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của 

người học, bảo đảm chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố. 

 Công tác khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc 

tế: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ 

theo sự phân cấp và phân công của Hiệu trưởng; Tổ chức thực hiện các 

hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp; Phối hợp với Phòng Đảm bảo 

chất lượng thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng 

giáo dục trong phạm vi Khoa. 

 Công tác quản lý GV, người lao động khác và người học: Xây dựng 

và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ; bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và người lao động khác thuộc Khoa. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức, lối sống cho GV, người lao động khác, người học thuộc Khoa  

Một số công tác khác như: Phối hợp với Trường MN Thực hành xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trường MN Thực hành. Quản lý và sử 

dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách; Thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của Khoa theo quy định. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

2.2.2. Chương trình phân môn Âm nhạc   

Khoa GDMN tổ chức đào tạo các hệ, ngành như sau: 

- Đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp; liên kết đào tạo giáo 

viên MN trình độ đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ GDMN và nghiệp vụ quản 

lý giáo dục MN. 

- Đào tạo giáo viên trình độ trung cấp: Hệ chính qui: tập trung 02 

năm, cấp bằng trung học chuyên nghiệp. Hệ vừa làm vừa học: 02 năm, cấp 

bằng trung học chuyên nghiệp. 
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- Đào tạo giáo viên MN trình độ cao đẳng: Hệ chính qui: tập trung 03 

năm, cấp bằng cử nhân. Hệ vừa làm vừa học: 03 năm, cấp bằng cấp bằng 

cử nhân. 

Và đào tạo cho ngành Giáo dục Đặc biệt: Đào tạo giáo viên chuyên 

ngành giáo dục đặc biệt trình độ cao đẳng chính qui, tập trung 03 năm, cấp 

bằng cử nhân. 

Tuy nhiên trong nội dung nghiên cứu luận văn, chúng tôi giới thiệu 

về chương trình, giáo trình phân môn giáo dục ÂN để nghiên cứu các nội 

dung tiếp theo trong luận văn sát thực hơn.   

 Chương trình học phần Âm nhạc – múa được thực hiện theo quyết 

định số 356/QĐ – CĐSPTWNT - ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang ban hành. Thực tế học phần 

này được ghép từ 2 học phần Nhạc cơ sở và Múa cơ bản trước đây, trong 

đó số tiết dành cho phân môn AN là 36, số tiết phân môn Múa là 24. 

 Trong phân môn AN, số tiết dành cho nội dung lý thuyết là 9, số tiết 

dành cho nội dung thực hành học hát là 27, với 2 bài kiểm tra hệ số 1 và hệ 

số 2. 

Mục tiêu chung: Học xong học phần này, người học có kiến thức 

lý thuyết AN cơ bản, có kỹ năng thực hành các bài hát trong chương 

trình GDMN.  

 Dưới đây, chúng tôi xin được nêu những nét cơ bản thuộc chuẩn đầu 

ra của phân môn AN. 

Về kiến thức:  

Phân biệt được các khái niệm AN, các ký hiệu cao độ và trường độ, 

nhịp – phách. 

Phân tích được ý nghĩa các ký hiệu AN thông dụng trong các bài hát, 

bản nhạc.  
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Về Kỹ năng: 

 Ứng dụng được các kiến thức AN được học vào thực hành đọc nhạc 

và các bài hát MN.  

Hát đúng cao độ, trường độ và tính chất các bài hát trong chương 

trình GDMN.  

Về thái độ: 

 Có ý thức tự rèn luyện trong việc trau dồi kiến thức AN.  

Tóm tắt nội dung của học phần: 

 Kiến thức nhạc lý cơ bản, nhận biết các ký hiệu AN, tập đọc nhạc 

giọng Cdur, Fdur, Gdur. 

 Thực hành các bài hát trong chương trình GDMN. 

Tên bài: 

 Bài 1: Âm thanh - âm nhạc 

 Bài 2: Ký hiệu cao độ 

 Bài 3: Đọc nhạc và hát bài hát mẫu giáo giọng C dur 

 Bài 4: Hệ âm điều hoà. Dấu hoá 

 Bài 5: Trường độ 

 Bài 6: Nhịp – phách. Đảo phách, nghịch phách 

 Bài 7: Tập đọc nhạc và hát các bài hát giọng F dur 

 Bài 8: Nhịp đơn – nhịp kép. Dấu viết tắt 

 Bài 9: Quãng 

 Bài 10: Những khái niệm chung về điệu thức. Cách xác định giọng. 

Bài 11: Tập đọc nhạc và hát các bài hát giọng G dur 

Chuẩn đầu ra và nội dung chi tiết chương/bài của học phần: (Xem chi 

tiết [Phụ lục 1]) 

Nội dung thực hành bài hát theo các chủ đề:  

1. Chủ đề về bản thân 
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2. Chủ đề về gia đình 

3. Chủ đề về nhà trường 

4. Chủ đề về giao thông 

5. Chủ đề về mùa xuân, lễ hội 

6. Chủ đề về quê hương, Bác Hồ 

7. Chủ đề về ngành nghề 

8. Chủ đề về sinh hoạt, vui chơi 

9. Chủ đề về thế giới động, thực vật 

Các bài hát tham khảo.  

(Xem chi tiết bài hát tại [Phụ lục 2]) 

Có thể thấy, chương trình phân môn AN được xây dựng rất chi tiết, 

cụ thể, thể hiện rõ số tiết lý thuyết và thực hành, chuẩn đầu ra của chương 

trình được xác định khá phù hợp với nội dung. Tuy nhiên, tổng số tiết cho 

phân môn như vậy là ít với 36 (1 đơn vị học trình) tiết tính cả 1 bài kiểm tra 

quá trình (điểm hệ số 1 - lý thuyết) và bài kiểm tra kết thúc (điểm hệ số 2 - 

thực hành bài hát). Với 9 tiết dành cho các nội dung lý thuyết như đã nêu ở 

trên thì chỉ có thể tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất. Trong nội dung 

thực hành bài hát là 35 ca khúc ở 9 chủ đề và các bài tham khảo, với thời 

lượng 27 tiết để hướng dẫn thực hành thì khó có thể mang lại hiệu quả tối 

ưu nhất  

Kế hoạch dạy học:  

 Phân môn AN được bố trí ngay ở học kỳ 1 năm thứ nhất, trước khi 

dạy GV phải thông tin tất cả đề cương chi tiết của phân môn trong học 

phần, nội dung các bài kiểm tra, đánh giá, các qui định, yêu cầu đối với SV 

và giải đáp tất cả những câu hỏi, ý kiến của SV về đề cương chi tiết phân 

môn ÂN. 

 Lịch trình dạy học cụ thể của phân môn được rải đều trong 9 tuần, 

tuỳ vào kế hoạch chung có khi một tuần xếp 4 tiết/buổi, cũng có khi được 
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xếp làm 2 buổi/tuần với 2 tiết/buổi. Nội dung giữa lý thuyết và thực hành 

được bố trí đan xen nhau, thực hành các bài hát theo chủ để nằm trong nội 

dung đọc nhạc theo các giọng Cdur, Fdur, Gdur. 

Về giáo trình, tài liệu, nguồn tài liệu chính hiện nay để sử dụng cho 

phân môn Âm nhạc bao gồm: 

[1]. Hoàng Văn Yến (2006), Trẻ mầm non ca hát, Nxb Âm nhạc.  

[2]. Phạm Tú Hương (2005), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Đại học 

Sư phạm. 

Nguồn tài liệu và giáo trình trên có thể đáp ứng được cho 2 nội dung 

lý thuyết và thực hành, GV khi soạn đề cương bài giảng, kế hoạch dạy học, 

ngoài giáo trình Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Phạm Tú Hương), tài liệu tham 

khảo qui định trong phân môn học phần, GV còn tham khảo giáo trình, tài 

liệu ở nhiều nguồn khác như: Âm nhạc và Múa (Hoàng Công Dụng - 

Nguyễn Thuý Hường - Lê Đức Sang - Trịnh Hoài Thu), Lý thuyết về âm 

nhạc (Đỗ Hải Lễ)… Về bài hát thực hành thì gần như chỉ sử dụng Tuyển 

tập Trẻ mầm non ca hát của Hoàng Văn Yến.  

Tài liệu tham khảo: 

[4]. Lê Thu Hương (2008), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, 

truyện, câu đố theo chủ đề (các độ tuổi), Nxb Giáo dục, Hà Nội 

[5]. Quang Phác - Đào Ngọc Dung (2004), Dân ca Việt Nam, Nxb 

Hà Nội.  

Như vậy, có thể thấy rằng, nguồn tài liệu chính để SV tham khảo, 

học tập chưa thật sự phù hợp với chuyên ngành và trình độ đào tạo. Tài liệu 

Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Phạm Tú Hương) chỉ phù hợp với SV AN - 

trình độ Đại học, chứ không phù hợp với SV mầm non, trình độ Cao đẳng. 

Mặt khác, Tuyển tập Trẻ mầm non ca hát (Hoàng Văn Yến) để SV thực 

hành chỉ bao gồm những bài hát cũ, chưa cập nhật bổ sung những bài hát 

mới, các nguồn tài liệu tham khảo riêng của trường như: băng đĩa, phần 
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mềm… hỗ trợ dạy và học hát cho SV ngành GDMN chưa có. Vì vậy, chưa 

thật sự đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới trong đào tạo cũng như yêu cầu của xã 

hội trong giai đoạn hiện nay đối với giáo viên MN.  

 Ở thời điểm hiện tại, có 2 đề tài cấp Bộ đã được phê duyệt triển khai 

và đang trong quá trình thực hiện, 2 đề tài này đi sâu nghiên cứu, thiết kế 

các phương tiện, tư liệu hỗ trợ dạy và học hát cho SV ngành GDMN đó là: 

Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế các phương tiện hỗ trợ dạy học kỹ 

năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non”. Chủ nhiệm: TS. Lê 

Minh Xuân. 

Đề tài: “Thiết kế tư liệu hỗ trợ dạy học thực hành âm nhạc cho sinh 

viên ngành Giáo dục mầm non”. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Hảo. 

Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: từ năm học 2018 - 2019, Nhà 

trường quyết định không tổ chức thi kết thúc môn với các học phần thực 

hành ở tất cả các ngành học, trong đó có học phần Âm nhạc - múa. Kết quả 

cuối cùng của môn học là điểm trung bình của các bài kiểm tra quá trình, 

hệ số điểm qui định trong học phần, tuỳ theo số tín chỉ, hoàn toàn do GV tự 

tổ chức. Qui định này thuận lợi cho kế hoạch, công tác tổ chức thi kết thúc 

học phần các học kỳ trong năm học của Khoa, phòng Đào tạo Nhà trường 

và các bộ phận liên quan.  

Nội dung, yêu cầu kiểm tra, đánh giá 

Kiểm tra 1 (hệ số 1): bài kiểm tra này sẽ được thực hiện vào tiết thứ 16 

của chương trình, với các nội dung câu hỏi và các bài tập về nhạc lý cơ bản. 

Kiểm tra 2 (hệ số 2): nội dung của bài kiểm tra này là thực hành thể 

hiện các ca khúc MN được thực hiện vào tiết 35 – 36 của chương trình. GV 

sẽ lựa chọn 20 trong số các ca khúc MN đã học trong chương trình, sau 

đó mỗi SV sẽ bốc thăm và thể hiện 1 bài theo yêu cầu. 

(Tiêu chí đánh giá xem chi tiết [Phụ lục 1]) 

Cách tính điểm của phân môn là: trung bình cộng của điểm hệ số 1 + 

hệ số 2 và chia cho 3. 
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2.2.3. Dạy học hát ca khúc MN  

Hiện tại, ngoài các học phần chuyên ngành MN do GV của khoa 

GDMN đảm nhận, các học phần về AN như: Âm nhạc - múa, Kỹ năng thể 

hiện tác phẩm văn học và bài hát thiếu nhi, Đàn Organ căn bản và các 

môn AN tự chọn khác đều do 7 GV tổ AN của Khoa Giáo dục phổ thông 

giảng dạy.  

Đội ngũ GV có trình độ Thạc sĩ và Đại học với các chuyên ngành: 

Lý luận AN, Sáng tác; Biểu diễn thanh nhạc, Sư phạm AN,... được đào tạo 

từ các Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Học 

viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương… với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, tâm huyết với 

nghề, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, đáp ứng tốt 

yêu cầu, phù hợp về chuyên môn và kỹ năng sư phạm. 

Chúng tôi đã tiến hành dự giờ khảo sát thực trạng việc dạy hát ca 

khúc MN để đánh giá về phương pháp giảng dạy của GV, sự phù hợp của 

nội dung chương trình đối với khả năng của SV. Tìm hiểu khả năng tiếp 

thu, kỹ năng thực hành ca hát, mức độ hứng thú với môn học, ý thức, thái 

độ học tập, thông qua đó phân tích kết quả của SV đạt được nhằm nghiên 

cứu đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hát ca khúc MN. 

2.2.3.1. Dự giờ, khảo sát thực tiễn 

Dạy học hát ca khúc MN Trời nắng trời mưa của Đặng Nhất Mai 

(Xem chi tiết Phụ lục 2) 

Lớp: M27D – Sĩ số: 48 

Ngày: 22/11/2022 

Mục tiêu của bài: SV hát chính xác giai điệu, thể hiện đúng tính chất 

của bài, kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách chính xác. 

Qua tiết dự giờ và quan sát chúng tôi nhận thấy rằng: tiến trình tổ 

chức tiết dạy và các phương pháp mà GV thực hiện như sau: 
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Về quy trình dạy hát: 

Bước 1: giới thiệu bài hát  

- Tên bài hát, tên tác giả 

- Nội dung bài hát 

Bước 2: GV hát mẫu 

Bước 3: dạy hát từng câu theo lối móc xích 

Bước 4: luyện tập, sửa sai 

Bước 5: hát kết hợp với hình thức vỗ đệm theo phách, nhịp. 

Bước 6: đệm đàn cho SV hát 

Bước 7: nhận xét, đánh giá giờ học của SV 

Về phương pháp dạy học: 

Trong quá trình dạy học hát ca khúc MN, ngoài phương pháp chủ 

đạo trong dạy hát là truyền khẩu, các GV còn sử dụng nhóm phương pháp 

chung (truyền thống) như sau: dùng lời để diễn tả các vấn đề của nội dung, 

phân tích bài hát, phương pháp trình bày tác phẩm AN (GV hát mẫu cho 

SV nghe để nắm được giai điệu khi học hát và sửa sai), sử dụng phương 

tiện (đàn Piano) dạy và đệm cho SV hát. 

- Phương pháp luyện tập - thực hành (phương pháp này được GV 

dùng để hướng dẫn SV luyện tập bài hát theo nhóm, cá nhân, hát gõ đệm 

theo phách, theo nhịp).  

- Phương pháp kiểm tra - đánh giá (GV kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của SV qua thể hiện bài hát, yêu cầu SV đánh giá cho nhau sau đó 

giảng viên nhận xét, đánh giá và kết luận để SV rút kinh nghiệm) 

2.2.3.2. Tổng hợp và đánh giá 

  Qua dự giờ tiết thực hành dạy hát ca khúc MN, chúng tôi có tổng 

hợp đánh giá như sau: 

 GV có sự chuẩn bị đầy đủ cho tiết dạy, kế hoạch chi tiết, rõ ràng. 

Xác định đúng mục tiêu phù hợp, đúng trọng tâm, chuyển tiếp giữa các 
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phần trong bài hợp lý. Phương pháp phù hợp với nội dung và yêu cầu của 

bài. Đảm bảo thời gian, thực hiện đầy đủ nội dung, các bước theo kế hoạch. 

GV có tác phong sư phạm chuẩn mực, tự tin, ngôn ngữ rõ ràng. 

 Với phương pháp dạy học truyền khẩu như trên, về cơ bản SV đã 

nắm được các nội dung của bài, thể hiện tương đối chính xác giai điệu bài 

hát. Tuy nhiên, với phương pháp này, chưa phát huy hết tính tích cực chủ 

động và sáng tạo của SV, cũng như chưa phân hoá được năng lực của 

người học.  

Ở phần giới thiệu bài hát, GV nên yêu cầu SV tìm hiểu, nghiên cứu 

nội dung trước khi lên lớp, có thể đặt câu hỏi để các em trả lời và trình bày, 

như vậy giúp các em hiểu sâu và sẽ tốt hơn trong phần thể hiện tính chất 

của bài hát. Việc phân tích bài hát của GV cũng chưa thực sự đầy đủ, mới 

chỉ chia câu dựa trên lời ca chứ chưa nói đến AN, các yêu cầu về diễn tả có 

trong bài. Bên cạnh đó, GV chưa có sự chuẩn bị cho SV trước khi vào thực 

hành (chưa cho SV khởi động giọng trước khi học hát bằng một vài mẫu 

luyện thanh đơn giản, không giúp cho giọng hát của SV thanh thoát, âm 

thanh sáng sủa hơn, hơi thở đầy đặn hơn...). 

Việc hát mẫu toàn bài cũng như thị phạm từng câu trong quá trình 

dạy của GV mới chỉ dừng lại ở mức độ đúng mà chưa chú ý đến thể hiện 

sắc thái, tình cảm. Nếu GV thị phạm hát mẫu tốt (hay) sẽ tạo nên thiện 

cảm, sự cuốn hút và tập trung từ SV, qua đó việc tiếp thu và tập luyện của 

sinh viên sẽ rất hiệu quả. 

Việc kiểm tra và sửa sai cho cá nhân SV về cao độ, tiết tấu, những 

chỗ có dấu lặng đơn chưa được chú ý nhiều, chưa sửa sai về kỹ thuật hát 

như: phát âm, nhả chữ, có nhiều em phát âm rất rõ tiếng địa phương như 

chữ Vươn hát thành Vương, chữ Bên hát thành Bơn hoặc Bêng. GV chưa 

chú ý nhiều đến việc hướng dẫn thể hiện tính chất, sắc thái, tình cảm của 

bài cho SV khi hát cũng như yêu cầu minh hoạ. 

Trong giờ dạy, GV chưa yêu cầu lồng ghép hát với các hình thức thể 

hiện khác nhau để phát huy khả năng tư duy và tính sáng tạo của SV. 
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 Sau giờ học, được sự cho phép của GV, chúng tôi nán lại, yêu cầu 15 

SV trong lớp hát lại bài Trời nắng trời mưa mà các em vừa học “Kết quả 

đạt được như sau:  

Về giai điệu: 8/15 SV hát đúng giai điệu bài hát, chiếm tỉ lệ 53,3%. 

Số SV còn lại (7/15, chiếm tỷ lệ 46,75%) vẫn còn đôi chỗ chưa chính xác, 

ví dụ như:  

- SV ngân dài chỗ có dấu lặng đơn ở hai ô nhịp đầu và ngân thiếu 

một nhịp ở ô nhịp có dấu nối hai nốt trắng (từ “chơi”); 

- SV hát sai cao độ 2 nốt la ở ba cụm từ giống nhau “bên nhau” 

 

 Hát thành cao độ thành 2 nốt sol 

 

Về thể hiện tính chất, tình cảm bài hát: chỉ số ít SV có chú ý thể hiện 

đúng tính chất, tình cảm của bài hát (3/15 SV, chiếm tỉ lệ 20%). Đa số SV 

chỉ tập trung vào phần cao độ và tiết tấu của bài. 

Về phát âm, nhả chữ (9/15 SV, chiếm tỷ lệ 60%) bị ảnh hưởng 

tiếng địa phương chữ Vươn và chữ Bên, hát thành chữ Vương và chữ Bơn 

hoặc Bêng 

 Ở phần gõ (vỗ tay) đệm, đa số SV biết cách thực hiện và phân biệt 

giữa vỗ tay theo nhip, phách của bài. Tuy nhiên, về tốc độ, chưa có sự hài 

hoà, thống nhất của các thành viên trong lớp.  

2.2.4. Đặc điểm, năng lực và hoạt động học của SV 

2.2.4.1. Về đặc điểm  

Do tình hình tuyển sinh trong những năm gần đây gặp nhiều khó 

khăn, do những thay đổi trong qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đối với 

hệ CĐSP MN, một phần cũng do tình trạng chung của các trường CĐSP 
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đang trong giai đoạn bão hòa, nhiều SV tốt nghiệp ra trường làm việc 

không liên quan đến ngành học, không đi dạy vì lý do chế độ đãi ngộ 

thấp… nên chất lượng tuyển sinh đầu vào nhiều hạn chế, không có nhiều 

lựa chọn.  

Ở thời điểm hiện tại, 100% SV các khoá, lớp của khoa GDMN là nữ 

giới, có sức khoẻ, đạo đức tốt, yêu nghề, hầu hết là ở các tỉnh Duyên hải 

Trung bộ và Tây Nguyên, nhiều em ở các vùng sâu, vùng xa, các dân tộc 

thiểu số ít người đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, ít có điều 

kiện được tiếp xúc với AN nói riêng và các loại hình nghệ thuật khác nói 

chung, các em thường rất tự ti, rất rụt rè và ngại ngùng khi giao tiếp, phản 

ánh một sự chênh lệch rất lớn về nhiều mặt so với những những em ở thành 

thị và các vùng dân cư khác, đặc biệt là năng khiếu AN. 

2.2.4.2. Về năng lực hát  

Như đã nêu ở phần mở đầu, nguồn tuyển sinh đầu vào của Nhà 

trường những năm gần đây giảm dần cả về qui mô và chất lượng, không có 

nhiều sự chọn lựa, do đó năng khiếu nói chung và năng khiếu về AN (hát) 

nói riêng của SV còn có những hạn chế. Mặt khác, do ảnh hưởng của giọng 

nói địa phương nên, SV thường gặp khó khăn và hạn chế khi học hát, phát 

âm, nhả chữ thiếu chuẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc luyện tập và phát 

triển kỹ năng ca hát, có nhiều em thuộc tộc người thiểu số còn chưa nói 

được lưu loát tiếng Kinh. Qua các buổi dự giờ phân loại GV theo qui định 

chuyên môn đối với khoá 2022 (M27) trong môn Âm nhạc - múa, ngoài 

việc đánh giá năng lực của GV, chúng tôi quan tâm tới khả năng tiếp thu 

bài của các em, đặc biệt là khả năng ca hát. Hầu hết các GV đều có chung 

nhận xét, đánh giá về trình độ ban đầu và năng lực ca hát của SV đại đa số 

ở mức độ trung bình, chỉ một số ít SV có khả năng ca hát tốt. Ngoài việc dự 

giờ khảo sát thực tiễn giảng dạy, chúng tôi đã dự giờ tiết kiểm tra thường 

xuyên, khảo sát toàn diện năng lực ca hát của SV sau khi các em đã được 

trang bị một số kiến thức cơ bản về lý thuyết AN.  
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Khảo sát năng lực hát của SV như sau: 

Lớp: M27C – Sĩ số: 47  

Tiết 3 - 4, ngày 26/11/2022 

Nội dung kiểm tra: 

Thể hiện các ca MN ở giọng F-dur 

SV bốc thăm và thể hiện 1 trong 2 ca khúc đó là 

Trời nắng trời mưa - Nhạc và lời: Đặng Nhất Mai 

Lá xanh - Nhạc và lời: Thái Cơ 

Qua 2 tiết dự giờ kiểm tra với những tiêu chí đặt ra, kết quả SV đạt 

được là: 

STT TIÊU CHÍ TỶ LỆ ĐẠT 

ĐƯỢC 

1 Giọng hát  34/47 (72,3%) 

2 Hơi thở 32/47 (68%) 

3 Phát âm, nhả chữ 28/47 (59,5%) 

4 Cao độ, tiết tấu, nhịp 31/47 (65,9%) 

5 Thể hiện tính chất, sắc thái, tình cảm 10/47 (21,2%) 

6 Thể hiện hát kết hợp với động tác minh hoạ 16/47 (34%) 

  

Tiêu chí thứ nhất, đa số giọng hát của các em ổn định, trong đó một 

số em có giọng hát tốt, vang, sáng, âm thanh đẹp. Tuy nhiên có tới 13 em 

giọng hát không ổn định, bị lạc giọng và chênh phô. 

Ở tiêu chí thứ 2, có 15 em hơi thở không tốt, lấy hơi tuỳ tiện trong 

khi hát. 

 Về phát âm nhả chữ, có tới 27 SV hát không rõ lời do ảnh hưởng 

tiếng địa phương. 

 Ở tiêu chí thứ 3, có 16 SV hát hoặc sai cao độ, hoặc sai tiết tấu, nhịp 

sai hoặc không ổn định. 



53 

 Với yêu cầu về thể hiện tính chất, sắc thái và tình cảm bài hát thì chỉ có 

10 SV chú ý đến thể hiện bài hát, trong đó có 6 em thể hiện đúng yêu cầu. 

 Tiêu chí cuối cùng có 16 SV có chú ý và thể hiện động tác minh hoạ 

cho bài hát tương đối phù hợp.... 

 Với những kết quả SV đạt được qua các tiêu chí nêu trên, chúng tôi 

thấy việc vận dụng những kiến thức nhạc lý đã được học vào thực hành của 

SV chưa tốt, khả năng ca hát của nhiều em còn hạn chế về các kỹ năng 

như: hơi thở, phát âm, nhả chữ không rõ lời, giọng không ổn định, nhạc 

cảm, khả năng nghe và cảm thụ yếu, chưa thể hiện được tính chất, sắc thái, 

tình cảm cũng như động tác minh hoạ chưa phù hợp.  

2.2.4.3. Về hoạt động học 

 Qua dự giờ tiết học thực hành các ca khúc MN, kiểm tra - đánh giá 

thường xuyên, chúng tôi nhận thấy: nhìn chung SV có ý thức, thái độ 

nghiêm túc trong giờ học, chú ý tập trung lắng nghe và theo dõi hướng dẫn, 

cố gắng luyện tập bài hát theo yêu cầu của GV. Đa số SV trong lớp hát 

đúng giai điệu của bài, một số ít SV có chú ý và thể hiện được tính chất của 

bài hát. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều SV khả năng cảm thụ AN kém, hát chưa 

đúng về cao độ, tiết tấu, bị lạc giọng, chênh phô trong khi hát, nhịp không 

ổn định, lúc nhanh, lúc chậm, không phân biệt được cách vỗ tay theo nhịp, 

theo phách và tiết tấu của bài, nhiều em chưa chú ý cũng như chưa thể hiện 

được tính chất, sắc thái, tình cảm và minh hoạ của bài hát. Mặt khác, việc 

phát âm, nhả chữ khi hát của các em bị sai lệch nhiều do ảnh hưởng của 

tiếng nói địa phương, có khi thay đổi cả nghĩa của lời ca. 

Trên thực tế, có nhiều bài SV đã biết nhưng không thể xác định được 

đúng, sai và thường hát theo bản năng, không chuẩn về cao độ, tiết tấu, 

nhịp... nên GV gặp rất nhiều khó khăn trong khi sửa sai. 

Theo quan sát và nhìn nhận của chúng tôi thấy rằng, những hạn chế 

nêu trên, ngoài việc hạn chế về năng khiếu còn do ý thức học tập của SV. 
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Một số em chưa có sự chuẩn bị bài (đọc, tìm hiểu nội dung, thông tin…) 

trước khi lên lớp, chưa nắm vững kiến thức nhạc lý cơ bản nên gặp khó 

khăn trong hoạt động nghe và tự vỡ bài hát. Các hoạt động rèn luyện kỹ 

năng ca hát như: luyện thanh, hơi thở, khẩu hình, thể hiện tính chất, tình 

cảm… sáng tạo trong thể hiện vận động, minh hoạ không được thường 

xuyên và mang tính đối phó. Sự tương tác với GV với SV còn thụ động,  

chưa chủ động trong việc nêu lên suy nghĩ và quan điểm cá nhân và các 

tình huống dạy - học, nhiều SV thiếu tự tin, chưa tích cực trong tổ chức 

hoạt động học nhóm trên lớp. 

Khi trao đổi với SV lớp M27D về việc tự học ở nhà của các em, 

chúng tôi nhận thấy chỉ có 9/48 (18,7%) SV có luyện tập bài hát thường 

xuyên, 17/48 (35,4%) SV có tập luyện nhưng không thường xuyên, 22/48 

(45,9%) SV còn lại không tự học, tự rèn luyện... với rất nhiều lý do khác 

nhau. Trên thực tế, đối với những môn thực hành AN nói chung và ca hát 

nói riêng, thành công của việc học, đòi hỏi người học phải nhận thức được 

vị trí, vai trò và tầm quan trọng của môn học, từ đó có thái độ, động cơ 

đúng đắn trong học tập và rèn luyện trên lớp cũng như việc tự học, tự rèn 

luyện ở nhà. 

2.3. Đánh giá chung 

 Thông qua việc giới thiệu tổng quan, thực trạng về Nhà trường, cơ 

cấu tổ chức, cơ sở vật chất, Khoa GDMN, về chương trình đào tạo, giáo 

trình tài liệu, về phương pháp giảng dạy của GV và năng lực và phương 

pháp học của SV, chúng tôi rút ra một số ưu điểm và tồn tại như sau: 

2.3.1. Ưu điểm 

Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang là một trong ba trường trong 

hệ thống các trường CĐSP trực thuộc Bộ GD&ĐT, được giao nhiệm vụ 

đào tạo giáo viên MN có trình độ Cao đẳng cho đất nước. Là một cơ sở đào 

tạo có uy tín trong khu vực Duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên, với đội 
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ngũ GV nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiệt tình và tâm huyết với 

nghề, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, đáp ứng tốt 

yêu cầu, phù hợp về chuyên môn và kỹ năng sư phạm. 

 Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, các hoạt động chung 

của nhà trường được trang bị khá đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu của phân 

môn học phần. 

 Đề cương chi tiết của học phần được xây dựng rõ ràng với nội dung 

lý thuyết và thực hành bài hát, mục tiêu chung, chuẩn đầu ra của học phần 

được xác định qua từng bài với mức độ kiến thức, kỹ năng mà người học 

cần đạt được; kiểm tra, đánh giá với các tiêu chí cụ thể, trình bày đúng mẫu 

qui định của Bộ GD&ĐT. Giáo trình, tài liệu về cơ bản đáp ứng được với 

yêu cầu của chương trình đào tạo tại nhà trường. 

 Về phương pháp giảng dạy, GV sử dụng phương pháp chủ đạo là 

truyền khẩu kết hợp với các phương pháp hỗ trợ, có chú ý đến sự phối hợp 

các phương pháp, biện pháp tương đối phù hợp. GV có tác phong thái tự 

tin, chuẩn mực, ngôn ngữ rõ ràng, luôn thể hiện sự gần gũi và thân thiện tạo 

sự thoải mái cho SV trong lớp học. 

 Phần lớn SV có ý thức, thái độ nghiêm túc trong giờ học, chú ý tập 

trung lắng nghe và theo dõi GV hướng dẫn, một số SV có sự chuẩn bị bài 

trước khi lên lớp, thể hiện sự tích cực, có giọng hát tốt, truyền cảm, có kỹ 

năng nghe và sửa sai, cố gắng luyện tập, thể hiện được bài hát với các yêu 

cầu về vỗ tay, đệm theo nhịp, phách và tính chất, tình cảm của bài hát. 

2.3.2. Tồn tại 

 Bên cạnh những ưu điểm đã nêu trên, chúng tôi thấy còn một số 

điểm tồn tại sau: 

 Đối với cơ sở vật chất của nhà trường, mặc dù đã được trang bị khá 

đầy đủ phục vụ cho đào tạo, song để có thể đáp ứng được cho các học phần 

mang tính đặc thù về âm nhạc, đặc biệt là thực hành dạy hát cho SV ngành 
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GDMN thì còn thiếu một số phương tiện hỗ trợ cho GV như: đàn Piano, 

máy chiếu, hệ thống trang thiết bị về âm thanh chưa đồng bộ. Trên thực tế, 

hệ thống phòng học thực hành và lý thuyết được bố trí riêng biệt ở các khu 

giảng đường, nhưng phòng học lý thuyết có máy chiếu thì không có đàn 

Piano, phòng học thực hành có Piano thì lại không có máy chiếu, không có 

bảng dòng kẻ khuông nhạc. 

 Chương trình phân môn AN mặc dù đã có sự điều chỉnh, tinh giảm 

tối đa thời lượng của nội dung lý thuyết, tăng thời lượng cho nội dung thực 

hành bài hát. Tuy nhiên, với rất nhiều nội dung lý thuyết trong một khoảng 

thời gian ít, như vậy GV khi dạy học, thường chỉ truyền đạt được những 

nội dung cơ bản nhất cho SV, vì thế SV chỉ biết và có thể chưa hiểu sâu 

vấn đề. Việc thi kết thúc học phần, ngoài việc cho điểm, đánh giá kết quả 

môn học còn rèn cho SV về bản lĩnh, sự tự tin, các kỹ năng ca hát, phong 

cách thể hiện và trách nhiệm của bản thân trong học tập, điều này vô cùng 

quan trọng giúp ích cho SV sau này khi ra thực tế giảng dạy tại các cơ sở 

GDMN nhưng lại không được tổ chức. Vì vậy, đã tạo tâm lý chủ quan cho 

SV, làm giảm sự cố gắng, sự tìm tòi và sáng tạo, tinh thần, trách nhiệm 

trong học tập và rèn luyện, giảm vai trò, tầm quan trọng của môn học trong 

chương trình đào tạo và thái độ, nhận thức của SV. 

 Đối với giáo trình, tài liệu về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của 

nội dung, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình. Tuy nhiên, số lượng 

bài hát thực hành qui định ở cả phần ca khúc MN và các bài tham khảo có 

nhiều bài hát cũ quá quen thuộc, chưa có sự cập nhật các bài hát mới trong 

những năm gần đây nên, ít gây được sự hào hứng cho SV khi học hát.  

 Đối với GV, tuy đã lựa chọn một số phương pháp giảng dạy phù hợp 

cho nội dung, có sự cố gắng trong phối hợp giữa các phương pháp dạy học. 

Tuy nhiên, trong quá trình dạy hát, các phương pháp mà GV sử dụng chưa 

có sự đổi mới, chưa thật sự linh hoạt, chưa có sự chuẩn bị và yêu cầu SV 
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nghiên cứu, tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp. Trong tiết dạy, GV 

chỉ tập chung vào việc tập cho SV hát đúng giai điệu, tiết tấu và lời ca mà 

chưa chú trọng đến việc luyện thanh, sửa lỗi kỹ thuật hát, đặc biệt là phát 

âm, nhả chữ, nhiều SV hát bằng tiếng địa phương, không rõ lời, đôi khi còn 

sai cả nghĩa của một câu hát hoặc những từ vô nghĩa. Yêu cầu về thể hiện 

sắc thái, tình cảm của bài hát, các hình thức phối hợp thể hiện, minh hoạ 

còn đơn điệu, vẫn chỉ dừng lại ở kết hợp với vỗ tay theo nhịp, phách. Trong 

việc đánh giá, giảng viên ít để SV tự nhận xét bản thân, nhận xét cho bạn 

và nói lên cảm nhận của mình, chưa thực sự phát huy hết tính tích cực, chủ 

động, tư duy và sáng tạo của SV. 

 Qui định trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay, việc tự học của 

SV là bắt buộc và vô cùng quan trọng, để đạt được kết quả cao, ngay từ đầu 

SV phải xác định được mục đích và động cơ học tập, có kế hoạch, phân bố 

thời gian cụ thể cho việc học của bản thân, phải xây dựng được cho mình 

một phương pháp học tập phù hợp. Qua tìm hiểu và quan sát, chúng tôi 

nhận thấy còn một số SV chưa có sự chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tâm thế 

học thụ động, vẫn mang nặng hình thức, luôn trông chờ ở GV, thiếu tự tin 

và còn mang tính đối phó; việc vận dụng lý thuyết vào thực hành chưa thực 

hiệu quả, thiếu có sự linh hoạt, đôi khi còn lúng túng khi thể hiện bài hát.  

Tiểu kết  

Nâng cao chất lượng dạy học hát ca khúc MN cho SV tại Khoa 

GDMN Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang là vấn đề cần thiết, có ý 

nghĩa quan trọng nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo GVMN 

trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng được nhu cầu của xã hội cũng như những 

năm tới theo sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Nhà trường. Cùng với việc 

tìm hiểu thực tiễn cơ sở lý luận ở chương 1, chương 2 của đề tài đã giới 

thiệu tổng quan về Nhà trường, Khoa GDMN, về cơ tổ chức, cơ cấu tổ 
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chức, đội ngũ GV…đi sâu nghiên cứu và chỉ rõ thực trạng việc dạy học hát 

ca khúc MN trong phân môn AN cho SV ngành GDMN. Chúng tôi nhận 

thấy, các giáo trình tài liệu phục vụ cho học phần khá đầy đủ cả hai nội 

dung lý thuyết và thực hành, nhưng lại chưa phong phú, chưa cập nhật kịp 

thời các bài hát mới theo chủ đề. Về phía SV, việc vận dụng lý thuyết âm 

nhạc vào thực hành bài hát đôi lúc còn lúng túng, chưa biết cách vỡ các bài 

hát cho trẻ MN có giai điệu và cấu trúc đơn giản hoặc tự sửa sai. SV còn 

ảnh hưởng bởi tiếng địa phương khi hát, nhiều SV chưa thể hiện được tính 

chất, tình cảm của bài hát, một số em chưa thực sự xác định được mục tiêu, 

động cơ, thái độ học tập và rèn luyện đúng đắn, chưa ý thức tốt về tầm 

quan trọng của việc học hát nên có thái độ đối phó trong học tập. 

GV đã kết hợp sử dụng một số phương pháp dạy học ÂN tương đối 

nhuần nhuyễn, nhưng trong quá trình dạy hát, GV thường chỉ chú trọng đến 

hát đúng giai điệu của bài hát, chưa chú trọng tới việc sửa lỗi phát âm và 

thể hiện tính chất tình cảm thể hiện bài hát cho SV, chưa khai thác được 

nhiều về tính tích cực, chủ động, tính sáng tạo... của SV nên chưa phát triển 

được hết năng lực của SV, nên phần nào chưa tạo được sự đam mê, hứng 

thú học hát cho SV, từ đó ít nhiều gây cho SV cảm giác thụ động trong quá 

trĩnh lĩnh hội kiến thức.  

Xuất phát từ những thực trạng đã nêu, để khắc phục những hạn chế, 

tồn tại, chúng tôi nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả 

dạy học hát ca khúc MN trong phân môn AN, nhằm hướng tới việc phát 

triển năng lực của SV, góp phần đạt được mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 

 

 

 

 



59 

Chương 3 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT CA KHÚC MẦM NON CHO SINH 

VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

3.1. Căn cứ xây dựng biện pháp 

3.1.1. Căn cứ vào Nghị quyết số: 29 - NQ/TW,  về đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục và đào tạo 

Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế”. 

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là Giáo dục và đào tạo là quốc 

sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư 

cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn 

đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội 

dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi 

mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản 

trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, 

xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.  

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát 

triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế 

giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới 

phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối 

tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng 

điểm, lộ trình, bước đi phù hợp. 
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Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị 

kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học 

đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với 

giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo phải 

gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ 

khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển 

giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và 

hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.  

Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa 

các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn 

hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.  

Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị 

trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và 

đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, 

giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với 

các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng 

sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội 

hóa giáo dục và đào tạo.  

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào 

tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

để phát triển đất nước [56]. 

3.1.2. Căn cứ chương trình đào tạo 

3.1.2.1. Chương trình Bộ GD&ĐT 

Căn cứ xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo: Luật Giáo dục 

nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014; Quyết định số 

1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;  Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT 



61 

ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình 

đào tao trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo 

viên; Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non  

3.1.2.2. Chương trình riêng và mục tiêu của nhà trường 

Theo quyết định số 356/QĐ-CĐSPTWNT-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 

2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang ban hành 

“Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành 

GDMN tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang”, chương trình 

đào tạo giáo viên MN trình độ cao đẳng của một số cơ sở giáo dục và đào tạo 

và ý kiến phản hồi các bên liên quan về chương trình đào tạo. 

Chương trình đào tạo giáo viên MN trình độ cao đẳng Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương- Nha Trang được thiết kế theo tiếp cận chuẩn 

đầu ra; phát huy tính tích cực của người học, phát triển các phẩm chất và 

năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề giáo viên MN cũng như khả năng 

học tập suốt đời của người học. 

Toàn bộ chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm; mỗi năm 

chia làm 2 học kỳ chính; mỗi học kỳ có 15 tuần thực học. Có thể tổ chức 

học kỳ phụ trong trường hợp cần thiết. 

Khi tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, các phòng, khoa, tổ 

chuyên môn phải đảm bảo thực hiện đúng chương trình đào tạo và đề 

cương chi tiết học phần đã được phê duyệt. Nếu có những nội dung cần 

điều chỉnh phải đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xem xét phê duyệt. 

Kế hoạch đào tạo và phân công GV giảng dạy các học phần trong 

chương trình đào tạo phải đảm bảo tính khoa học, logic của chương trình 
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đào tạo, đảm bảo phân công GV giảng dạy phù hợp chuyên môn, hợp lý về 

khối lượng công việc và phù hợp điều kiện thực tiễn Nhà trường. Kế hoạc 

đào tạo và phân công giảng dạy phải được công khai ít nhất 01 tháng trước 

khi học kỳ bắt đầu. 

Quy định thực hiện các học phần: Các học phần được tổ chức dạy 

học rải đều trong học kỳ. Thời gian tổ chức dạy học các học phần  được bố 

trí từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Trường hợp cần thiết có thể bố trí cả 

vào ngày thứ bảy. Thời lượng học tập theo thời khóa biểu tối đa 8 giờ/ 

ngày.Thời gian mỗi giờ học là 50 phút.  

Khoa, tổ chuyên môn phối hợp với Trung tâm Thông tin- Thư viện 

xây dựng các tài liệu phục vụ dạy học như  giáo trình, đề cương bài giảng 

các học phần, tài liệu tham khảo, hướng dẫn tự học.. nhằm giúp người học 

phát huy tính tích cực, chủ động; tự học, tự nghiên cứu theo sự hướng dẫn 

của GV. 

3.1.3. Căn cứ thực tiễn xã hội 

3.1.3.1. Năng lực giảng dạy AN của giáo viên MN 

Trong giáo dục toàn diện, nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ được coi 

trọng bình đẳng với các nhiệm vụ giáo dục trí tuệ, đạo đức, thể chất, kỹ 

năng lao động…  

Hiện nay, tổ chức hoạt động AN trong các cơ sở GDMN chủ yếu là 

do giáo viên MN đảm nhận. Về cơ bản, đa số giáo viên MN có tinh thần tự 

giác, luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi, có khả năng tổ chức các hoạt động và 

biết hát, múa. 

Trên thực tế, đội ngũ giáo viên MN được đào tạo ở các trường Sư 

phạm, đặc biệt là với trình độ trung cấp và cao đẳng chỉ được học một số 

kiến thức khá đơn giản về AN, thời lượng học các kỹ năng thực hành AN 

nói chung trong đó có ca hát, kỹ năng và phương pháp tổ chức các hoạt 

động AN còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy, giáo viên không có kiến thức 
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chuyên sâu về AN, nhiều giáo viên không thể đọc nhạc, vỡ bài mới, thiếu 

kỹ năng ca hát, hát sai nhạc, đa số giáo viên rất hạn chế trong việc chơi đàn 

nên việc khai thác và sử dụng đàn rất lúng túng, chưa hiệu quả. Mặt khác, 

những giáo viên đã lớn tuổi còn hạn chế trong các hoạt động giáo dục AN 

như, phương pháp tổ chức thực hiện các nội dung chưa linh hoạt, cứng nhắc 

theo một khuôn mẫu gò bó, thiếu sự hấp dẫn trong khi thực hiện làm mẫu, đặc 

biệt là hát cùng với trẻ. Với những giáo viên mới vào nghề, việc thiết kế các 

hoạt động AN còn lúng túng, chưa biết cách xác định mục tiêu, hình thức nội 

dung hoạt động chưa phong phú. 

Hoạt động AN của trẻ MN bên cạnh những điểm mạnh còn tồn tại 

một số hạn chế sau : 

- Cơ sở vật chất, giáo viên các trường MN vừa thiếu về con người, 

vừa hạn chế về khả năng giảng dạy AN, dẫn đến hiệu quả và chất lượng tổ 

chức các hoạt động giáo dục AN cho trẻ không cao. 

- Môi trường AN của trẻ đang có hiện tượng bị thu hẹp dần, ngoài 

việc được học AN và biểu diễn văn nghệ ở trường, ở lớp. Trẻ MN các 

trường dân lập thực sự vẫn chưa có sân chơi cho hoạt động AN. 

- Phòng giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu của các trường MN chưa phối 

kết hợp tốt với Trung tâm văn hoá để xây dựng các chương trình giao lưu 

văn nghệ giữa các cô, các cháu của các trường cùng địa bàn với nhau, chưa 

tạo được môi trường sinh hoạt văn hoá, văn nghệ phù hợp với tâm sinh lí 

của lứa tuổi này. 

3.1.3.2. Căn cứ năng lực của SV  

 Trong những năm gần đây, việc tuyển sinh vào các ngành Sư phạm 

nói chung và ngành GDMN Trường CĐSP Trung ương  - Nha Trang nói 

riêng gặp nhiều khó khăn, không có nhiều chọn lựa, chất lượng SV đầu vào 

thấp, hạn chế về năng lực tiếp thu và năng khiếu AN, khả năng ca hát còn 

nhiều hạn chế. Mặt khác, do ảnh hưởng của giọng nói địa phương nên, SV 
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thường gặp khó khăn khi học hát, phát âm, nhả chữ thiếu chuẩn, ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc luyện tập và phát triển kỹ năng ca hát, có nhiều em 

thuộc tộc người thiểu số còn chưa nói được lưu loát tiếng Kinh 

 Thông qua kết quả dự giờ khảo sát năng lực hát của SV cho thấy, 

việc vận dụng những kiến thức nhạc lý đã được học vào thực hành của SV 

chưa tốt, nhiều SV khả năng cảm thụ AN kém, hát chưa đúng về cao độ, 

tiết tấu, bị lạc giọng, chênh phô trong khi hát, nhịp không ổn định, lúc 

nhanh, lúc chậm, không phân biệt được cách vỗ tay theo nhịp, theo phách 

và tiết tấu của bài, nhiều em chưa chú ý cũng như chưa thể hiện được tính 

chất, sắc thái, tình cảm và minh hoạ của bài hát. Bên cạnh đó, việc phát âm, 

nhả chữ khi hát của các em bị sai lệch nhiều do ảnh hưởng của tiếng nói địa 

phương, có khi thay đổi cả nghĩa của lời ca. 

3.1.3.3. Căn cứ vào nhu cầu xã hội 

Xu thế hội nhập và toàn cầu hoá với nền kinh tế thị trường phát triển 

mạnh, tạo nên sự thay đổi về nhu cầu giáo dục. Nền kinh tế càng phát triển 

thì đòi hỏi về dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ ở lứa tuổi MN ngày càng tăng, 

nhất là chất lượng giáo dục toàn diện. Khác với trước đây, chỉ có duy nhất 

hệ thống các trường MN công lập, thì ngày nay loại hình các trường, lớp 

MN tư thục, nhóm trẻ gia đình chất lượng cao, đặc biệt là các trường có 

yếu tố nước ngoài ở các thành phố lớn tăng rất mạnh. Hệ thống trường MN tư 

thục ra đời, việc xã hội hoá giáo dục, mở rộng các loại hình trường, lớp đã góp 

phần thu hút trẻ MN trong độ tuổi đến trường, đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ 

rất lớn hiện nay trong khi còn thiếu nhiều các cơ sở GDMN công lập, góp 

phần làm ổn định xã hội, tạo cơ hội việc làm cho bộ phận giáo viên MN và 

những lao động liên quan, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.  

Tuy vậy, GDMN hiện tại vẫn là ngành thiếu hụt giáo viên rất lớn ở 

tất cả các vùng, miền, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo. Ở các 

thành phố lớn, số lượng trẻ được gửi vào các trường MN công lập và cả tư 
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thục ngày một nhiều, trong khi số lượng giáo viên vẫn chưa thể đáp ứng đủ 

nhu cầu thực tế. Còn ở các tỉnh miền núi, hải đảo, số lượng trẻ em được 

đến trường mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, một phần vì thiếu cơ sở vật 

chất, phần khác vì thiếu nhân lực cho ngành giáo dục. Chính vì vậy, 

ngành GDMN nhận được rất nhiều sự quan tâm của Bộ GD&ĐT trong 

những năm qua với những chính sách hỗ trợ, thu hút người học hợp lý đã 

khiến cho nhu cầu tuyển dụng giáo viên MN tăng nhanh đáng kể trong 

những năm vừa qua, mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho SV ngành GDMN 

sau khi tốt nghiệp. 

3.2. Đổi mới phương pháp dạy học hát ca khúc MN cho SV ngành 

GDMN 

3.2.1. Đổi mới về quy trình các bước dạy học hát ca khúc MN 

Qua việc khảo sát và phân tích thực trạng việc dạy hát ca khúc MN 

cho SV ngành GDMN, các phương pháp, biện pháp mà GV sử dụng cho 

thấy chất lượng và hiệu quả dạy và học hát chưa cao, chưa tạo được sự 

hứng thú cũng như phát huy hết tính tích cực, chủ động SV. Để việc dạy 

và học hát ca khúc MN mang lại hiệu quả tốt, đáp ứng được yêu cầu về 

đổi mới trong giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, việc đổi mới 

phương pháp dạy học là rất cần thiết nhằm hướng tới phát triển năng lực 

cảm thụ AN, tư duy và sáng tạo của SV. Khác với các bước dạy học hát 

ca khúc MN thông thường theo phương pháp truyền khẩu mà các GV 

thực hiện đó là:  

Bước 1: giới thiệu bài hát  

Bước 2: GV hát mẫu 

Bước 3: dạy hát từng câu theo lối móc xích 

Bước 4: luyện tập, sửa sai 

Bước 5: hát kết hợp với hình thức vỗ tay đệm theo phách, nhịp. 

Bước 6: đệm đàn cho SV hát 
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Bước 7: nhận xét, đánh giá giờ học của SV 

Quy trình và các bước chúng tôi đề ra trong phần này như sau: 

Thứ nhất, trước khi học bài hát mới, yêu cầu SV phải tìm hiểu và 

nghiên cứu kỹ về nội dung, nghe và cảm nhận tính chất, giai điệu, tiết tấu 

và ý nghĩa giáo dục của bài hát. 

Thứ hai, xác định mục tiêu, các yêu cầu SV cần đạt được qua bài học 

như: hiểu được nội dung, ý nghĩa giáo dục, cảm thụ được giai điệu, tiết tấu, 

tính chất AN, hát đúng cao độ, thể hiện sắc thái, tình cảm, phối hợp với các 

hình thức gõ đệm, minh hoạ. 

Thứ ba, xác định phương pháp chủ đạo (đọc nhạc - ghép lời), luôn chú ý 

đến sự phối hợp, lồng ghép giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương 

pháp dạy học tích cực. 

Thứ tư, giới thiệu, hát mẫu: trên cơ sở SV đã chuẩn bị bài ở nhà 

trước khi lên lớp, sau khi GV hát mẫu, yêu cầu các em nêu cảm nhận về 

tính chất, giai điệu của bài hát, phân tích bài. 

Thứ năm: luyện thanh khởi động giọng. 

Cho SV luyện thanh khởi động giọng hát với một số mẫu câu luyện 

thanh đơn giản (GV có thể lấy nét nhạc chủ đạo của bài hát hoặc sáng tác 

mẫu luyện thanh) và sửa sai về tư thế, các kỹ thuật hát. 

Tiến hành dạy hát thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1. Hướng dẫn SV vỡ bài về tiết tấu của bài kết hợp với đọc lời ca 

Trước khi vỡ bài về tiết tấu, GV củng cố lại kiến thức về nhạc lý cơ 

bản cho SV bằng cách, yêu cầu nhắc mối tương quan về trường độ, tiết tấu, 

nhịp - phách. Khi đã hiểu rõ nội dung lý thuyết, việc đọc tiết tấu của các em 

sẽ dễ dàng và chính xác hơn. 

Gõ tiết tấu kết hợp với đọc lời ca: việc đọc gõ tiết tấu kết hợp với 

đọc lời ca, ngoài việc SV cảm nhận sâu hơn về tiết tấu, chính xác về nhịp 

độ thì con giúp các em thuộc lời nhanh hơn. Bên cạnh đó, GV cũng dễ 

dàng phát hiện và sửa sai những lỗi về phát âm, nhả chữ của SV. 
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Tập theo nhóm, lựa chọn hình thức gõ đệm: khi hướng dẫn SV gõ 

tiết tấu theo nhóm, yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn gõ đệm bằng các dụng cụ 

có sẵn (thước kẻ, mặt bàn, vỗ tay…). 

Bước 2. Dựa vào thang âm để vỡ cao độ của bài hát 

 Cho SV đọc gam, thang âm những nốt có trong bài, giúp SV cảm 

nhận được cao độ âm thanh của các nốt, nhất là âm chủ được cần vang lên 

hơn, là điểm tựa khi đọc cao độ sẽ chính xác và ít bị chênh phô hơn. 

 Trong trường hợp quá khó cần giúp SV nhận biết và tìm âm tựa để 

đọc được, GV cần hỗ trợ bằng những động tác “nâng tay” để SV nhận biết 

âm thanh cần đọc lên cao hơn và “hạ tay” khi SV nhận biết được cần đọc 

thấp xuống...  Có thể dùng đàn Piano hoặc nhạc cụ Keyboard giúp SV vỡ 

bài ở những chỗ khó về tiết tấu, quãng, nhất là nốt hoa mỹ GV có thể hát 

mẫu để khi SV cảm nhận và làm tốt theo thầy/cô về cao độ. 

Bước 3. Ghép lời ca và tiết tấu của bài 

Ở bước này, GV yêu cầu SV ghép lời ca toàn bài và kết hợp với các 

hình thức gõ đệm, mỗi nhóm sử dụng phương tiện, dụng cụ khác nhau để 

gõ đệm. Lưu ý cho SV về âm lượng hát và độ cường độ và kết hợp gõ đệm sao 

cho hài hoà và tốc độ phải phù hợp. GV có thể yêu cầu một nhóm hát lời ca, 

một nhóm gõ đệm và ngược lại. Cách thức này giúp SV cảm nhận sâu hơn 

về tiết tấu và có thể tự mình sửa sai. 

GV quan sát, lắng nghe và sửa sai về kỹ thuật hát, nếu SV hát sai GV 

nên gợi mở, hát mẫu và sửa sai triệt để. Nhất là về lỗi phát âm, nhả chữ do 

ảnh hưởng tiếng nói địa phương, GV cần kiểm tra hơi thở và đặt vị trí âm 

thanh của SV đã đúng chưa? Đồng thời chỉ cho SV biết lý do sai sót đó chủ 

yếu do đặt vị trí âm thanh và cách bật âm, ghìm âm... chưa đúng, đồng thời 

làm mẫu cho SV hiểu và thực hành đúng về vị trí âm thanh cũng như các 

kỹ thuật khi thực hành các chữ, từ trong lời ca.  

Bước 4. Thể hiện tính chất của bài, sáng tạo động tác minh hoạ  
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Yêu cầu SV nêu lại tính chất của bài hát, nội dung của lời ca để có cách 

thể hiện sắc thái, tình cảm cũng như sáng tạo động tác minh hoạ phù hợp.  

Lưu ý: Về biểu cảm trên nét mặt, ánh mắt, tư thế, cử chỉ hình thể, sao 

cho gần gũi nhất điệu bộ phải tự nhiên của trẻ. Những động tác minh hoạ 

cho các ca khúc ở lứa tuổi MN không nên quá phức tạp và trừu tượng. 

GV cần quan sát và đánh giá, góp ý gợi mở, động viên SV mạnh dạn 

sáng tạo. 

Bước 5. Hát với nhạc đệm 

 Với phần đệm đàn Piano 

 Khác với cách đệm thông thường khi dạy hát ở nhiều GV thường chỉ 

mang tính chất giữ nhịp. Ở bước này, GV cần hướng dẫn SV hát với nhạc 

đệm (nhạc dạo đầu - nhạc dạo giữa - kết), ở những câu nhạc dạo dài, ngắn 

khác nhau để luyện tập khả năng nghe và cảm nhận cho SV tốt hơn. 

GV nên yêu cầu SV tạo động tác, phong thái tự tin phối hợp tốt khi 

thể hiện và minh hoạ hát nhóm, thoái mái, duyên dáng khi hát cá nhân. 

Với nhạc đệm (Beat) 

Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều loại nhạc Beat trên các nền tảng  

công nghệ, phương tiện hỗ trợ đệm hát như: băng đĩa, video (karaoke), 

trên đàn Organ… giúp cho việc học hát, luyện tập và biểu diễn của SV 

khá hiệu quả. Tuy nhiên, GV cần hướng dẫn cho SV cách chọn nhạc 

Beat sao cho phù hợp với tính chất từng thể loại, bài hát và với âm vực 

giọng hát của bản thân. 

Bước 6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 

 GV yêu cầu nhóm, cá nhân SV lên bục giảng, hoặc không gian giả 

định sân khấu để thể hiện bài hát, đồng thời nhóm khác phối hợp với các 

hình thức gõ đệm, biểu diễn tung hứng cho bạn diễn. GV có thể mời SV 

nhận xét cho nhau, sau đó thầy/cô đánh giá, bổ sung hoàn thiện kiến thức.  

Phần thể hiện bài hát, việc GV yêu cầu SV nhận xét, đánh giá cho 

nhau và GV đánh giá bổ sung hoàn thiện kiến thức sẽ tạo được hoạt động 
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đa dạng, SV phải tư duy, lắng nghe và quan sát, có thể hát cùng hoặc gõ 

đệm... đồng thời còn nêu lên quan điểm riêng về sự cảm thụ của bản thân 

về bài hát cũng như tăng cường nhiều hơn sự tương tác giữa SV với SV, 

SV với GV, qua đó các em rút kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, tự tin, 

động viên nhau học tập tốt hơn. 

Bước 7. Củng cố và giao bài tập 

GV cần hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức bài học để SV củng 

cố và ghi nhớ lại kiến thức trong giờ học một cách có logic. Việc liên hệ 

thực tiễn với nghề nghiệp GVcũng cần chỉ rõ cho SV thấy được vai trò và 

tầm quan trọng của ca hát nói riêng trong việc tổ chức các hoạt động âm 

nhạc nói chung, thực tế sau này các em phải đảm nhận nhiệm vụ dạy học 

tại các cơ sở GDMN. 

Với việc đổi mới qui trình, các bước dạy học hát ca khúc MN như 

trên, có thể thấy hoạt động dạy của GV cơ bản là định hướng, gợi mở và 

dẫn dắt cho SV trong các hoạt động học một cách tích cực và chủ động. 

Cho nên bước cuối cùng GV cần động viên SV về nhà học bài và tìm hiểu, 

nâng cao kiến thức qua nhiều thông tin khác nhau để lựa chọn, sáng tạo 

cách học tập, ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả tốt nhất. 

3.2.2. Tổ chức các hoạt động cảm thụ AN 

3.2.2.1. Cảm thụ giai điệu 

Với phương pháp dạy học truyền thống, ở nội dung học hát, GV 

thường tiến hành theo các bước như sau: hát mẫu, nghe nhạc mẫu, dạy hát 

từng câu, vỗ tay đệm cho bài hát, ghép với nhạc đệm… Các bước dạy hát 

chủ yếu thường theo lối truyền khẩu, SV thực hiện theo yêu cầu của GV 

mà ít được tương tác, phân tích, nhận xét, cảm nhận được những sai sót của 

mình. Cách thức dạy học này có phần thiếu sự cảm nhận, tư duy của cá 

nhân khi GV hát mẫu không hay, và sự cảm thụ về giai điệu bài hát có phần 

hạn chế, đồng thời cũng hạn chế về nắm bắt kiến thức căn bản của giai 

điệu, lời ca, tính chất... bài hát. Chính vì vậy, không ít SV thể hiện bài hát 
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chỉ thường dừng ở mức độ đúng - sai, mà chưa đặt được cảm xúc vào trong 

mỗi bài hát. Để khắc phục hạn chế này, chúng tôi luôn chú ý đến việc kết 

hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích 

cực, sao cho khai thác tối đa tính chủ động, sáng tạo của cá nhân người 

học, đồng thời GV truyền dạy được những kiến thức sâu sắc, khó về luyến 

láy, cường độ cũng như đặt vị trí âm thanh, hơi thở... khi thực hiện bài hát. 

Với phần học hát, GV cần luôn yêu cầu SV tự cảm nhận tính chất bài 

hát thông qua tiết tấu, lời ca để thể hiện. Vai trò của GV lúc này là người 

định hướng, dẫn dắt, gợi mở chứ không chỉ liên tục làm mẫu....sẽ dễ dẫn 

đến tư duy sáng tạo của SV bị hạn chế. Nếu SV thể hiện chưa đạt yêu cầu, 

GV có thể phân tích, gợi ý để SV hiểu và tự điều chỉnh, trong trường hợp 

SV không thể thực hiện được, lúc đó GV mới làm mẫu. Trong quá trình 

phân tích, đôi lúc GV lồng ghép làm mẫu những câu nhạc ngắn hoặc một 

vài nét nhạc khó. Với phương pháp này, SV sẽ cảm nhận sâu hơn về tính 

chất giai điệu của bài hát, từ đó các em dễ dàng ghi nhớ và biết cách thể 

hiện bài. 

VD: Cảm thụ về tính chất  

GV cho SV nghe 2 bài hát có tính chất khác nhau để phân biệt được 

màu âm của trưởng - thứ qua sự gợi ý, dẫn dắt của GV để từ đó SV tự nêu 

lên cảm nhận tính chất, giai điệu của từng bài. 
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 Bài này được viết ở giọng e-moll, với hình thức một đoạn đơn, toàn 

bài gồm 12 ô nhịp được chia làm 3 câu, mỗi câu gồm 4 ô nhịp.  

 

 Bài này được viết ở giọng Fdur, hình thức một đoạn đơn, toàn bài 

gồm 16 ô nhịp được chia làm 2 câu nhạc, mỗi câu gồm 8 ô nhịp. 

 Sau khi SV nêu cảm nhận về tính chất, giai điệu bài hát, GV có thể 

phân tích những đặc tính cơ bản của điệu thứ, điệu thức trưởng, giải thích 

gợi mở để SV cảm nhận và hiểu được đa số ca khúc sáng tác cho lứa tuổi 

trẻ MN thường được viết ở điệu thức trưởng. Khi hiểu được vấn đề này thì 

SV sẽ biết cách thể hiện đúng tính chất của bài khi hát. 

Sau phần phân tích này, SV nắm được kiến thức về tính chất bài hát, 

GV bắt đầu hướng dẫn SV hát theo qui trình các bước như trên. 

3.2.2.2. Cảm thụ tiết tấu 

Để sinh viên thể hiện đúng tiết tấu của bài hát, GV nên yêu cầu SV 

nhắc lại những kiến thức liên quan trước khi thực hiện bài (kiến thức về 

nhạc lý). Khi vỡ bài hát, SV cần nắm được mối tương quan về trường độ 

trong mỗi bài, SV được yêu cầu đọc lời ca kết hợp với tiết tấu trước khi 

ghép cao độ, đồng thời gõ phách khi đọc. Với quy trình thực hiện này, SV 

sẽ cảm nhận rõ tiết tấu của bài và có thể thực hiện chuẩn xác. 
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 Bên cạnh đó, ngoài việc cảm nhận về tiết tấu bài hát, GV cần lưu ý 

cho SV chú ý chọn tốc độ sao cho phù hợp với từng loại hình tiết tấu để 

đúng ý đồ sáng tác của tác giả. 

 Khi hoàn chỉnh về tiết tấu, GV sẽ hướng dẫn cho SV ghép cao độ 

vào tiết tấu. Ở phần này GV sử dụng phương pháp thực hành luyện tập, yêu 

cầu SV thực hiện nhiều lần cho đến khi nhuần nhuyễn bài hát. 

 Để cảm nhận sâu hơn về tiết tấu bài hát, GV nên gợi ý cho SV tìm 

các cách thức, đạo cụ gõ đệm. Sau đó, tổ chức hình thức lớp học có thể  

chia thành nhiều nhóm nhỏ để luyện tập, mỗi nhóm sẽ lựa chọn một hình 

thức gõ đệm khác nhau. Kết thúc phần luyện tập, mỗi nhóm sẽ lên thực 

hiện phần gõ đệm của nhóm mình, các nhóm khác theo dõi và nhận xét góp 

ý. GV sẽ nhận xét, đánh giá cuối cùng để SV nắm bắt được rõ vấn đề, kiến 

thức bài học để rút kinh nghiệm cho nhóm, cho cá nhân. 

3.2.2.3. Biểu diễn minh họa cho bài hát 

Sự cảm thụ về tính chất giai điệu cũng như tiết tấu của bài hát là cơ 

sở để sinh viên chọn lựa những động tác minh hoạ phù hợp cho bài. AN và 

múa luôn có sự liên kết chặt chẽ về tiết tấu. Mặt khác, việc minh hoạ cho 

bài hát cũng giúp SV mạnh dạn, tự tin về phong cách và sáng tạo trong biểu 

diễn. GV cần yêu cầu SV nghiên cứu kỹ nội dung, tính chất AN của mỗi 

bài hát trước khi chọn lựa các động múa minh hoạ (với những tiết tấu khoẻ 

khoắn thì chọn lựa động tác như thế nào? với tiết tấu có trường độ ngân dài, 

giai điệu mềm mại thì phải chọn lựa động tác như thế nào..? ) cho phù hợp. 

3.2.2.4. Hát với nhạc đệm 

Để SV có thể vận dụng những phương pháp đã học vào việc biểu 

diễn, thì trước tiên các em phải biết cách kết hợp với nhạc đệm.  Khác với 

cách đệm đàn cho SV hát thông thường khi dạy hát, các GV đệm chỉ mang 

tính chất giữ nhịp, ở bước này chúng tôi thường tiến hành theo qui trình sau: 

- Hát kết hợp với phần đệm Piano của GV:  
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Sau khi SV đã hát nhuần nhuyễn bài hát, GV sẽ cho SV hát với phần 

đệm piano (Dạo đầu - Dạo giữa - Kết), bắt đầu bằng những câu nhạc dạo 

ngắn, đơn giản đến những câu nhạc dài và phức tạp hơn. Hình thức tổ chức 

lớp lúc này sẽ thực hiện từ tập thể đến cá nhân. Khi thực nhóm hoặc cá 

nhân, GV lưu ý và có thể nhận xét, sửa chữa cho SV cần chú ý đến phong 

cách biểu diễn cũng như những động tác minh hoạ cho bài hát. 

- Hát với nhạc Beat:  

Sau khi SV đã biết cách hát với phần đệm Piano, GV giao nhiệm vụ 

tự học cho SV tìm các nhạc Beat để luyện tập, giảng viên sẽ kiểm tra, đánh 

giá kết quả vào buổi học tiếp theo với hình thức cá nhân. Việc yêu cầu SV 

hát với nhạc Beat nhằm hướng người học biết cách chọn lựa những nhạc 

Beat phù hợp. Ưu điểm của nhạc Beat là thuận lợi và phù hợp với điều kiện 

thực tế khi mà công nghệ thông tin, internet ngày nay phát triển, rất dễ 

dàng cho việc tham khảo, tìm kiếm và lựa chọn nhạc Beat. Trên thực tế, 

không phải SV nào cũng có thể đệm hát được sau khi học học phần nhạc 

cụ. Hơn nữa, khi SV dạy tại các cơ sở GDMN thì việc sử dụng nhạc Beat 

để dạy và tập hát cho trẻ sẽ khá phù hợp với những cơ sở khó khăn về cơ sở 

vật chất, thiếu thốn nhạc cụ. 

3.2.3. Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng ca hát 

3.2.3.1. Tự vỡ bài 

Theo truyền thống, SV thường vỡ bài hát bằng cách nghe giai điệu 

của bài hát thông qua các phương tiện nghe, nhìn rồi bắt chước hát theo, 

còn khi lên lớp GV tập hát truyền khẩu cho SV từng câu. Như vậy, bước vỡ 

bài thường bị bỏ qua, nên khi gặp một bài hát mới các em không thể hát 

được. Cách học này, làm cho SV luôn thụ động, bị phụ thuộc hoàn toàn vào 

GV, băng đĩa nhạc và không phát huy năng lực tự làm việc, tự học, không 

rèn luyện khả năng tự vỡ bài.  

Để cải thiện tình trạng trên, trong quá trình giảng dạy GV luôn yêu cầu 

từng SV phải tự xướng âm ghép lời bài hát của mình nhằm phát huy năng lực 

tự học cho SV. Xướng âm ghép lời bài hát có thể theo các bước sau: 
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- Xướng âm giai điệu bài hát theo từng tiết nhạc, câu nhạc, đoạn nhạc... 

- Hát Vocalide toàn bộ giai điệu bài hát bằng âm “A” 

- Ghép lời bài hát khi nắm chắc giai điệu. 

Phương pháp xướng âm ghép lời bài hát còn có tác dụng giúp những 

SV hát sai, hát phô chênh có thể tự điều chỉnh để dần hoàn thiện hát đúng 

cao độ, rèn luyện kỹ năng học xướng âm, kỹ năng nghe, kỹ năng vỡ bài. 

Hơn nữa, giúp SV chủ động trong việc khám phá, cảm nhận về các tác 

phẩm AN nói chung và các ca khúc MN nói riêng.  

3.2.3.2. Rèn luyện phát âm  

Trong nghệ thuật ca hát, ngôn ngữ là một yếu tố cơ bản rất quan 

trọng, thậm chí, do những đặc điểm và yêu cầu của ngôn ngữ dẫn đến sự 

hình thành kỹ thuật mới, trường phái mới. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có 

nghệ thuật ca hát riêng và phù hợp với ngôn ngữ đó. Một bài hát được cấu 

tạo bởi hai thành tố: giai điệu và lời ca. Hai thành tố này gắn bó, hòa quyện 

với nhau để tạo nên một chỉnh thể thống nhất, việc xử lý tốt ngôn ngữ trong 

thể hiện bài hát từ lâu đã được coi là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc 

của mọi phương pháp ca hát. 

Đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Việt là sự kết hợp giữa các nguyên âm 

với dấu thanh. Trên cùng một từ có phụ âm và nguyên âm giống nhau, 

nhưng nếu thay đổi thanh sẽ tạo nên những nghĩa hoàn toàn khác nhau.  

Ví dụ 1: Hoa, hòa, hóa, họa, hỏa... 

Hướng dẫn cách phát âm đúng trong lúc hát cho những người phát 

âm giọng địa phương là một vấn đề hết sức nan giải. Đặc biệt, SV của 

Nhà trường phần lớn là người miền Trung và Tây Nguyên nên, khó khăn 

trong vấn đề phát âm nhả chữ dẫn đến sai nghĩa của ca từ khi hát, có khi 

là vô nghĩa. 

Ví dụ 2: Quê hương thành guê hươn; mùa xuân thành mùa xoen; kính 

yêu thành kín yêu; trong tim thành trong tiêm; tích thành tít… nên khi dạy 
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GV phải có phân tích so sánh sự khác nhau giữa tiếng địa phương với tiếng 

phát âm chuẩn mà ca khúc yêu cầu để SV nắm được tự sửa sai. Khi SV 

không thực hiện được, GV cần có sự kiên trì, nhẫn nại sửa sai và động viên 

khích lệ SV cùng kiên trì sửa lỗi, nhất là những lỗi hát sai lệch nghĩa của 

bài hát, dần dần tạo thói quen về các phát âm, nhả chữ cho đúng.  

Để hát tốt một bài hát, yêu cầu: 

- Trước khi hát, SV cần tập phát âm, nói, đọc chậm các nguyên âm 

để cảm nhận rõ màu sắc, vị trí âm thanh của từng nguyên âm tiếng Việt. 

- Luyện tập phụ âm đầu, khắc phục lỗi bẩm sinh và thói quen phát 

âm theo tiếng địa phương.  

Ví dụ 3: Qua phát âm thành goa (cách sửa: Qua phát âm thành Coa, 

sau đó phát âm lại Qua) 

- Phối hợp âm đầu với vần. Phân biệt vần mở, vần đóng, vần đóng 

nhanh, vần đóng chậm.... 

- Quy trình Nói - đọc - đọc chậm - hát như một thủ pháp luyện tập ca 

hát cho SV một cách thường xuyên, nghĩa là, trước khi học hát SV phải đọc 

kỹ phần lời - ca từ, tập nói từng từ, từng câu, đọc chậm, đọc rõ lời sau đó 

mới ghép vào lời hát. 

Việc xử lý lời ca (phát âm nhả chữ, đóng mở khẩu hình) và ngữ 

nghĩa phải luôn đi đôi với nhau, làm sao cho rõ lời, rõ nghĩa thì bài hát mới 

truyền tải được đến người nghe những cái hay cái đẹp đúng với nội dung, 

tính chất AN trong mỗi bài hát.  

3.2.3.3. Đổi mới biện pháp luyện kỹ năng ca hát cho SV 

Ngoài trực tiếp tham gia học ở trên lớp, SV phải luôn chú ý theo dõi 

phần thể hiện bài hát của các bạn để học hỏi, rút kinh nghiệm và tự sửa sai 

cho bản thân. 

- Ghi âm lại nội dung tiết học của mình ở lớp để về nhà nghe lại và 

luyện tập, rút kinh nghiệm, đặc biệt là khi GV hướng dẫn, hát mẫu. 
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- Trước khi đến lớp cần luyện tập những nội dung GV giao ở tiết 

học trước.  

- Tăng cường luyện tập hát nhóm, luyện tập phối hợp thể hiện (hát – 

múa minh họa).  

- Thể hiện những ca khúc đã thành thạo trước đám đông khi có cơ 

hội (có thể là sinh nhật, hội họp, sinh hoạt tập thể...) để tăng tính mạnh dạn, 

tự tin, rèn luyện kỹ năng thể hiện và truyền tải cảm xúc trước đám đông. 

Trên cơ sở chính là sự hướng dẫn của GV, học tập có phương pháp 

cần kết hợp sự kiên trì, thường xuyên rèn luyện, tinh thần tự giác, tự học, 

nỗ lực vươn lên của mỗi SV, đó mới là chìa khóa quan trọng nhất để thành 

công trong ca hát của các em. 

3.2.3.4. Biện pháp nâng cao kỹ năng thể hiện 

Trên thực tế đã xảy ra khá nhiều vấn đề của SV khi thể hiện bài hát 

đó là, một số SV có giọng hát tốt nhưng khi đứng trước đám đông để thể 

hiện lại lúng túng, vụng về trong phong thái, tay chân cảm giác thừa thãi 

không làm chủ được bản thân, không gian biểu diễn... dẫn đến ảnh hưởng 

đến chất lượng giọng hát như hát phô chênh, lạc giọng... Ngược lại, một số 

em giọng tương đối nhưng rất tự tin, có phong cách, cá tính, làm chủ khi 

thể hiện nên đã tạo sự hào hứng, gây chú ý của người xem. Vì vậy, trong 

học tập, việc rèn luyện kỹ năng thể hiện cho SV là vấn đề rất quan trọng. 

Có bản lĩnh các em mới làm chủ được quá trình thể hiện, thực hiện được 

mục tiêu, yêu cầu, chất lượng của hoạt động ca hát đặt ra, điều này vô cùng 

quan trọng đối với SV ngành GDMN.  

Bên cạnh đó, GV cần luôn động viên, khuyến khích và tận tình giúp đỡ 

SV tham gia các cuộc thi, hội diễn văn nghệ trong và ngoài Nhà trường, cần 

định hướng và truyền cảm hứng cho SV khi thể hiện; luôn khơi gợi, phát 

huy SV niềm đam mê ca hát, khả năng tư duy và sáng tạo của SV khi thể 

hiện bài hát. 
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3.2.4. Tăng cường trải nghiệm thực hành biểu diễn thông qua hoạt động 

ngoại khóa 

Thực hành biểu diễn ca hát là yêu cầu đối với SV ngành GDMN. 

Đây là môi trường thực hành, rèn luyện và cũng là cơ hội để SV bộc lộ rõ 

nhất khả năng ca hát của mình. Việc thực hành biểu diễn không chỉ giúp 

cho SV nâng cao khả năng ca hát, mà còn rèn luyện các kỹ năng biểu diễn, 

kỹ năng mềm... mang lại nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho công tác giảng 

dạy sau này. SV được tham gia trình diễn ở các hình thức đơn ca, song ca, 

tam ca, tốp ca, nhóm... giúp các em có thể trình diễn với nhiều hình thức 

thể loại khác nhau. Muốn vậy, GV cần phải đưa ra các chủ đề phong phú, 

các hình thức đa dạng để SV có cơ hội cọ xát, nâng cao kỹ năng học hát, 

biểu diễn đạt kết quả tốt nhất. 

Việc tổ chức rèn luyện kỹ thuật ca hát kết hợp trong hình thức trình 

diễn các bài hát cho trẻ MN thực chất là việc ôn luyện, củng cố các kỹ thuật 

ca hát ở các hình thức khác. Với yêu cầu trình diễn, các SV phải tập luyện 

kỹ càng, để trình bày một cách nhuần nhuyễn phù hợp với tính chất thể loại 

của bài hát. Ngoài ra, môi trường trình diễn còn yêu cầu phải kết hợp với 

sự biểu cảm của các động tác, của hình thể, của điệu bộ, cử chỉ nét mặt, 

trang phục và có thể có cả sự sắp đặt không gian sân khấu biểu diễn... 

Những kỹ thuật biểu diễn cơ bản như: tư thế, nét mặt, ánh mắt, các động 

tác hình thể (chân tay, bước lên, lùi xuống...) biểu cảm theo cảm xúc của 

âm nhạc, việc di chuyển trên không gian sân khấu hay không gian trình 

diễn của SV rất cần GV cần hướng dẫn để SV sáng tạo vận dụng các kỹ 

thuật của học phần Múa hay các bước cơ bản của nhảy hay hình thể vào bài 

hát một cách phù hợp. 

Hoạt động ngoại khóa là một mảng không thể thiếu trong nội dung 

chương trình đào tạo đối với tất cả các môn học, ngành học. Đối với SV 

ngành GDMN, các chương trình ngoại khóa không chỉ có tác dụng bổ sung, 

củng cố thêm những kiến thức AN mà chương trình chính khóa chưa đáp 
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ứng đủ, mà còn có tác dụng giáo dục thẩm mĩ AN một cách hiệu quả. Việc 

tăng cường thực hành biểu diễn thông qua hoạt động ngoại khóa, giao lưu 

biểu diễn cần được quan tâm và đầu tư đúng mức, việc này phụ thuộc rất 

nhiều vào khả năng và tâm huyết của các GV.  

Hoạt động ngoại khóa hoặc giao lưu biểu diễn trong các chương trình 

văn nghệ sẽ là những môi trường trình diễn đòi hỏi yêu cầu cao với người 

biểu diễn. Bởi vậy, mỗi lần tham gia trình diễn với các tiết mục có nội 

dung, hình tượng với các yêu cầu khác nhau sẽ giúp SV có nhiều cơ hội 

biểu diễn các tiết mục đa dạng, phong phú, đồng thời cũng rèn luyện bản 

lĩnh và tâm lý, tác phong chủ động, truyền cảm khi biểu diễn. 

 Trong quá trình dạy học AN, ngoài việc dạy các bài hát MN trong 

chương trình, GV cần chú trọng hướng dẫn SV biết cách vận dụng vào thực 

tiễn, bởi vì đó là một trong những kỹ năng quan trọng và cần thiết của giáo 

viên MN cần phải rèn luyện thường xuyên suốt quá trình học. Ở nhà 

trường, GV là người định hướng, tổ chức còn người học là người thực hiện 

các yêu cầu của GV đề ra, nhưng tại các cơ sở GDMN thì chính các em là 

người giữ vai trò tổ chức. Do đó, đòi hỏi bản thân người học cần được củng 

cố và rèn luyện kiến thức, kỹ năng thường xuyên. 

Yêu cầu: khi xây dựng các kịch bản tổ chức các chương trình ngoại 

khóa AN, cần dàn dựng các tiết mục đa dạng và phong phú để tạo môi 

trường, cơ hội cao nhất cho SV thực hành các kỹ năng ca hát đã được học. 

Củng cố các kỹ năng chưa được thuần thục thông qua việc luyện tập và 

trình diễn, sẽ giảm áp lực và sự căng thẳng về mặt tâm lý cho người học. 

Khi SV hoàn thành phần trình diễn một tiết mục, thì cũng đồng nghĩa với 

việc các em đã biết làm chủ, vận dụng các kỹ thuật vào biểu diễn. Và khi 

giải tỏa được tâm lý và áp lực thì việc vận dụng kỹ thuật ca hát sẽ trở nên 

dễ dàng hơn, giọng hát sẽ có cảm xúc và thể hiện được đúng theo tính chất, 

thể loại của AN. Đồng thời, qua đây cũng phát triển khả năng cảm thụ AN 

về tai nghe, về giọng hát, sự truyền cảm... tất cả những phẩm chất và năng 
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lực thực hành đó sẽ là hành trang, kiến thức và kinh nghiệm cho SV vững 

vàng hơn ngay sau khi ra trường.   

3.3. Thực hành dạy mẫu 

 Trên cơ sở biện pháp đề xuất đổi mới qui trình và các bước dạy học 

hát ca khúc MN (3.2.1), trước khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tổ chức 

tiết dạy mẫu để đánh giá sơ bộ hiệu quả của biện pháp. 

Dạy học hát ca khúc Chú voi con ở Bản Đôn của Phạm Tuyên 

 Lớp dạy: M27A 

Ngày dạy: 2/12/2022 

Thời lượng: 50 phút 

Giảng viên dạy: Nguyễn Văn Tuyên 

 

Mục tiêu: 

SV hiểu, cảm thụ được về giai điệu và tiết tấu, tính chất ÂN của ca 

khúc, hát đúng cao độ, lời ca, thể hiện được sắc thái tình cảm phối hợp với 

các hình thức gõ đệm, động tác múa minh hoạ phù hợp. 
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Phương pháp: 

- Đọc nhạc – ghép lời 

- Luyện tập – thực hành 

- Kiểm tra – đánh giá 

Yêu cầu: 

SV ôn lại kiến thức nhạc lý liên quan đã học: Trường độ - Tiết tấu - 

Nhịp, phách. Tìm hiểu về nội dung, nghe, tập bài, cảm nhận tính chất của 

giai điệu, tiết tấu của bài hát Chú voi con ở Bản Đôn của Phạm Tuyên trước 

khi lên lớp. 

Các hoạt động: 

+ Giới thiệu bài học: GV đàn, hát mẫu cho SV nghe toàn bài Chú voi 

con ở Bản Đôn và yêu cầu SV nêu cảm nhận về tính chất, giai điệu của bài 

hát, phân tích bài: nhịp, câu, đoạn, các ký hiệu. Nêu ý nghĩa và nội dung 

giáo dục thông qua bài hát. 

+ Luyện thanh khởi động giọng 

Mẫu 1: Nguyên âm I, Ê, A, Ô, U. Phụ âm M 

 

Mẫu 2: Nguyên âm I, A. Phụ âm M 

 

 Chỉnh sửa về tư thế, kỹ thuật hát về hơi thở, phát âm, khẩu hình… 

cho SV  

Tiến hành dạy hát: 

+ Hướng dẫn SV vỡ tiết tấu của bài kết hợp với đọc lời ca: trước khi 

vỡ tiết tấu của bài, yêu cầu SV nhắc lại những kiến thức nhạc lý liên quan 

như: trường độ, tiết tấu, nhịp – phách. 
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Yêu cầu SV gõ tiết tấu kết hợp với đọc hình nốt và đọc lời ca. Lưu ý 

những chỗ có tiết tấu móc giật và sửa sai về phát âm, nhả chữ cho SV. 

Yêu cầu SV thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm lựa chọn cách thức gõ 

đệm khác nhau khi thực hiện luyện tập. 

+ Vỡ cao độ: 

Đọc thang âm gam F-dur  

 

Lấy âm mẫu cho SV đọc gam F-dur giúp SV cảm nhận và ghi nhớ, 

củng cố cao độ chủ âm và các bậc âm khác. Hướng dẫn đọc cao độ và sửa 

sai cho SV. 

+ Ghép lời ca và tiết tấu của bài: đàn giai điệu và yêu cầu SV ghép 

lời ca toàn bài kết hợp với các hình thức gõ đệm, yêu cầu SV chú ý về tốc độ 

khi thực hiện gõ đệm cho phù hợp. Lưu ý cho SV ngắt lấy hơi ở những chỗ 

có tiết tấu móc giật, dấu lặng đơn, những chỗ hát luyến. 

Hát mẫu và sửa sai kỹ thuật hát cho SV về phát âm do ảnh hưởng 

tiếng nói địa phương những chữ trong bài như: Con, người, ăn, nhanh, 

buôn nhiều em sẽ hát thành: Coong, ngừ, ăng, nhăn, buông. Thị phạm 

từng chữ và chỉ cho các em cách bật, đóng âm đúng vị trí với khẩu hình 

phù hợp. 

+ Thể hiện tính chất của bài, tìm động tác minh hoạ: yêu cầu SV nêu 

lại tính chất của bài hát, nội dung của lời ca để có cách thể hiện sắc thái, 

tình cảm cũng như tìm động tác minh hoạ phù hợp.  

Hình thức: Nhóm, cá nhân 

Quan sát và góp ý cho SV. 

+ Hát với nhạc đệm:  

Hát với phần đệm piano: hướng dẫn SV hát với nhạc đệm Nhạc dạo 

đầu – nhạc dạo giữa – kết, thay đổi câu nhạc dạo từ dễ đến khó, từ ngắn 
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đến dài và khác nhau để rèn luyện khả năng nghe và cảm thụ cho các em. 

Yêu cầu chú ý đến phong cách thể hiện và minh hoạ khi hát nhóm, cá nhân. 

Hát với nhạc Beat: hướng dẫn cho SV cách chọn nhạc Beat phù hợp  

+ Kiểm tra, đánh giá: yêu cầu nhóm, cá nhân SV lên thể hiện bài hát 

phối hợp với các hình thức gõ đệm, và biểu diễn. Gọi SV nhận xét phần thể 

hiện của các bạn, GV nhận xét, đánh giá bổ sung và kết luận  

+ Củng cố: gọi SV nhắc lại những nội dung của bài, GV bổ sung và 

hệ thống lại toàn bộ nội dung, các yêu cầu của bài học cho SV. 

Liên hệ thực tiễn, vai trò, tầm quan trọng của việc SV tham gia hoạt 

động biểu diễn, nhiệm vụ giảng dạy và tổ chức các hoạt động ÂN mà chính 

các em phải đảm nhận sau này tại các cơ sở GDMN. 

Giao bài tập: yêu cầu SV luyện tập dàn dựng, tìm nhạc Beat phù hợp 

và biểu diễn bài hát Chú voi con ở Bản Đôn theo nhóm. 

Ở tiết dạy mẫu này, với việc đổi mới phương pháp, qui trình các 

bước dạy hát ca khúc MN, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi mang lại hiệu 

quả đáng kể từ phía SV trong giờ thực hành học hát. Việc chuẩn bị, nghiên 

cứu kỹ nội dung bài học với các yêu cầu của GV trước khi lên lớp giúp các 

em hiểu, tiếp thu bài tốt hơn, tích cực, chủ động trong hoạt động học, đặc 

biệt là khả năng cảm thụ AN (giai điệu, tiết tấu…) được cải thiện, qua đó 

giúp các em tự tin thể hiện bài hát chính xác, hiệu quả hơn.  

3.4. Thực nghiệm sư phạm 

3.4.1. Mục đích thực nghiệm 

 Qua việc dự giờ khảo sát thực trạng, căn cứ vào các mục tiêu, đào 

tạo của nhà trường nói chung và chương trình phân môn AN nói riêng, 

chúng tôi xây dựng các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học hát ca 

khúc MN, việc tiến hành thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của các biện 

pháp đề ra.  

Khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi đặt ra các yêu cầu về phía 

người dạy và người học như sau: 
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- Yêu cầu về tự học của SV 

- Yêu cầu về phương pháp dạy học của GV 

- Yêu cầu về cơ sở vật chất… 

3.4.2. Đối tượng, thời điểm thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm đối với SV năm thứ nhất (lớp 

M27B, khoá 2022) trình độ CĐSP, ngành GDMN trường CĐSP Trung 

ương – Nha Trang. Số lượng SV là: 48 

Lớp đối chứng: M27G – Sĩ số: 48 

Thời gian thực nghiệm: học kỳ I, năm học 2022 – 2023 (ngày 

6/12/2022) 

Địa điểm: phòng thực hành âm nhạc, giảng đường A8 

3.4.3. Chuẩn bị thực nghiệm 

Trước khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành tổ chức 

khảo sát, đánh giá trình độ ban đầu việc thể hiện ca khúc MN của SV lớp 

thực nghiệm và lớp đối chứng. 

Các tiêu chí đánh giá nội dung thực hành hát ca khúc MN của đào 

tạo theo hình thức tín chỉ như sau: 

- Điểm A (8,5-10): hát chính xác giai điệu, thể hiện được tính chất bài 

hát, động tác minh hoạ phù hợp 

- Điểm B (7-8,4): hát chính xác giai điệu, thể hiện tương tính chất bài 

hát, động tác minh hoạ tương đối phù hợp 

- Điểm C (5,5-6,9): đôi chỗ chưa chính xác về giai điệu, có chú ý đến 

việc thể hiện tính chất bài hát, động tác minh hoạ phù hợp. 

- Điểm D (4-5,4): đôi chỗ chưa chính xác về giai điệu, chưa thể hiện 

được tính chất bài hát, động tác minh hoạ phù hợp. 

- Điểm F (dưới 4): sai giai điệu nhiều, chưa thể hiện được tính chất bài 

hát, động tác minh hoạ chưa phù hợp. 

 Kết quả cho thấy 
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Lớp thực nghiệm (Lớp M27B) như sau: 

Lớp đối chứng (lớp M27G – Sĩ số: 48) như sau: 

Kết quả Số lượng/tỷ lệ 

A (8,5 – 10) 5/48 (10,4%) 

B (7 – 8,4) 13/48 (27,1%) 

C (5,5 – 6,9) 14/48 (29,2%) 

D (4 – 5,4) 11/48 (22,9%) 

F (<4) 5/48 (10,4%) 

 Với kết quả đánh giá như trên cho thấy trình độ ban đầu của SV lớp 

thực nghiệm và lớp đối chứng khá tương đồng. 

 - Đối với lớp đối chứng, các phương pháp chủ đạo mà GV dụng sử là 

phương pháp truyền khẩu. 

 - Đối với lớp thực nghiệm, phương pháp chủ đạo là đọc nhạc – ghép 

lời kết hợp với các phương pháp dạy học truyền thống. 

 - Chuẩn bị cho SV trước tiết học: giao bài học, yêu cầu SV nghiên 

cứu trước nội dung, nghe và tập bài. 

 - Chuẩn bị đề cương bài giảng và kế hoạch, phương tiện dạy học  

3.4.4. Nội dung và tiến hành thực nghiệm 

 Việc thực nghiệm được tiến hành trong 2 tiết (1 tiết lớp đối chứng và 

1 tiết lớp thực nghiệm). 

- Lớp đối chứng do cô Lê thị Thu Thủy thực hiện. 

Kết quả Số lượng/tỷ lệ 

A (8,5 – 10) 6/48 (12,5%) 

B (7 – 8,4) 12/48 (25%) 

C (5,5 – 6,9) 13/48 (27,1%) 

D (4 – 5,4) 12/48 (25%) 

F (<4) 5/48 (10,4%) 
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- Lớp thực nghiệm do cô Nguyễn Thị Ái thực hiện. 

- Nội dung thực nghiệm: Dạy học hát ca khúc Ông cháu của Phong Nhã. 

 

 

 Qui trình dạy ở lớp đối chứng như sau: 

 + Giảng viên giới thiệu nội dung bài học 

 + Hát mẫu 

 + Dạy hát truyền khẩu từng câu theo lối móc xích 

 + Hướng dẫn SV thể hiện tính chất 

 + Hướng dẫn SV hát và gõ đệm theo nhip, phách 

 + Đệm đàn cho SV hát 

 + Nhận xét, đánh giá kết quả 

 Đối với lớp thực nghiệm: 
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 Áp dụng đổi mới về quy trình các bước dạy học hát ca MN (3.2.1). 

 Mục tiêu của tiết học này là SV hiểu, cảm thụ được về giai điệu và 

tiết tấu, tính chất AN của ca khúc, qua đó hát chính xác cao độ, thể hiện 

được sắc thái tình cảm phối hợp với các hình thức gõ đệm, động tác múa 

minh hoạ phù hợp. 

  Khi tiến hành dạy thực nghiệm, chúng tôi luôn chú ý lồng ghép giữa 

phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực. Sau 

khi giới thiệu bài học, trên cơ sở SV đã chuẩn bị bài ở nhà trước khi lên 

lớp, GV hát mẫu toàn bài cho SV nghe, yêu cầu SV nêu cảm nhận về tính 

chất, giai điệu của bài hát, phân tích bài (nhịp, câu, đoạn, các ký hiệu…) 

sau đó GV nhận xét, đánh giá và bổ sung. 

Trước khi vào dạy hát, chúng tôi cho SV khởi động giọng bằng 

những mẫu luyện thanh đơn giản giúp cho âm thanh giọng hát được vang, 

sáng và thông thoáng hơn. Chỉnh sửa về tư thế, kỹ thuật hát: hơi thở, âm 

thanh, khẩu hình… cho SV.  

Tiến hành dạy hát được thực hiện theo các bước sau: 

+ Hướng dẫn SV vỡ tiết tấu của bài kết hợp với đọc lời ca: trước khi 

vỡ tiết tấu của bài, yêu cầu SV nhắc lại những kiến thức nhạc lý liên quan 

như: Mối tương quan về trường độ, tiết tấu, nhịp – phách. Yêu cầu SV gõ 

tiết tấu kết hợp với đọc lời ca. Sửa sai về phát âm, nhả chữ cho SV. 

Chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn cách thức gõ đệm khác 

nhau khi tập luyện. 

 + Dựa vào thang âm để vỡ cao độ của bài: trước khi vỡ cao độ, cho 

SV đọc thang âm những nốt có trong bài. Đánh đàn Piano ở những chỗ có 

nốt hoa mỹ khi SV đọc cao độ. 

+ Ghép lời ca và tiết tấu của bài: GV đàn giai điệu và yêu cầu SV 

ghép lời ca toàn bài kết hợp với các hình thức gõ đệm, lưu ý cho SV về tốc 

độ khi thực hiện gõ đệm. 
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+ Luyện tập, sửa sai: lưu ý cho SV ngắt lấy hơi ở những chỗ có dấu 

lặng đơn, những chỗ hát luyến, láy có nốt hoa mỹ. Hát mẫu và sửa sai cho 

SV về phát âm do ảnh hưởng tiếng nói địa phương. 

+ Thể hiện tính chất của bài, tìm động tác minh hoạ: trước khi SV 

tập, yêu cầu nêu lại tính chất của bài hát, nội dung của lời ca để có cách thể 

hiện sắc thái, tình cảm cũng như tìm động tác minh hoạ phù hợp. Quan sát 

và góp ý cho SV. 

+ Hát với nhạc đệm: 

 Phần đệm Piano: hướng dẫn SV hát với nhạc đệm Nhạc dạo đầu – 

nhạc dạo giữa – kết, với những câu nhạc dài, ngắn khác nhau. Yêu cầu chú 

ý đến phong cách thể hiện và minh hoạ khi hát nhóm, cá nhân. 

Nhạc đệm Beat: hướng dẫn cho SV cách lựa chọn nhạc Beat phù hợp  

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá: yêu cầu nhóm, cá nhân SV lên biểu 

diễn bài hát, chú ý đến cách phối hợp, biểu cảm, sự tự tin, thoải mái về tư 

thế. Cho sinh viên đánh giá chéo sau đó GV nhận xét, đánh giá. 

+ Củng cố: hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học, liên hệ thực tiễn, 

tầm quan trọng của việc SV tham gia hoạt động biểu diễn, thực tế tổ chức 

các hoạt động AN tại cơ sở. 

+ Giao bài tập: 

Xem chi tiết Giáo án thực nghiệm [PL3]. 

3.4.5. Kết quả thực nghiệm 

 Sau buổi thực nghiệm, chúng tôi tiến hành tổ kiểm tra, đánh giá và 

so sánh giữa 2 lớp, kết quả cho thấy, việc dạy học hát ca khúc MN bằng 

phương pháp đọc nhạc – ghép lời, kết hợp các phương pháp truyền thống 

với phương pháp dạy học tích cực ở lớp thực nghiệm đã có sự thay đổi rõ 

dệt.  Khả năng cảm thụ AN về giai điệu và tiết tấu ở SV được cải thiện rất 

nhiều, ghép lời ca nhanh và chính xác hơn, từ đó việc hát phối hợp với 

nhạc đệm cũng tốt hơn, lồng ghép với các hình thức biểu diễn, tìm động tác 

minh hoạ cho bài hát phù hợp.  
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Lớp thực nghiệm: 

 

Lớp đối chứng: 

 

Kết quả Số lượng/tỷ lệ 

A (8,5 – 10) 6/48 (12,5%) 

B (7 – 8,4) 13/48 (27,1%) 

C (5,5 – 6,9) 15/48 (31,2%) 

D (4 – 5,4) 9/48 (18,8%) 

F (<4) 5/48 (10,4%) 

 

So sánh kết quả trước và sau khi thực nghiệm, số SV đạt điểm A (8,5 

– 10) và điểm B (7 – 8,4) đã tăng lên, điểm D (4 – 5,4) và điểm F (<4) 

giảm. Ngược lại, ở lớp đối chứng về cơ bản không có sự thay đổi nhiều, 

đặc biệt là các điểm A, B và F.  

 Từ những biện pháp đề xuất, qua khảo sát, đánh giá trình độ ban đầu 

về năng lực ca hát của SV giữa 2 lớp, xây dựng kế hoạch cụ thể, quá trình 

thực nghiệm đảm bảo tính trung thực và khách quan. Với kết quả nêu trên 

cho thấy, những biện pháp đề xuất đổi mới phương pháp dạy học hát ca 

khúc MN cho SV đã mang lại hiệu quả tích cực đối với người học, phát 

huy được tính chủ động, khả năng tư duy và sáng tạo trong học tập của SV. 

Kết quả Số lượng/tỷ lệ 

A (8,5 – 10) 9/48 (18,8%) 

B (7 – 8,4) 16/48 (33,3%) 

C (5,5 – 6,9) 15/48 (31,2%) 

D (4 – 5,4) 5/48 (10,4%) 

F (<4) 3/48 (6,3%) 
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Tiểu kết chương 3  

Hiện nay, việc dạy học hát nói chung và dạy học hát ca khúc MN 

cho sinh viên ngành GDMN tại trường CĐSP Trung ương - Nha Trang nói 

riêng vẫn còn có vấn đề và một số quan điểm khác nhau. Trên cơ sở  thực 

trạng đã trình bày ở chương 2, các căn cứ đã nêu ở chương 3, chúng tôi 

nghiên cứu đề xuất những biện pháp đổi mới về phương pháp dạy học phù 

hợp với đối tượng SV, các điều kiện, mục tiêu đào tạo, sứ mạng, tầm nhìn 

của nhà trường. Các biện pháp mà chúng tôi đề xuất đã được kế thừa và 

phát huy dựa trên những phương pháp dạy học truyền thống mang tính đặc 

thù, với các yêu cầu cụ thể của môn học, luôn có sự phối hợp, hỗ trợ, giúp 

cho GV và SV có sự tương tác hiệu quả hơn trong quá trình dạy và học, 

đồng thời đổi mới về quy trình các bước dạy học hát, một số phương pháp 

như dạy học hát kết hợp trải nghiệm, dạy học cảm thụ AN và một số biện 

pháp rèn luyện kỹ năng ca hát..., giúp cho SV không chỉ tích luỹ các kiến 

thức, kỹ năng mà còn, biết vận dụng để phát triển khả năng ca hát, tổ chức 

các hoạt động AN của mình trong thực tiễn tại các cơ sở GDMN sau này 

của họ.  
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KẾT LUẬN 

 AN là loại hình nghệ thuật biểu hiện bằng âm thanh có sức tác động 

mạnh mẽ đến tình cảm của con người. Ngôn ngữ AN chính là giai điệu, âm 

sắc, cường độ, nhịp độ, tiết tấu… diễn ra cùng với thời gian đã thu hút, hấp 

dẫn làm thoả mãn nhu cầu tình cảm của trẻ, đồng thời là phương tiện giúp 

trẻ nhận thức thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ, quan hệ giao tiếp, 

trao đổi tình cảm. 

 Nâng cao chất lượng giảng dạy đó là nghiên cứu đổi mới, đưa ra các 

giải pháp khi thực hiện nội dung chương trình, vận dụng các phương pháp, 

biện pháp vào dạy hát ca khúc MN, đổi mới phương pháp, biện pháp dạy 

học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá, thực tế nhằm nâng 

cao các kỹ năng ca hát cho SV. Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá của đất nước, quá trình phát triển và hội nhập, đặt ra nhiệm vụ 

cho các bậc học trong hệ thống giáo dục phải tích cực nghiên cứu, chủ 

động và sáng tạo dạy học có chất lượng, hiệu quả. Nhất là đối với các Sư 

phạm đào tạo giáo viên MN, trong đó có trường CĐSP Trung ương - Nha 

Trang. Việc đổi mới GDMN trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết, 

để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, yếu tố rất quan trọng quyết định đến 

chất lượng của bậc học chính là đội ngũ giáo viên MN phải hội tụ đầy đủ 

năng lực, phẩm chất đạo đức, chuyên môn và nghiệp vụ… 

 Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, chúng tôi đã đi sâu nghiên 

cứu về cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng việc dạy và học…làm căn cứ để 

xây dựng và đề xuất các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học hát ca 

khúc MN cho SV, trong đó các biện pháp đề tài tập trung cơ bản đều có sự 

kế thừa và phát huy dựa trên những phương pháp dạy học truyền thống 

mang tính đặc thù, cùng với sự đổi mới về quy trình các bước dạy học hát, 

dạy học hát kết hợp trải nghiệm, dạy học cảm thụ AN và một số biện pháp 
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rèn luyện kỹ năng ca hát..., với các yêu cầu cụ thể của môn học, có sự phối 

hợp, hỗ trợ, định hướng, giúp đỡ của GV trong dạy học hát cho SV Sư 

phạm MN.  

- Biện pháp đổi mới về hoạt động các bước dạy học hát ca khúc MN 

nhằm để tăng cường sự hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động học hát 

của SV.  

- Biện pháp đổi mới dạy học kết hợp trải nghiệm, có thể thông qua 

việc biểu diễn minh họa cho bài hát mà chính SV sáng tạo. AN và múa 

luôn có sự liên kết chặt chẽ về tiết tấu, nên việc biểu diễn minh hoạ cho bài 

hát cũng giúp SV mạnh dạn, tự tin về phong cách trong biểu diễn, giao lưu 

đặc biệt là dạy học.  

- Biện pháp dạy học cảm thụ AN, trong đó chú ý đến dạy cho sinh 

viên cảm thụ tốt giai điệu của bài hát, khắc phục một số yếu điểm của 

phương pháp dạy học truyền khẩu, đồng thời phát huy nhưng ưu thế của 

phương pháp này. Giúp cho SV bớt thụ động về kiến thức AN, mà tự 

khám phá, suy nghĩ, tư duy, sáng tạo, cảm nhận được giai điệu của bài 

hát. Việc luôn chú ý đến kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống 

với phương pháp dạy học tích cực cũng giúp cho SV có được sự cảm thụ 

về tính chất giai điệu, tiết tấu của bài hát tốt hơn, tạo tiền đề, cơ sở để SV 

lựa chọn những động tác minh hoạ phù hợp cho bài hát. 

- Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng hát, tăng cường thực hành biểu 

diễn cho SV thông qua các hoạt động ngoại khoá ở trong và ngoài nhà 

trường vào những ngày hội, ngày lễ có chương trình văn nghệ, giúp cho  

GV và SV thực hiện dạy và học hát theo chủ đề tốt hơn. Qua đó cũng thể 

hiện GV giữ vai trò là người tổ chức và gợi mở nội dung cho SV thực hiện 

(chủ đề, thời gian thực hiện, thời lượng chương trình, số lượng tiết mục, thể 

loại…) đồng thời SV có cơ hội vừa tham gia lễ, hội vừa có nhiều cơ hội 

sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hát của bản thân.  
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Trong quá trình dạy học AN, ngoài việc dạy các ca khúc MN trong 

chương trình, GV còn chú trọng hướng dẫn SV biết cách vận dụng vào 

thực tiễn, những kỹ năng quan trọng và cần thiết của giáo viên MN, SV 

được rèn luyện thường xuyên suốt trong quá trình học ở nhà trường.   

Sự tương tác của các biện pháp đổi mới dạy học trong luận văn, đã 

được chúng tôi tổ chức thực nghiệm có đối chứng. Luận văn thấy rõ sự 

hiệu quả quá trình dạy và học, đóng góp phần nào giải quyết vấn đề cơ bản 

đặt ra trong công tác đào tạo đó là mục tiêu, chuẩn đầu ra của phân môn 

AN tại trường CĐSP Trung ương - Nha Trang. Qua các hoạt động, SV 

không chỉ tích luỹ các kiến thức, kỹ năng, mà còn biết vận dụng để phát 

triển khả năng ca hát, tổ chức các hoạt động AN trong thực tiễn tại các cơ 

sở GDMN sau khi ra trường công tác.  

 Chất lượng đào tạo ở mỗi nhà trường luôn được đặt lên hàng đầu, đó 

là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển, là uy tín, thương hiệu của một 

đơn vị, là niềm tin của xã hội. Vì vậy, bản thân mỗi GV phải luôn nỗ lực 

phấn đấu, không ngừng học tập, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, không chỉ là thực hành mà những kiến thức cơ bản về lý luận 

dạy học. Dạy học hát ca khúc nói chung, ca khúc MN cho SV ngành 

GDMN tại trường CĐSP Trung ương - Nha Trang nói riêng là lĩnh vực đặc 

thù nên, việc giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, học ở trên lớp 

kết hợp với ngoại khóa cần phải được song hành; qua học hát SV cảm nhận 

được thẩm mỹ AN của ca khúc MN, từ đó tìm tòi, khám phá, sáng tạo và 

rèn luyện các kỹ năng hát tốt hơn. Đó cũng là những biện pháp thiết thực 

để vừa nâng cao phương pháp sư phạm, vừa áp dụng kiến thức ca hát vào 

thực tiễn nghề nghiệp của SV sau này tại các cơ sở GDMN. 
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Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ÂM NHẠC - MÚA 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM MẦM NON, GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Thông tin chung về học phần (HP): 

1.1. Tên học phần: Âm nhạc - Múa 

1.2. Mã học phần: B0002 

1.3. Số tín chỉ - số tiết (tiết/buổi-tiết/tuần): 2- 60 (4-4) 

1.4. Học phần thuộc chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, Giáo dục 

Đặc biệt trình độ cao đẳng hệ chính quy  

1.5. Tính chất học phần: Bắt buộc    

1.6. Các học phần tiên quyết: Không 

1.7. Các học phần học trước: Không 

1.8. Phân phối thời gian cho các hoạt động: 

Các hoạt động Thời gian  

- Lý thuyết  9 

- Thực hành 51 

Tổng cộng 60 

 

2. Mục tiêu chung của học phần:  

Học xong học phần này, người học có kiến thức lý thuyết âm nhạc 

cơ bản; có kỹ năng thực hành hát. Thực hiện được một số động tác múa cơ 

bản. 
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3. Chuẩn đầu ra học phần: 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) Đáp ứng CĐR 

CTĐT(PLO) 

CLO1 Thực hiện được một số bài tập về cao độ, trường độ, 

nhịp, quãng trong âm nhạc 

PLO1 

CLO2 Đọc nhạc và hát được một số bài hát mầm non ở 

giọng trưởng từ không đến một dấu hóa 

PLO2 

CLO3 Thực hiện được các động tác múa cơ bản dân tộc 

Kinh 

PLO1, PLO2 

CLO4 Thực hiện được các động tác múa cơ bản dân tộc ít 

người 

PLO1, PLO2 

4. Tóm tắt nội dung học phần:  

 - Kiến thức nhạc lý cơ bản, nhận biết các ký hiệu âm nhạc, tập đọc 

nhạc giọng C – dur, G-dur, F-dur 

 - Thực hành hát các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non 

 -  Một số khái niệm, kiến thức cơ bản về nghệ thuật múa, các kỹ 

năng múa cơ bản của dân tộc Kinh và một số dân tộc ít người. 

5. Mối quan hệ nội dung HP và chuẩn đầu ra HP: 

T

T 

Tên chương/bài của học phần CĐR HP 

(CLO) 

A. ÂM NHẠC  

1 Bài 1: Âm thanh âm nhạc  CLO1 

2 Bài 2: Ký hiệu cao độ  CLO1 

3 Bài 3: Đọc nhạc và hát bài hát mẫu giáo giọng C dur CLO2 

4 Bài 4: Hệ âm điều hoà. Dấu hoá  CLO1 

5 Bài 5: Trường độ CLO1 

6 Bài 6: Nhịp – phách. Đảo phách, nghịch phách CLO1 
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7 Bài 7: Tập đọc nhạc và hát các bài hát giọng F dur  CLO2 

8 Bài 8: Nhịp đơn – nhịp kép. Dấu viết tắt CLO1 

9 Bài 9: Quãng CLO1 

10 Bài 10: Những khái niệm chung về điệu thức. 

Cách xác định giọng. 

CLO1 

11 Bài 11: Tập đọc nhạc và hát các bài hát giọng G dur CLO2 

B. MÚA  

12 Bài 12: Khái niệm cơ bản về nghệ thuật múa CLO3, CLO4 

13 Bài 13: Một số động tác múa cơ bản của dân tộc Kinh CLO3, CLO4 

14 Bài 14: Một số động tác múa cơ bản của các dân tộc ít 

người 

CLO3, CLO4 

6. Chuẩn đầu ra và nội dung chi tiết chương/bài của HP: 

TT 

chương 

/bài 

Chuẩn đầu ra 

chương/bài 

Nội dung chương/ bài Phân bố số 

tiết 

T

Ổ

N

G 

LT TH/

TL 

A. ÂM NHẠC 

Bài 1: Âm 

thanh âm 

nhạc 

 

- Phân tích được các 

khái niệm âm thanh, 

hàng âm, bậc, bậc 

âm cơ bản. 

- Phân biệt được âm 

thanh tự nhiên và âm 

thanh âm nhạc. 

- Phân tích được các 

đặc tính cơ bản của 

âm nhạc, hệ thống 

1. Âm thanh 

1.1. Khái niệm âm 

thanh 

1.2. Phân loại âm thanh 

2. Âm thanh âm nhạc 

2.1. Các thuộc tính cơ 

bản 

2.2. Hệ thống âm nhạc 

2.3. Thang âm 

2.4. Âm bậc, âm bậc cơ 

1 0 1 
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âm thanh và tên gọi. 

 

bản 

 

Bài 2: Ký 

hiệu cao 

độ 

- Phân biệt được 02 

loại khóa nhạc thông 

dụng, các dạng hình 

nốt và cách ghi nốt 

nhạc trên khuông. 

- Xác định được tên 

gọi, vị trí nốt nhạc 

trên các khoá. 

1. Nốt nhạc và ký hiệu 

2. Khuông nhạc, khóa 

nhạc, vị trí nốt nhạc 

2.1. Khuông nhạc 

2.2. Khóa nhạc 

2.3. Vị trí nốt nhạc 

 

1 0 1 

Bài 3: Đọc 

nhạc và 

hát bài hát 

mẫu giáo 

giọng C 

dur 

- Đọc được giai điệu 

bài hát mẫu giáo 

giọng C dur 

- Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

1. Đọc nhạc bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

2. Hát các bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

 

0 10 10 

Bài  4: Hệ 

âm điều 

hoà. Dấu 

hoá  

 

- Phân chia được độ 

cao giữa các âm bậc.  

- Xác định đúng âm 

chuẩn. 

- Phân tích được vị 

trí, tác dụng và chức 

danh của dấu hoá. 

 

1. Hệ âm điều hòa 

1.1. Hệ thống bình quân 

1.2. Nguyên cung và 

nửa cung 

2. Dấu hóa: 

2.1. Sự hóa 

2.2. Các loại dấu hóa 

2.3. Vị trí và chức danh 

của dấu hóa 

1 0 1 

Bài 5: 

Trường độ 

- Phân biệt được các 

ký hiệu ghi trường 

1. Các ký hiệu ghi 

trường độ 

1 0 1 
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độ và sự tương quan 

trường độ. 

- Thực hiện được bài 

tập về trường độ. 

 

1.1. Trường độ ngân 

1.2. Trường độ lặng 

1.3. Sự tương quan 

trường độ cơ bản 

2. Các ký hiệu tăng 

trường độ 

2.1. Dấu nối 

2.2. Dấu chấm dôi 

2.3. Dấu miễn nhịp 

Bài 6: 

Nhịp – 

phách. 

Đảo 

phách, 

nghịch 

phách 

- Phân tích được các 

khái niệm về nhịp -

phách, đảo phách, 

nghịch phách 

- Xác định đúng 

phách mạnh, nhẹ, 

trọng âm. 

- Phân biệt chính xác 

giữa đảo phách và 

nghịch phách. 

- Thực hành chính 

xác các tiết tấu đảo 

phách và nghịch 

phách. 

- Giải thích được tác 

dụng của đảo phách, 

nghịch phách.  

- Thực hiện được bài 

1. Các khái niệm về 

nhịp  

1.1. Khái nhiệm nhịp 

1.2. Vạch nhịp 

1.3. Số chỉ nhịp 

1.4. Nhịp lấy đà  

2. Các khái niệm về 

phách 

2.1. Khái niệm phách 

2.2. Phách mạnh, phách 

nhẹ 

3. Đảo phách, nghịch 

phách 

3.1. Đảo phách 

3.2. Nghịch phách 

 

1 0 1 
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tập về nhịp, phách 

Bài 7: Tập 

đọc nhạc 

và hát các 

bài hát 

giọng F 

dur 

- Đọc nhạc được bài 

hát giọng F dur 

- Hát được một số 

bài hát mầm non 

giọng F dur 

1. Đọc nhạc các bài hát 

giọng F dur 

2. Hát các bài hát giọng 

F dur 

3. Hát kết hợp vỗ đệm 

Kiểm tra 1 

0 9 9 

Bài 8: 

Nhịp đơn - 

Nhịp kép. 

Dấu viết 

tắt  

 

 

- Phân biệt được các 

loại nhịp đơn, nhịp 

kép.  

- Xác định được 

phách mạnh, phách 

nhẹ trong từng loại 

nhịp. 

- Đánh nhịp được 

các bài hát mầm non 

ở nhịp 2/4, 3/4, 4/4. 

- Thực hành đúng 

các loại dấu viết tắt 

trong âm nhạc 

 

1. Nhịp đơn - kép 

1.1. Nhịp đơn  

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Các loại nhịp đơn 

thường gặp 

- Nhịp đơn hai phách. 

- Nhịp đơn ba phách. 

1.1.3. Cách đánh nhịp 

đơn. 

 

1.2. Nhịp kép 

1.2.1. Khái niệm  

1.2.2 Các loại nhịp kép 

thường gặp 

- Nhịp 4/4 

- Nhịp 6/8 

1.2.3. Cách đánh nhịp 

kép 4 phách 

 

2. Dấu viết tắt 

1 0 1 
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2.1. Dấu nhắc lại 

2.2. Dấu Segno 

2.3. Dấu Coda 

Bài 9: 

Quãng 

- Phân tích được khái 

niệm, cấu tạo, hình 

thức, tính chất, và 

tên quãng. 

- Phân biệt được tên 

quãng và tính chất 

quãng. 

- Thực hành đúng 

các bài tập về quãng 

1. Khái niệm quãng  

2. Hình thức quãng 

2.1. Quãng hòa thanh 

2.2. Quãng giai điệu 

3. Cơ cấu quãng 

4. Tên quãng 

5. Đại lượng quãng 

6. Tính chất quãng 

1 0 1 

Bài 10: 

Những 

khái niệm 

chung về 

điệu thức. 

Cách xác 

định 

giọng. 

 

- Phân tích được khái 

niệm về điệu thức, 

phân biệt được các 

loại điệu thức. 

- Cảm nhận được ý 

nghĩa biểu hiện của 

điệu thức trưởng, thứ 

- Phân tích được các 

cách xác định giọng 

- Xác định chính xác 

giọng của tác phẩm 

 

1. Điệu thức 

1.1. Khái niệm điệu 

thức 

1.2. Các loại điệu thức 

1.3. Ý nghĩa biểu hiện 

của điệu thức  

1.3.1. Điệu thức trưởng 

1.3.2. Điệu thức thứ 

 

2. Cách xác định giọng 

2.1. Căn cứ vào hóa 

biểu 

2.2. Dựa vào âm kết bài 

 

1 0 1 

Bài 11: - Đọc nhạc được bài 1. Đọc nhạc các bài hát 0 9 9 
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Tập đọc 

nhạc và 

hát các bài 

hát giọng 

G dur 

hát giọng G dur 

- Hát được một số 

bài hát mầm non 

giọng G dur 

giọng G dur 

2. Hát các bài hát giọng 

G dur 

3. Hát kết hợp vỗ đệm 

Kiểm tra 2  

B. MÚA  

Bài 12: 

Khái niệm 

cơ bản về 

nghệ thuật 

Múa 

- Trình bày được 

khái niệm cơ bản về 

nghệ thuật múa 

- Liệt kê được các 

hướng múa, các kỹ 

năng múa 

1. Múa là gì? Múa và 

quan hệ của múa với âm 

nhạc 

2. Phân loại múa 

3. Các hướng múa 

1 0 1 

Bài 13 :  

Một số 

động tác 

múa cơ 

bản dân 

tộc Kinh 

- Phân tích được luật 

động của một số 

động tác múa cơ bản 

dân tộc Kinh 

- Thực hiện động tác 

theo âm nhạc, đúng 

tính chất, đúng kỹ 

thuật và vận dụng 

được các động tác 

vào việc biên soạn 

bài múa thiếu nhi 

đơn giản. 

I. Phần tay không 

1 Sáu tư thế chân, tay 

2. Hái đào 1 tay, 2 tay 

3.Vuốt guộn đuổi 

4. Guộn đèn 

5. Quay ngang di động 

6. Quay ngang nhún ký 

II. Phần Quạt 

1. Guộn quạt 

2. Guộn vuốt quạt 

3. Đề thơ 

0 14 14 

Bài 14 : 

Một số 

động tác 

- Phân tích được luật 

động của một số 

động tác múa cơ bản 

1. Nhún Mường Lay 

2. Vòng khăn 

3. Đi ngang tung khăn 

0 9 9 
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múa cơ 

bản của 

các dân 

tộc ít 

người 

các dân tộc ít người 

- Thực hiện động tác 

theo âm nhạc, đúng 

tính chất, đúng kỹ 

thuật và vận dụng 

được các động tác 

vào việc biên soạn 

bài múa thiếu nhi 

đơn giản. 

Đi xúng xính 

7. Tài liệu: 

7.1. Tài liệu bắt buộc  

[1]. Hoàng Văn Yến (2006), Trẻ mầm non ca hát, Nxb Âm nhạc.  

[2]. Phạm Tú Hương (2005), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Đại học Sư 

phạm. 

[3]. Trường cao đẳng Múa Việt Nam (2013), Giáo trình múa dân tộc Kinh, 

Nxb Văn hóa dân tộc. 

7.2. Tài liệu tham khảo 

[4]. Lê Thu Hương (2008), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu 

đố theo chủ đề (các độ tuổi). NXB Giáo dục. Hà Nội 

[5]. Quang Phác - Đào Ngọc Dung (2004). Dân ca Việt Nam. NXB Hà Nội.  

[6]. Trần Minh Trí (2008), Giáo trình múa, Nxb Đại học sư phạm. 

[7]. Trần Minh Trí (1999), Múa và phương pháp dạy trẻ vận động theo 

nhạc, Nxb Giáo dục. 

8. Nhiệm vụ của người học 

 - Đảm bảo thời gian lên lớp và tự học ngoài giờ lên lớp 

 - Chuẩn bị bài đầy đủ nội dung theo yêu cầu của giảng viên 

 - Thực hiện đủ các bài kiểm tra, nghiêm túc 

 - Tích cực thảo luận, xây dựng bài 
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9. Đánh giá kết quả học tập  

- Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần: Thang điểm 

10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

-Thang điểm đánh giá học phần: Thang điểm chữ 

- Kết quả đánh giá học phần: 

Kết quả đánh giá học phần được tính bằng điểm trung bình của các điểm 

dưới đây: 

Số 

T

T 

Điểm đánh 

giá (hệ số) 

CĐR 

đánh 

giá 

Thời 

điểm 

tổ chức 

Thời 

lượng 

thực hiện 

Hình 

thức, 

phương 

pháp 

Tiêu chí, 

thang điểm 

đánh giá 

1 Bài kiểm 

tra 1:   

(Hệ số 1) 

CLO1 Tiết 16 50 phút Bài tập - Xác định 

chính xác 

trường độ 

trong bài tập 

(3 điểm)  

- Vạch nhịp 

đúng với giá 

trị phân số chỉ 

nhịp (3 điểm) 

- Xác định 

đúng số cung 

(4 điểm) 

2 Bài kiểm 

tra 2:  

(Hệ số 2) 

CLO2  Tiết 36 5-7’/1SV Thực 

hành 

 

- Hát to, rõ 

lời, đúng giai 

điệu, tiết tấu 

bài hát (5 
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điểm) 

- Vỗ đệm 

đúng. (4 

điểm) 

- Thể hiện 

được sắc thái 

tình cảm của 

bài hát (1 

điểm) 

3 Kiểm tra 3: 

(Hệ số 1) 

 

CLO3 Tiết 50-

51 

3-5’/1SV Thực 

hành 

 

- Thuộc tổ 

hợp. (4 điểm) 

- Thực hiện 

động tác đúng 

luật động, 

đúng âm 

nhạc, đúng 

tính chất. (6 

điểm) 

4 Thực hành 

4: (Hệ số 2) 

 

CLO3 

CLO4 

Tiết 59-

60 

3-5’/1SV Thực 

hành 

 

- Thuộc tổ 

hợp. (4 điểm) 

- Thực hiện 

động tác đúng 

luật động, 

đúng âm 

nhạc, đúng 

tính chất. (6 

điểm) 

10. Lịch trình dạy học:  
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Tuần/b

ài 

Hình 

thức 

tổ 

chức 

Số 

tiết 

Nội dung chính Yêu cầu chuẩn bị CSVC 

Phục vụ 

DH 

A. ÂM NHẠC  

Tuần 1 

Bài 1 

 

LT 

 

 

 

 

 

 

1  

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Âm thanh 

1.1. Khái niệm âm 

thanh 

1.2. Phân loại âm thanh 

2. Âm thanh âm nhạc 

2.1. Các thuộc tính cơ 

bản 

2.2. Hệ thống âm nhạc 

2.3. Thang âm 

2.4. Âm bậc, âm bậc cơ 

bản 

 

Mượn tài liệu học 

tập 

 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 

Bài 2 LT 

 

 

 

 

 

 

1  

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nốt nhạc và ký hiệu 

2. Khuông nhạc, khóa 

nhạc, vị trí nốt nhạc 

2.1. Khuông nhạc 

2.2. Khóa nhạc 

2.3. Vị trí nốt nhạc 

* Nội dung: 

Đọc trước tài liệu 

học tập: 

[2] Chương 1, 

chương 2 

+ Cách viết khóa 

nhạc, nốt nhạc 

trên khuông nhạc  

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 
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Bài 3 

 

TH 2 

(3-4) 

1. Đọc nhạc bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

2. Hát các bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập đọc nhạc bài 

hát giọng C dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

TH có  

đàn 

piano 

và âm 

thanh 

Tuần 2 

Bài 3 

(tt) 

 

TH 4 

(5-8) 

1. Đọc nhạc bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

2. Hát các bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập đọc nhạc bài 

hát giọng C dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

TH có  

đàn 

piano 

và âm 

thanh 

Tuần 3 

Bài 3 

(tt) 

 

TH 4 

(9-

12) 

1. Đọc nhạc bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

2. Hát các bài hát mẫu 

giáo giọng C dur 

 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập đọc nhạc bài 

hát giọng C dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

TH có  

đàn 

piano 

và âm 

thanh 

Tuần 4 

Bài 4 

LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 (13) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hệ âm điều hòa 

1.1. Hệ thống bình quân 

1.2. Nguyên cung và 

nửa cung 

2. Dấu hóa: 

2.1. Sự hóa 

2.2. Các loại dấu hóa 

2.3. Vị trí và chức danh 

của dấu hóa 

* Nội dung: 

Đọc tài liệu [2], 

tìm hiểu về cung, 

nửa cung, dấu hóa 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 
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Bài 5  LT 1 

 (14) 

 

 

 

 

 

1. Các ký hiệu ghi 

trường độ 

1.1. Trường độ ngân 

1.2. Trường độ lặng 

1.3. Sự tương quan 

trường độ cơ bản 

2. Các ký hiệu tăng 

trường độ 

2.1. Dấu nối 

2.2. Dấu chấm dôi 

2.3. Dấu miễn nhịp 

* Nội dung: 

Đọc tài liệu [2], 

Phân tích về sự 

tương quan 

trường độ 

 

*Hình thức: Cá 

nhân  

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 

Bài 6 LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các khái niệm về 

nhịp  

1.1. Khái nhiệm nhịp 

1.2. Vạch nhịp 

1.3. Số chỉ nhịp 

1.4. Nhịp lấy đà  

2. Các khái niệm về 

phách 

2.1. Khái niệm phách 

2.2. Phách mạnh, phách 

* Nội dung: 

Tài liệu [2] 

- Trình bày tóm 

tắt về các loại 

nhịp và phách 

- Ôn tập các nội 

dung lý thuyết đã 

học 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 
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 nhẹ 

3. Đảo phách, nghịch 

phách 

3.1. Đảo phách 

3.2. Nghịch phách 

 

Bài 7 

 

TH 

 

1 

(16) 

Kiểm tra 1 

Thực hành các bài tập 

* Nội dung: 

Tài liệu [2] 

-Thực hành các 

bài tập Nhạc lý 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 

Tuần 5 

Bài 7 

(tt) 

 

TH 

 

 

 

 

 

 

4 

(17-

20)  

 

 Đọc nhạc các bài hát 

giọng F dur 

2. Hát các bài hát giọng 

F dur 

3. Hát kết hợp vỗ đệm 

 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập hát các bài 

hát giọng F dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

TH có  

đàn 

piano 

và âm 

thanh 

Tuần 6 

Bài 7 

(tt) 

 

TH 

 

 

 

 

4 

(21-

24)  

 

Đọc nhạc các bài hát 

giọng F dur 

2. Hát các bài hát giọng 

F dur 

3. Hát kết hợp vỗ đệm 

 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập hát các bài 

hát giọng F dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

TH có  

đàn 

piano 

và âm 

thanh 
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Tuần 7 

Bài 8 

LT 1 

(25) 

1. Nhịp đơn - kép 

1.1. Nhịp đơn  

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Các loại nhịp đơn 

thường gặp 

- Nhịp đơn hai phách. 

- Nhịp đơn ba phách. 

1.1.3.Cách đánh nhịp 

đơn. 

 

1.2. Nhịp kép 

1.2.1. Khái niệm  

1.2.2 Các loại nhịp kép 

thường gặp 

- Nhịp 4/4 

- Nhịp 6/8 

1.2.3. Cách đánh nhịp 

kép 4 phách 

2. Dấu viết tắt 

2.1. Dấu nhắc lại 

2.2. Dấu Segno 

2.3. Dấu Coda 

* Nội dung: 

Tài liệu [2] 

Phân tích, so sánh  

nhịp đơn và nhịp 

kép 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 

Bài 9 LT 1 

(26) 

1. Khái niệm quãng  

2. Hình thức quãng 

2.1. Quãng hòa thanh 

2.2. Quãng giai điệu 

3. Cơ cấu quãng 

* Nội dung: 

Tài liệu [2] 

Trình bày tóm tắt 

về cách xác định 

tên + tính chất 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 
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4. Tên quãng 

5. Đại lượng quãng 

6. Tính chất quãng 

 

quãng 

* Hình thức: Cá 

nhân 

 

đàn 

piano 

Bài 10  LT 1 

(27) 

1. Điệu thức 

1.1. Khái niệm điệu 

thức 

1.2. Các loại điệu thức 

1.3. Ý nghĩa biểu hiện 

của điệu thức  

1.3.1. Điệu thức trưởng 

1.3.2. Điệu thức thứ 

 

2. Cách xác định giọng 

2.1. Căn cứ vào hóa 

biểu 

2.2. Dựa vào âm kết bài 

 

* Nội dung: 

Tài liệu [2] 

Ôn lại hệ thống 

hóa biểu thăng, 

giáng để tập xác 

định giọng 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

LT, 

bảng có 

dòng kẻ 

nhạc và 

đàn 

piano 

Bài 11  

 

 

 

 

TH 

 

 

1 

(28) 

 

1. Đọc nhạc các bài hát 

giọng G dur 

2. Hát các bài hát giọng 

G dur 

3. Hát kết hợp vỗ đệm 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập hát các bài 

hát giọng G dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

TH có  

đàn 

piano 

và âm 

thanh 

Tuần 8 

Bài 11  

(tt) 

TH 

 

 

1 

(29-

32) 

1. Đọc nhạc các bài hát 

giọng G dur 

2. Hát các bài hát giọng 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập hát các bài 

Phòng 

TH có  

đàn 
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 G dur 

3. Hát kết hợp vỗ đệm 

 

hát giọng G dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

piano 

và âm 

thanh 

Tuần 9 

Bài 11  

(tt) 

 

 

 

 

 

TH 

 

 

1 

(33-

36) 

 

1. Đọc nhạc các bài hát 

giọng G dur 

2. Hát các bài hát giọng 

G dur 

3. Hát kết hợp vỗ đệm 

 

Kiểm tra 2 

* Nội dung: 

Tài liệu [1] 

Tập hát các bài 

hát giọng G dur 

* Hình thức: Cá 

nhân 

Phòng 

TH có  

đàn 

piano 

và âm 

thanh 

B. MÚA  

Tuần 

10 

Bài 12 

 

 

 

 

Bài 13 

 

LT 

 

 

 

 

 

 

TH 

1 

(37) 

 

 

 

 

 

3 

(38-

40) 

1. Múa là gì? Múa và 

quan hệ của múa với âm 

nhạc 

2. Phân loại múa 

3. Các hướng múa 

 

I. Phần tay không 

1. Sáu tư thế chân, tay 

2. Hái đào 1 tay, 2 tay 

* Nội dung 

- SV mặc trang 

phục thể dục hoặc 

trang phục múa, 

đi giày múa. 

- Đọc tài liệu 3, 

trả lời câu hỏi: có 

những thể loại 

múa nào? 

* Hình thức: 

Cá nhân 

- Phòng 

thực 

hành 

múa, 

,áy 

nghe 

nhạc, 

nhạc 

múa. 

Tuần 

11 

Bài 13 

TH 4 

(41-

44) 

3.Vuốt guộn đuổi 

4. Guộn đèn 

5. Quay ngang di động 

* Nội dung: 

- SV mặc trang 

phục thể dục hoặc 

nt 
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trang phục múa, 

đi giày múa. 

- Luyện tập kỹ vị 

trí của các tư thế 

tay chân của 6 tư 

thế tay chân và 

cách guộn tay, 

vuốt tay.  

* Hình thức: 

Cá nhân 

Tuần 

12 

Bài 13 

(tt) 

 

TH 4 

(45-

48) 

6. Quay ngang nhún ký 

II. Phần Quạt 

1. Guộn quạt 

2. Guộn vuốt quạt 

3. Đề thơ 

 

* Nội dung: 

- SV mặc trang 

phục thể dục hoặc 

trang phục múa, 

đi giày múa. 

- Sinh viên chuẩn 

bị quạt giấy. 

* Hình thức: 

Cá nhân  

 

nt 

Tuần 

13 

Bài 13: 

(tt) 

 

 

 

TH 

 

 

 

TH 

 

 

1 

(49) 

 

 

2 

(50-

51) 

4. Đề thơ (tt) 

 

 

Kiểm tra 3:  

Kiểm tra động tác cơ 

bản dân tộc Kinh 

 

* Nội dung: 

- SV mặc trang 

phục thể dục hoặc 

trang phục múa, 

đi giày múa. 

- Sinh viên chuẩn 

bị quạt giấy. 

nt 
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Bài 14 

 

TH 

 

1 

(52) 

 

1. Nhún Mường Lay 

- Luyện tập tất cả 

các động tác đã 

học.  

* Hình thức: 

Cá nhân 

Tuần 

14 

Bài 14 

(tt) 

 

TH 4 

(53-

56) 

2. Vòng khăn 

3. Đi ngang tung khăn 

* Nội dung: 

- SV mặc trang 

phục thể dục hoặc 

trang phục múa, 

đi giày múa. 

- Luyện tập kỹ 

tính chất múa 

nhún Mường Lay.  

* Hình thức: 

Cá nhân 

nt 

Tuần 

15 

Bài 14 

(tt) 

 

TH 

 

 

 

 

 

TH 

 

 

 

2 

(57-

58) 

 

 

 

2 

(59-

60) 

4. Đi xúng xính 

 

 

 

 

 

Kiểm tra 4 

Kiểm tra động tác cơ 

bản của các dân tộc ít 

người 

* Nội dung 

- SV mặc trang 

phục thể dục hoặc 

trang phục múa, 

đi giày múa. 

- Luyện tập các 

động tác của các 

dân tộc ít người. 

* Hình thức 

Cá nhân 

nt 
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11. Thông tin về giảng viên giảng dạy 

TT Họ và tên 

giảng viên 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

1 Lê Thị Thu 

Thủy 

 

Khoa Giáo dục phổ 

thông, trường 

CĐSPTWNT 

0914.147.744 lethuysptwnt@gmail.

com 

2 Phan Thị 

Thịnh 

Khoa Giáo dục phổ 

thông, trường 

CĐSPTWNT 

0988.412.808 ptthinh75@gmail.co

m 

 

3 Nguyễn Thị 

Ái 

Khoa Giáo dục phổ 

thông, trường 

CĐSPTWNT 

0988.797.069 nguyentienai@gmail.

com 

4 NguyễnVăn 

Tuyên 

Khoa Giáo dục phổ 

thông, trường 

CĐSPTWNT 

0388.343.626 tuyen.anh73@gmail.c

om 

5 Chế Long Mỹ Khoa Giáo dục phổ 

thông, trường 

CĐSPTWNT 

0985.328.827 chelongmy20@gmail.

com 

6 Tăng Long 

Phước 

Khoa Giáo dục phổ 

thông, trường 

CĐSPTWNT 

0356.737.346 longphuocsp@gmail.

com 

7 Hoàng Minh 

Hải 

Khoa Giáo dục phổ 

thông, trường 

CĐSPTWNT 

0906.469.968 haioihai@gmail.com 
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Phụ lục 2 

CÁC BÀI HÁT MẦM NON THEO CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON 
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CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN 
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127 
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CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH 

 

 

 

 

 

 

 



129 
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CHỦ ĐỀ 4: GIAO THÔNG 
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CHỦ ĐỀ 5: NGÀNH  NGHỀ 
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CHỦ ĐỀ 6: QUÊ HƯƠNG, BÁC HỒ 
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CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT 
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CHỦ ĐỀ 8: MÙA XUÂN, LỄ HỘI 
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CHỦ ĐỀ 9: SINH HOẠT, VUI CHƠI 
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Phụ lục 3 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Loại tiết: Thực hành 

Học phần: Âm nhạc – Múa 

Nội dung: Thực hành bài hát “Ông cháu” – Phong Nhã 

Lớp day: M27B 

Ngày dạy: 6/12/2022 

Thời lượng: 50 phút 

Giảng viên dạy: Nguyễn Thị Ái 

1. Mục tiêu. 

1.1. Kiến thức – Kỹ năng: 

- Hát chính xác cao độ, tiết tấu, lời ca của bài  

- Hiểu và cảm thụ được giai điệu, tiết tấu của ca khúc. 

- Thể hiện đúng tính chất, sắc thái, tình cảm của bài, phối hợp với các 

hình thức gõ đệm tiết tấu, động tác múa minh hoạ phù hợp. 

1.2. Phát triển: 

- Năng lực cảm thụ AN, khả năng tư duy, sáng tạo, linh hoạt và phong 

cách tự tin trong thể hiện bài hát. 

1.3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, có ý thức tự học, tích cực rèn luyện tập để thể hiện tốt 

bài hát. 

2. Tình trạng ban đầu của SV:  

2.1. Những hiểu biết về SV: 

- Năng lực ca hát đa số ở mức trung bình, một số ít SV khá. 

2.2. Vốn kiến thức liên quan đã được tích luỹ: 

- Các kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc trong phân môn học phần 

3. Yêu cầu chuẩn bị 

3.1. Chuẩn bị của GV: 
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- Soạn, thiết kế bài giảng, phương tiện dạy học. 

3.2. Chuẩn bị của SV: 

- Tìm hiểu về nội dung, nghe, tập bài (phương tiện nghe, nhìn cá 

nhân), cảm nhận tính chất của giai điệu, tiết tấu của bài hát “Ông 

cháu” của Phong Nhã. 

4. Phương pháp – Phương tiện dạy học – Tài liệu: 

4.1. Phương pháp:  

- Đọc nhạc – ghép lời 

- Hướng dẫn – Thực hành – Luyện tập 

- Kiểm tra – đánh giá  

4.2. Phương tiện dạy học: 

- Đàn piano, âm thanh, máy chiếu, CD bài hát. 

4.3. Tài liệu: 

- Hoàng Văn Yến (2006), Trẻ mầm non ca hát, Nxb Âm nhạc.  

- Phạm Tú Hương (2005), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Đại học Sư 

phạm. 

5. Tiến trình: 

TT NỘI DUNG 

BÀI GIẢNG 

THỜI 

GIAN 

HOẠT ĐỘNG CỦA  

GIẢNG VIÊN 

1 Kiểm tra bài cũ. 

 

4’ -Yêu cầu cả lớp hát bài “Lá 

xanh” của Thái Cơ. 

- Nhận xét, đánh giá hiệu quả 

việc tập bài ở nhà của sinh viên. 

2 Dạy bài mới. 

Học bài hát: Ông cháu 

Nhạc và lời: Phong Nhã 

* Nghe cảm thụ giai 

điệu. 

 

32’   

- Giới thiệu bài học 

 

- Trên cơ sở đã giao nhiệm vụ 

chuẩn bị trước nội dung bài học, 

hát mẫu cho SV nghe toàn bộ 
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* Khởi động giọng hát 

(Luyện thanh). 

 

 

* Vỡ tiết tấu kết hợp với 

đọc lời ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hài hát  

- Yêu cầu SV nêu cảm nhận về 

tính chất, giai điệu của bài hát và 

phân tích cấu trúc (Nhịp, câu, 

đoạn, các ký hiệu…) trong bài 

hát. 

- Nhận xét bổ xung hoàn thiện 

câu trả lời cho SV. 

- Chú ý cho SV về tư thế, các 

yêu cầu kỹ thuật về phát âm, nhả 

chữ, hơi thở và khẩu hình khi 

luyện thanh. 

- Trước khi vỡ bài: tiết tấu của 

bài, yêu cầu SV nhắc lại những 

kiến thức lý thuyết, trường độ, 

tiết tấu, nhịp – phách của bài 

Ông cháu 

- Nhận xét và bổ sung kiến thức 

cho SV. 

- Thực hiện mẫu 1 âm hình và 

hướng dẫn SV gõ tiết tấu kết 

hợp đọc hình nốt toàn bài. 

- Yêu cầu SV đọc lời ca kết hợp 

với tiết tấu. 

- Sửa sai về phát âm, nhả chữ 

cho sinh viên. 

- Chia nhóm và yêu cầu mỗi 

nhóm lựa chọn cách thức gõ 

đệm khác nhau khi tập luyện. 

- Chú ý đến tốc độ khi thực hiện 

cho sinh viên.  

-Nhận xét chung 
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* Vỡ cao độ  

 

 

 

 

 

 

* Ghép lời ca với tiết 

tấu 

 

 

 

* Sửa sai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thể hiện tính chất của 

bài, tìm động tác minh 

- Cho SV đọc thang âm những 

nốt có trong bài hát với đàn 

Piano. 

-Yêu cầu SV đọc cao độ toàn bài 

(có thể đàn giai điệu theo khi 

sinh viên đọc cao độ). 

 -Yêu cầu SV ghép với lời ca và 

tiết tấu  

- Đánh đàn giai điệu và yêu cầu 

SV ghép lời ca toàn bài với các 

hình thức gõ đệm. 

- Nghe, quan sát và sửa sai cho 

SV. 

- Lưu ý sinh viên ngân, ngắt, lấy 

hơi ở những chỗ có dấu lặng đơn 

như: từ đời; tươi; bé; dẻ. Những 

chỗ hát luyến, láy như: cháu; 

thảnh; dẻ - dắt - trẻ. 

Đặc biệt những từ đặc trưng các 

em thường phát âm sai theo 

tiếng địa phương như: dành, 

thành, nhanh, thích... có thể sinh 

viên sẽ hát thành dằn, thằn, 

nhăn, thít... Lưu ý cho SV về 

cách bật phát âm, đóng âm đúng 

vị trí, khẩu hình mở phù hợp, 

nhả chữ rõ ràng. 

- Hát mẫu cho SV quan sát và 

sửa sai 

- Yêu cầu SV nêu lại tính chất 

của bài hát, nội dung của lời ca 
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hoạ. 

 

 

 

*Hát với nhạc đệm 

Piano và nhạc Beat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Biểu diễn. 

 

 

để có cách thể hiện sắc thái, tình 

cảm cũng như tìm động tác minh 

hoạ phù hợp.  

- Quan sát và góp ý cho SV 

- Đệm đàn Piano cho SV hát 

toàn bài với intro – dạo giữa - 

kết.  

Hướng dẫn để SV nghe  

 câu nhạc dạo đầu và dạo giữa 

để bắt nhịp vào hát. 

- Yêu cầu nhóm, cá nhân hát, 

chú ý đến phong cách thể hiện 

và động tác minh hoạ 

- Hướng dẫn cho SV cách chọn 

nhạc Beat phù hợp. 

- Yêu cầu nhóm, cá nhân lên 

biểu diễn bài hát, chú ý đến biểu 

cảm, sự tự tin, thoải mái về tư 

thế khi hát... 

3 Kiểm tra – đánh giá 

-Thể hiện bài hát phối 

hợp với các hình thức 

gõ đệm và minh hoạ. 

8’ Yêu cầu. 

* Nhóm: 

 - Yêu cầu 1 nhóm lên biểu diễn 

bài hát, các nhóm khác chú ý 

theo dõi và cho ý kiến nhận xét. 

- GV nhận xét, đánh giá và cho 

điểm. 

* Cá nhân: 

 - Yêu cầu 2 SV lên thể hiện bài 

hát phối hợp với các hình thức 

gõ đệm và biểu diễn bài hát. 

- Gọi SV nhận xét phần thể hiện 

của bạn. 
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GV nhận xét, đánh giá và cho 

điểm.  

4 Củng cố. 5’ - Yêu cầu SV nêu lại nội dung 

bài học. 

- Hệ thống lại nội dung bài học.  

- Liên hệ thực tiễn, tầm quan 

trọng của việc tham gia hoạt 

đông trải nghiệm, tổ chức các 

hoạt động AN trong và ngoài 

nhà trường. 

5 Giao bài tập. 1’ Yêu cầu SV tập biểu diễn theo 

nhóm bài hát “Ông cháu” với 

hình thức đóng vai. 

 

 

MẪU LUYỆN THANH 

 Mẫu 1: Nguyên âm Ô – A. Phụ âm N 

 

 Mẫu 2: Nguyên âm I – A. Phụ âm M 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ GIỜ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

[Nguồn: Tác giả và SV chụp tháng 11 - 12/2022] 

 

Hình 1. Dự giờ khảo sát thực trạng (Lớp M27D) 

 

Hình 2. Dự giờ kiểm tra, đánh giá thực hành ca khúc MN 

 (Lớp M27C) 



162 

 

Hình 3. Giờ dạy mẫu - Lớp M27A  

 

 

Hình 4. Hình ảnh nhóm đối chứng (Lớp M27G) 
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Hình 5. Hình ảnh nhóm thực nghiệm (Lớp M27B) 

 

Hình 6. Hình ảnh nhóm thực nghiệm (Lớp M27B)  

 


